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HẢI PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1504/2023/BC-HHP Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2023 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

Năm 2022 

Kính gửi:   

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG 

- Giấy chứng nhận Đăng 

ký Doanh nghiệp số  

: 0201282851 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, đăng ký 

thay đổi lần thứ 10 ngày 01/04/2023 

- Vốn điều lệ : 620.238.100.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tỷ hai trăm ba 

mươi tám triệu một trăm nghìn đồng) 

- Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu 

: 620.238.100.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tỷ hai trăm ba 

mươi tám triệu một trăm nghìn đồng) 

- Địa chỉ : Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, 

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Số điện thoại : (84-225) 3979 952 

- Số fax : (84-225) 3979 951 

- Website : www.hhppaper.com 

- Mã cổ phiếu : HHP 

- Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã số doanh nghiệp 0201282851) có trụ sở 

chính đặt tại Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam được thành lập bởi 05 cổ đông sáng lập vào ngày 05 tháng 11 năm 2012, với số vốn 

góp ban đầu là 18 tỷ đồng để thực hiện dự án Tái cấu trúc nhà máy sản xuất giấy Đức Dương. 

Nhà máy sản xuất giấy Đức Dương do Hợp tác xã Xí nghiệp sản xuất Giấy Đức Dương (Xí 

nghiệp Đức Dương) là chủ đầu tư được khởi công xây dựng năm 2007, sau gần 2 năm xây dựng 

và lắp đặt, dây chuyền sản xuất giấy Kraft công suất 15.000 tấn/năm được hoàn thành và bắt đầu 

đưa vào sử dụng từ đầu năm 2009. Qua thời gian vận hành chạy thử thành công, đến năm 2010 

Nhà máy đã đi vào sản xuất, tuy nhiên sản lượng thời điểm này chỉ đạt 30-50% công suất với dòng 
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sản phẩm giấy Kraft sóng thường. Sang năm 2011 do các ngân hàng áp dụng việc giảm hạn mức 

vay dẫn đến việc Xí nghiệp Đức Dương gặp khó khăn về vốn, chỉ hoạt động cầm chừng và đến 

cuối năm 2011 đã phải cho dừng sản xuất, không còn khả năng trả nợ và có nguy cơ phá sản. 

Chính vì vậy, Ngân hàng đã ra thông báo tìm kiếm đối tác để bán tài sản thế chấp của Xí nghiệp 

Đức Dương nhằm thu hồi nợ. 

Được sự giới thiệu của Vietinbank, tháng 09/2012 các cổ đông sáng lập đã khảo sát thực tế 

tài sản của Xí nghiệp Đức Dương, sau khi cân nhắc, tính toán, lên phương án, bàn bạc, trao đổi 

thống nhất với Ngân hàng đã quyết định thành lập Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 

vào tháng 11/2012 để mua lại toàn bộ Nhà máy của Xí nghiệp Đức Dương, tận dụng toàn bộ cơ 

sở vật chất và pháp lý hiện có, tiến hành đầu tư cải tạo, bổ sung, nâng cấp dây chuyền để chuyển 

đổi sang dòng sản phẩm giấy Kraft sóng gia keo. Do có thế mạnh về công nghệ sản xuất giấy, khả 

năng, tiềm lực về nguồn vốn và kinh nghiệm quản lý, chỉ 8 tháng sau khi nhận bàn giao, Công ty 

đã đưa Nhà máy giấy Hoàng Hà đi vào hoạt động ổn định (tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu 

đầu tư mới một nhà máy giấy) với dòng sản phẩm giấy Kraft sóng gia keo (giấy bao bì carton) 

mang thương hiệu Giấy Hoàng Hà. Cho đến nay, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận 

sau thuế, tổng tài sản của Công ty liên tục tăng trưởng qua các năm.Kể từ năm 2018 đến nay có 

thể nói là giai đoạn ghi dấu những thành công và định hướng phát triển đúng đắn của Công ty. Từ 

tháng 8 năm 2018, Hoàng Hà đã trở thành Công ty đại chúng, niêm yết trên Sàn Chứng khoán với 

mã HHP, đến nay đã có hàng ngàn cổ đông, vốn điều lệ lên tới nhiều trăm tỷ đồng. Hoàng Hà đã 

và ngày càng khẳng định được vị thế, thương hiệu của mình trên thị trường, được nhiều đối tác, 

bạn hàng quan tâm và sẵn sàng đồng hành, hợp tác lâu dài. 

Công ty tự hào đã khôi phục được một Nhà máy có nguy cơ phải phá bỏ hoàn toàn, giảm 

thiểu lãng phí tài sản Quốc gia, giảm được khoản nợ xấu đáng kể cho Ngân hàng. Hoàng Hà đã 

tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động và đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào Ngân sách Nhà 

nước, được Cục thuế thành phố Hải Phòng, Bộ Tài chính tặng Giấy khen/Bằng khen là đơn vị 

chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2015, 2017; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng 

bằng khen vì đã có thành tích suất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP 

năm 2021; Chủ tịch UBND Huyện Tiên Lãng tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong xây 

dựng phát triển kinh tế và an sinh xã hội của Huyện năm 2022. Hoàng Hà cũng là một trong số rất 

ít các doanh nghiệp sản xuất giấy tại Việt Nam hiện nay được Tổ chức BUREAU VERITAS cấp 

chứng chỉ FSC và nhiều năm liền lọt vào top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 

theo bảng xếp hạng FAST500. 

Các mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành phát triển của Công ty : 

Năm 

2018 

- Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng 

- Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu (Mã 

chứng khoán HHP). Ngày 08/08/2018, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch 

trên sàn chứng khoán HNX với mã chứng khoán là HHP 

Năm 

2019 

- Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành 

cổ phiếu trả cổ tức và Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo đó, vốn điều lệ 

của Công ty tăng từ 100 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng. 

Năm 

2020 

- Công ty đã nhận được Quyết định chủ trương đầu tư số 2062/QĐ-UBND UBND thành 

phố Hải Phòng chấp thuận cho Công ty thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy giấy Hoàng 

Hà tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

- Công ty lần đầu tiên lọt vào Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 

theo bảng xếp hạng FAST500 (đứng thứ 130/500) 



 
 

4 

 

Năm 

2021 

- Ngày 3/3/2021, cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên sàn 

HSX. 

- Ngày 22/11/2021, Công ty nhận được Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 

3356/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận cho Công ty thực hiện 

đầu tư xây dựng Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công 

nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

- Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành 

cổ phiếu trả cổ tức, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động và Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo đó, vốn điều lệ của 

Công ty tăng lên 300.698.240.000 đồng. 

- Công ty tiếp tục được ghi danh trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt 

Nam theo bảng xếp hạng FAST500 (vươn lên vị trí 49/500) 

Năm 

2022 

- Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành 

cổ phiếu trả cổ tức, theo đó vốn điều lệ của Công ty tăng lên là 320.238.100.000 đồng. 

- Công ty tiếp tục được ghi danh trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt 

Nam theo bảng xếp hạng FAST500 (đứng thứ 36/500) 

Năm 

2023 

- Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán 

cổ phiếu riêng lẻ, theo đó vốn điều lệ của Công ty tăng lên là 620.238.100.000 đồng. 

- Công ty đã tiếp tục năm thứ Tư liên tiếp được ghi danh vào bảng xếp hạng FAST500 

(đứng thứ 60/500), đồng thời đạt Top2 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giấy có tốc 

độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. 

Một số hình ảnh của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng: 

  

Trụ sở Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng  

  
Giấy khen về thành tích chấp hành tốt Chính sách, Pháp luật Thuế của Công ty 
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Bằng khen về thành tích xuất sắc, đóng góp 

tích cực cho sự phát triển KT-XH của thành 

phố Hải Phòng năm 2021 

Giấy khen về thành tích đóng góp trong xây dựng 

phát triển KT và ASXH của huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng năm 2022 

 

 

Khai trương giao dịch cổ phiếu HHP trên sàn 

HSX 

 

 

Phối cảnh Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà sau khi 

hoàn thành 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

2.1. Ngành nghề kinh doanh 

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0201282851 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần 

thứ 10 ngày 01/04/2023, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: 

Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh    
Mã ngành, nghề 

kinh doanh 

1 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701 (Chính) 

2 
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 

1702 
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa, giấy nhăn và giấy bìa 

3 

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 

1709 
Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in, giấy tráng phấn. Sản xuất, gia công 

giấy vệ sinh 

4 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 
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STT Tên ngành, nghề kinh doanh    
Mã ngành, nghề 

kinh doanh 

5 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

6 Bốc xếp hàng hóa 5224 

7 
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

4661 
Chi tiết: Bán buôn than đá (bao gồm tinh quặng Graphite) 

8 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

4669 Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán 

buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu 

làm giấy 

9 
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

3320 
Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị ngành giấy 

10 Phá dỡ 4311 

11 
Chuẩn bị mặt bằng 

4312 
Chi tiết: San lấp mặt bằng 

12 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

4649 
Chi tiết: Giấy, bìa carton, giấy tráng phấn 

13 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

4659 
Chi tiết: Máy móc, thiết bị ngành giấy. Thiết bị thủy lực, máy nén khí, 

máy cơ khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động 

14 

Vận tải hành khách đường bộ khác 

4932 
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh. Vận tải 

hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng 

15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

16 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào 

đâu 

8299 Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, 

bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy và các sản phẩm liên quan về giấy; 

vật liệu xây dựng; thiết bị văn phòng (ngoại trừ văn hoá phẩm và các vật 

phẩm ghi hình) 

17 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê 

6810 Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Nhận chuyển 

nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây 

dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua 

18 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

7110 
Chi tiết: Tư vấn lập dự án. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu công 

trình xây dựng 
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STT Tên ngành, nghề kinh doanh    
Mã ngành, nghề 

kinh doanh 

19 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào 

đâu 
7490 

Chi tiết: Chuyển giao công nghệ sản xuất giấy 

20 
Cho thuê xe có động cơ 

7710 
Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác 

21 
Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 

8219 
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu 

22 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

4662 
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép 

23 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

24 

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm 

và bảo hiểm xã hội) 
6499 

Chi tiết: - Dịch vụ mua bán nợ 

25 
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 

6619 
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới và tư vấn mua bán nợ. 

26 Xây dựng nhà để ở 4101 

27 Xây dựng nhà không để ở 4102 

28 Xây dựng công trình đường sắt 4211 

29 Xây dựng công trình đường bộ 4212 

30 Xây dựng công trình điện 4221 

31 
Xây dựng công trình cấp, thoát nước 

4222 
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi 

32 
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 

4293 
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp 

33 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

4299 
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp, cơ sở hạ tầng khu đô thị 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) 

2.2. Địa bàn kinh doanh 

- Thị trường nội địa: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh,... 

- Thị trường nước ngoài: Trung Quốc, Hồng Kông… 
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

3.1. Mô hình quản trị:  

Mô hình quản trị của Công ty gồm:  

- Đại hội đồng cổ đông. 

- Hội đồng quản trị: 07 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị và 05 thành viên Hội đồng quản trị. 

- Ban kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên Ban 

Kiểm soát. 

- Ban Điều hành: 04 thành viên, trong đó có 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và 

01 Kế toán trưởng. 

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:  

Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát

Phòng

kiểm toán nội bộ
Tổng Giám đốc

Công ty liên kết Công ty con
Phó Tổng Giám đốc

kinh doanh

Phòng vật tư, khoPhòng kinh doanh

Nội địa

Xuất nhập khẩu

Văn phòng đại diệnPhòng HC - NS Phòng TC - KT Kiểm soát nội bộ

BQL DA Nhà máy

Công suất 100.000 tấn/

năm

Phó Tổng Giám đốc

sản xuất

Nhà máy sản xuất

Bộ phận sản xuất

Ca sản xuất

Điện tự động hóa

Cơ khí

Tổ xe chuyên dụng

Bộ phận kỹ thuật

Môi trườngCông nghệ Quản lý chất lượng

(Nguồn: Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) 

➢ Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn 

đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội 

đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau: 

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của 

HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên; 

- Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó; 
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- Quyết định số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của 

Hội đồng quản trị; 

- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty; 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; 

- Quyết định số thành viên HĐQT; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. 

➢ Hội đồng quản trị  

HĐQT là cơ quan quản trị của Công ty, do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 07 thành viên, có toàn quyền 

nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ 

những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau: 

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; 

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do 

ĐHĐCĐ thông qua; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; 

- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài 

chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch 

phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; 

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; 

- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ; 

- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể công ty; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau: 

o Bà Nguyễn Thị Thu Thủy    Chủ tịch HĐQT 

o Bà Trần Thị Thu Phương    Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

o Ông Nguyễn Huy Long    Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

o Bà Nguyễn Thị Ngân     Thành viên HĐQT độc lập 

o Ông Bùi Minh Đức     Thành viên HĐQT không điều hành 

o Bà Lê Thị Nguyên     Thành viên HĐQT độc lập 

o Ông Nguyễn Minh Tú    Thành viên HĐQT không điều hành 

➢ Ban Kiểm soát  

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 

hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như: 

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp 

pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện 



 
 

10 

 

các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình 

bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh 

doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; 

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Cơ cấu Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay như sau: 

o Bà Đào Thị Ngân   Trưởng ban 

o Bà Đinh Thị Hồng   Thành viên 

o Bà Đinh Thị Bích Hạnh  Thành viên 

➢ Ban Tổng giám đốc  

Ban Tổng giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng 

quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về 

việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: 

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết 

của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật; 

- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; 

- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; 

- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Tổng 

Giám đốc, Kế toán trưởng; 

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư 

của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. 

Cơ cấu Ban Tổng giám đốc của Công ty hiện nay như sau: 

o Bà Trần Thị Thu Phương   Tổng Giám đốc  

o Ông Nguyễn Vinh Quang   Phó Tổng Giám đốc 

o Ông Nguyễn Huy Long   Phó Tổng Giám đốc 

➢ Các Khối, Phòng chức năng: 

✓ Phòng kiểm toán nội bộ 

Là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT về công tác kiểm 

toán nội bộ, cụ thể là: 

- Đưa ra đảm bảo thông qua việc kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, 

quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu 
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chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính; 

- Đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị dựa trên đánh giá dữ liệu và các quy 

trình của Công ty; 

- Đưa ra các tư vấn, kiến nghị một cách độc lập khách quan: Thực hiện các hoạt động tư vấn 

liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty; 

- Thực hiện kiểm toán trước: được thực hiện trước khi diễn ra việc thực hiện các dự án, 

chương trình kế hoạch hoạt động của bộ phận/đơn vị được kiểm toán, nhằm đánh giá độ 

tin cậy của các thông tin, tài liệu, tính kinh tế, tính khả thi và hiệu quả của dự án, chương 

trình, kế hoạch hoạt động; giúp các cấp quản lý có được những thông tin tin cậy để đưa ra 

các quyết định; 

- Thực hiện kiểm toán đồng thời: được thực hiện trong khi việc thực hiện các dự án, chương 

trình kế hoạch hoạt động của bộ phận/đơn vị được kiểm toán đang diễn ra, nhằm đánh giá 

tiến độ, chất lượng quá trình thực hiện hoạt động; phát hiện và kiến nghị kịp thời các biện 

pháp sửa chữa những sai lệch, thiếu sót, yếu kém trong quá trình thực hiện dự án, chương 

trình, kế hoạch hoạt động, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu của dự án, kế 

hoạch của bộ phận/đơn vị được kiểm toán; 

- Thực hiện kiểm toán sau: được thực hiện sau khi việc thực hiện dự án, chương trình, kế 

hoạch hoạt động của bộ phận/đơn vị được kiểm toán đã hoàn thành, nhằm thực hiện các 

nội dung, mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động 

đối với hoạt động của bộ phận/đơn vị được kiểm toán; 

- Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo 

đảm tiết kiệm, hiệu quả; 

- Báo cáo định kỳ về mục đích, quyền hạn, trách nhiệm và hiệu suất của bộ phận kiểm toán 

nội bộ/tổ kiểm toán nội bộ liên quan đến kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty; 

- Kiểm tra và đánh giá các hoạt động cụ thể theo yêu cầu của Ban điều hành và Hội đồng 

quản trị. 

✓ Phòng Tài chính - Kế toán 

Là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, BĐH về công tác 

tài chính kế toán, cụ thể là: 

- Các phòng ban chức năng có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, BĐH về công 

tác tài chính kế toán, cụ thể là: 

- Theo dõi, phản ánh sự lưu chuyển nguồn vốn kinh doanh của Công ty và tham mưu cho 

Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đảm bảo việc luân chuyển vốn, sử dụng vốn của công 

ty hiệu quả nhất; 

- Kiểm tra, tính toán phân tích tài chính các hợp đồng, dự án của Công ty; 

- Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Hội đồng quản trị, BĐH và các 

Cơ quan hữu quan. Theo dõi phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty; 

- Xây dựng kế hoạch tài chính năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của Công ty trình Ban điều 

hành, HĐQT phê duyệt; 
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- Tham mưu cho Ban điều hành về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng 

thời kỳ trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán 

phù hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của Công ty; 

- Tổ chức ghi chép tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài 

sản và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ. 

Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có); 

- Xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Lập, 

tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của 

Công ty theo chế độ qui định; 

- Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty; 

- Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh 

nghiệp…của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đưa ra cách thực hiện 

phù hợp; 

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện 

hành cho nội bộ bộ phận cũng như các bộ phận liên quan; 

- Quản lý việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu của Công ty; phát hành sổ cổ đông Công 

ty; 

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của 

công ty. 

✓ Phòng Hành chính - Nhân sự  

Là phòng có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT/BĐH để quản lý, điều hành công 

ty trong lĩnh vực hành chính - nhân sự.  

Phòng hành chính có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; 

- Đảm nhiệm công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ; 

Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành; 

Quản lý công tác bảo vệ và tổ xe. 

Phòng nhân sự có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Đề xuất, tham mưu cho HĐQT/ BĐH xây dựng chiến lược phát triển nhân sự đáp ứng 

chiến lược kinh doanh của Công ty;  

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình tổ chức bộ máy điều hành của Công ty; 

- Xây dựng chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ hợp lý trong nội bộ Công ty. Chủ động đề 

xuất, trực tiếp xây dựng các quy định, quy chế nội bộ liên quan đến công tác nhân sự của 

Công ty; 

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho các phòng/ban thành viên; Điều phối, đánh giá công việc, 
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giám sát hiệu quả sử dụng nhân lực của các phòng/ban thành viên; 

- Tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện kỷ luật lao động, các quy chế quản lý nội bộ. 

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBCNV; 

- Chịu trách nhiệm truyền thông nội bộ các vấn đề liên quan đến nhân sự để phát triển văn 

hóa doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, công tác đào tạo nhân viên, cách thức 

tuyển dụng nhân sự… 

✓ Phòng vật tư, kho 

Là phòng có chức năng tham mưu, phân tích, tổng hợp, đưa ra đề xuất kiến nghị phù hợp 

với công tác quản ký vật tư, có nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Lên kế hoạch mua sắm các loại vật tư của Công ty; 

- Bảo quản chất lượng vật tư không thay đổi trong quá trình lưu kho; 

- Quản lý việc dự trữ vật tư trong kho đảm bảo đáp ứng đủ số lượng vật tư để quá trình sản 

xuất kinh doanh có thể diễn ra liên tục; tránh việc dự trữ vật tư quá nhiều làm ứ đọng vốn, 

tăng chi phí lưu kho; 

- Làm việc với các đơn vị, phòng ban khác trong Công ty để hoàn thành các công việc HĐQT 

đề ra; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lý kinh tế, tài chính, chế độ báo cáo của Công 

ty; 

- Mọi hoạt động của Phòng Vật tư phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

✓ Phòng Kinh doanh 

Đây là bộ phận hết sức quan trọng, đóng vai trò chủ chốt trong Công ty, giúp việc cho 

HĐQT/BĐH ra quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh – xuất nhập khẩu, nhiệm vụ cụ 

thể:  

- Đảm bảo đầu vào và đầu ra của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản 

phẩm và mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới; 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng; 

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các phòng ban/nhà máy, đảm bảo sản xuất, giao 

hàng đúng thời hạn theo đơn hàng đã cam kết với khách hàng và kịp thời đề xuất những 

phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất; 

- Quản lý đội xe tải và chịu trách nhiệm vận chuyển sản phẩm cho khách hàng; 

- Lập và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho Công ty, hàng quý và hàng 

tháng cho nhà máy sản xuất. 

✓ Nhà máy sản xuất 

- Nhà máy sản xuất là nơi trực tiếp sản xuất ra sản phẩm của Công ty, gồm 2 bộ phận với 

các chức năng và nhiệm vụ chính sau:  
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- Bộ phận sản xuất: Bao gồm Cơ khí, Điện tự động hóa, Các ca sản xuất và Tổ xe chuyên 

dụng. 

+ Cơ khí: Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất: Thực hiện công 

tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động an toàn và thời 

gian sản xuất ổn định nhất; Nghiên cứu đề xuất cải tiến, nâng cấp máy móc thiết bị tăng hiệu 

suất làm việc, tăng sản lượng, hạ giá thành sản phẩm; 

+ Điện tự động hóa: Quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị tủ điện công nghiệp và hệ thống điện 

tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất: Thực hiện công tác bảo dưỡng, thay thế thiết bị điện 

đảm bảo hoạt động an toàn và thời gian sản xuất ổn định nhất; Nghiên cứu đề xuất cải tiến, 

nâng cấp thiết bị tăng hiệu suất làm việc, tăng sản lượng, hạ giá thành sản phẩm; 

 + Ca sản xuất: Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh và lên kế hoạch sản xuất, tổ 

chức sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố 

hoặc theo yêu cầu của khách hàng; Kết hợp cùng các bộ phận liên quan (công nghệ, cơ khí, 

cơ điện,...) nghiên cứu đề xuất cải tiến tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm; 

+ Tổ xe chuyên dụng: Thực hiện công việc vận hành các phương tiện xe chuyên dụng (xe 

xúc lật, xe gắp và xe nâng,…) phục vụ sản xuất, xuất nhập hàng hóa và nâng hạ máy móc 

thiết bị phục vụ sửa chữa; Tiến hành dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng kho bãi trong nhà máy (hỗ 

trợ lên, xuống hàng hóa cho kho nguyên liệu, kho thành phẩm, khu vực vật tư lớn và khu 

vực rác thải sản xuất). 

- Bộ phận kỹ thuật: Bao gồm Công nghệ, Thống kê, Quản lý chất lượng và Môi trường. 

+ Công nghệ: Chịu trách nhiệm toàn bộ về công nghệ sản xuất, xây dựng và duy trì hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy 

trình sản xuất, thông số sản xuất tại nhà máy; Đưa ra định mức tiêu hao cho từng loại sản 

phẩm; Nghiên cứu cải tiến đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 

chi phí sản xuất, so sánh với sản phẩm cùng loại trên thị trường của các đối thủ cạnh tranh; 

+ Thống kê: Thống kê và phân tích đánh giá số liệu tiêu hao sản xuất (Điện, hơi, nước, hóa 

chất, nguyên nhiên vật liệu,…) theo từng ca sản xuất; Lập bảng so sánh tiêu hao theo ngày 

- tuần- tháng - quý- năm chuyển cho bộ phận Kỹ thuật Công nghệ; Báo cáo kịp thời khi phát 

hiện số liệu tiêu hao bất thường và đề xuất kiến nghị các biện pháp nhằm tiết giảm tiêu hao 

sản xuất, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm; 

+ Quản lý chất lượng (QC): Tổ chức nghiên cứu, áp dụng quy trình về hệ thống đo lường 

chất lượng; Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm từ khâu sản 

xuất, nhập kho và trước khi giao hàng cho khách hàng; Quản lý mẫu sản phẩm sản xuất và 

thông số chất lượng cho từng sản phẩm sau khi sản xuất; 

+ Môi trường: Giám sát việc triển khai thực hiện quy trình xử lý nguồn chất thải phát sinh 

trong sản xuất, vận hành hệ thống xử lý nước thải, chỉ đạo công tác vệ sinh công nghiệp đảm 

bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

✓ Văn phòng đại diện 

Văn phòng đại diện có chức năng: 

- Thực hiện các chức năng của một văn phòng liên lạc; 



 
 

15 

 

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị 

trường và đối tác mới. 

✓ Kiểm soát nội bộ 

Kiểm soát nội bộ có chức năng: 

- Giám sát quy trình nghiệp vụ; 

- Giám sát các hoạt động nhập - xuất nguyên vật liệu, thành phẩm;  

- Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với tập thể/cá nhân vi phạm. 

✓ Ban quản lý dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm 

- Thay mặt Công ty trực tiếp làm việc với các ngành và các đơn vị liên quan về thực hiện 

những nội dung công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA và những 

nội dung khác được Công ty ủy quyền. Thiết lập quan hệ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 

với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật; phối hợp với 

các cơ quan tại địa phương giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Dự án; 

- Tập hợp, kiểm tra, thẩm định, trình Công ty phê duyệt và nghiệm thu các hồ sơ do các đơn 

vị tư vấn và các đơn vị khác có liên quan lập; 

- Lập và trình Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu/chào hàng cạnh tranh tổng thể và theo 

từng giai đoạn; phối hợp với đơn vị tư vấn điều hành quản lý dự án tổ chức lập hồ sơ mời 

thầu/chào giá, hồ sơ yêu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng 

công trình theo quy định và quy chế hiện hành; 

- Tổ chức đàm phán các hợp đồng kinh tế thuộc phạm vi của Dự án; 

- Tập hợp, trình Công ty phê duyệt biện pháp thi công trên cơ sở biện pháp đệ trình và cam 

kết của các nhà thầu tham gia dự án; 

- Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và chi phí xây dựng (gồm các công tác lập 

kế hoạch, kiểm tra đôn đốc, giám sát thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền 

và báo cáo Công ty theo định kỳ hàng quý, hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng 

Giám đốc Công ty); tổ chức quản lý bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy 

nổ trên công trường xây dựng; 

- Tổ chức thực hiện các công tác nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán và xác nhận 

bản vẽ hoàn công; tổ chức nghiệm thu, bàn giao hạng mục công trình; nghiệm thu, bàn giao 

công trình đưa vào sử dụng; 

- Lập và trình Công ty phê duyệt phương án trả lương của Ban QLDA, kế hoạch mua sắm 

trang thiết bị và chi phí phục vụ hoạt động của Ban QLDA theo định kỳ từng quý, năm; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Công ty căn cứ trên cơ sở thực tế phát sinh trong quá 

trình thực hiện Dự án. 

3.3. Các công ty con, công ty liên kết: 

Công ty Giấy Hoàng Hà được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 

59/2020/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 

tháng 06 năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
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và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Công ty hiện có 01 Công ty con là Công ty CP Giấy 

Hoàng Hà Hà Nam với tỷ lệ sở hữu 52,75%. 

Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của Công ty 

 

❖ Công ty mẹ: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 

▪ Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam 

▪ VPĐD tại Hà Nội: Số 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. 

▪ Điện thoại: 0225 3979952  Fax: 0225 3979951 

▪ Mã số doanh nghiệp: 0201282851 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/04/2023. 

▪ Website: www.hhppaper.com 

▪ Email: hhppaper@gmail.com 

▪ Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh Giấy bao bì và các sản phẩm liên 

quan. 

▪ Sản phẩm chính: Giấy Kraft sóng. 

❖ Công ty con: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam (Thời điểm bắt đầu trở thành Công ty 

con: 27/10/2017) 

▪ Địa chỉ: KCN Đồng Văn I, Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, 

Việt Nam 

▪ Điện thoại: 0226 3582866  Fax: 0226 3582867 

▪ Mã số doanh nghiệp: 0700219848 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu 

ngày 04/10/2002, thay đổi ĐKKD lần thứ 11 ngày 06/12/2021. 

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà 
Hải Phòng

(Công ty mẹ)

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà 
Hà Nam

(Công ty con)

mailto:hhppaper@gmail.com
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▪ Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2022: 91 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Giấy 

Hoàng Hà Hải Phòng góp 48 tỷ đồng tương đương 52,75%. 

▪ Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh Giấy bao bì và các sản phẩm liên 

quan. 

▪ Sản phẩm chính: Giấy Kraft sóng, giấy Chipboard. 

❖ Công ty liên kết: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (Thời điểm bắt đầu trở thành 

Công ty liên kết: tháng 09/2020) 

▪ Địa chỉ: Lô 3, Tổ 40, TT Nhà hát kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam  

▪ Mã số doanh nghiệp: 0108828180 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 

17/07/2019 và thay đổi lần thứ 1 ngày 18/12/2019 

▪ Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2022: 100 tỷ đồng; trong đó, Công ty Cổ phần 

Giấy Hoàng Hà Hải Phòng góp 30 tỷ đồng tương đương 30%. 

▪ Ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản 

4. Định hướng phát triển 

Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự hạnh phúc của nhân viên làm thước đo cho sự tăng 

trưởng bền vững, Công ty sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo 

lợi nhuận hàng năm, tạo ra giá trị thặng dư cho các nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi của các đối tác 

và cải thiện đời sống người lao động; Đồng thời tập trung vào việc xây dựng đội ngũ, rèn luyện 

trí thông minh cảm xúc (EQ) bắt đầu từ Lãnh đạo, khối Văn phòng và lan tỏa đến toàn thể công 

nhân viên trong Công ty 

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Mục tiêu năm 2023: Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, mở rộng thị trường để tăng doanh 

thu; Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm.  

- Hoàn thành Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm giai đoạn 2022-

2024: Hoàng Hà xây dựng thành công Nhà máy sản xuất giấy đẳng cấp nhất Miền Bắc với 

Tiêu chí: Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện với môi trường; Tự động hóa trong quản trị điều 

hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng 

về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ. 

- Xây dựng hệ sinh thái 20 doanh nghiệp trong hệ thống Hoàng Hà trước năm 2030: Hoàng 

Hà là nơi quy tụ nhân tài, phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh tập thể vì mục tiêu: cộng hưởng 

sức mạnh, gắn kết và phát triển các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoàng Hà hướng tới 

các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi 

trường. 

- Mục tiêu thách thức và táo bạo của HHP trong 10 năm tới: 90% Nhân viên trong Công ty 

tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ) để có hiệu suất làm việc nổi bật, năng lực 

lãnh đạo xuất sắc và khả năng tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc; Trở thành những con 

người thành công trong công việc cũng như luôn đạt được sự thỏa mãn, hạnh phúc trong 

cuộc sống; Thu nhập bình quân của Nhân viên trong Công ty cao gấp 5 lần mức lương tối 
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thiểu vùng áp dụng cùng thời điểm. 

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Về quản trị doanh nghiệp 

Công ty sẽ tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị 

cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao 

trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên; Thường xuyên tổ chức các 

buổi đào tạo kết hợp thi đua khen thưởng… để động viên, khích lệ người lao động và đổi mới toàn 

diện, mạnh mẽ các mặt hoạt động, thúc đẩy quá trình tự động hóa doanh nghiệp, kiến tạo môi 

trường làm việc chuyên nghiệp nhằm không ngừng nâng cao vị thế, uy tín Công ty trên thị trường. 

Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương 

thức phục vụ; Tiếp tục duy trì việc triển khai 5S và Kaizen trong Nhà máy; Bổ sung đội ngũ cán 

bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao để phù hợp với định hướng phát triển 

của Công ty. 

 Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất 

Công ty hiện tập trung mọi nguồn lực cho việc đầu tư Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà công 

suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng. Hiện nay Dự án đã bước sang giai đoạn lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành đi vào sản xuất 

chính thức trong Quý IV/2023. 

 Về công tác tổ chức sản xuất 

- Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý 

chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, 

đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm;  

- Khai thác tối đa công suất các dây chuyền sản xuất hiện có và dây chuyền sản xuất đầu tư 

mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; 

- Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành 

viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong những biện 

pháp quan trọng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Về công tác quản lý tài chính 

- Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ nên cần 

tiếp tục sàng lọc, lựa chọn khách hàng, đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn; 

- Tổ chức thu hồi công nợ mềm dẻo nhưng phải quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại về tài chính 

trong khâu bán hàng; 

- Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến 

động của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ 

đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 

 Về công tác thị trường, hoạt động Marketing 

- Đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức mạng lưới 

bám sát và nắm bắt thị trường để có các quyết sách tối ưu trong sản xuất kinh doanh; Mở rộng thị 

trường khách hàng tiềm năng của Công ty;  
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-  Củng cố lực lượng làm công tác thị trường, bổ sung thêm lao động có năng lực cho văn 

phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến 

động của thị trường, nghiên cứu đề xuất hướng đầu tư mở rộng sản xuất cho dòng sản phẩm cũ 

hoặc đầu tư sản xuất sản phẩm mới đảm bảo tính độc đáo, khác biệt trên thị trường;  

- Theo sát khách hàng, hợp tác giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc phát sinh sau 

bán hàng; biến chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành hoạt động marketing 

thiết thực và sâu sắc nhất;  

- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm giấy Kraft sóng mang thương hiệu Hoàng Hà với chất 

lượng tốt nhất, phù hợp nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm thỏa 

mãn và làm hài lòng cho các khách hàng, luôn đồng hành và phát triển cùng với khách hàng. 

 Về công tác tiêu thụ sản phẩm 

- Coi công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát 

triển của Công ty; 

- Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị 

trường và sàng lọc khách hàng, chuẩn bị bổ sung tệp khách hàng mới cả trong và ngoài nước, sẵn 

sàng thị trường (có tính đến xuất khẩu) cho Nhà máy mới khi đi vào vận hành;  

- Thường xuyên bám sát khách hàng để nắm bắt chính xác và kịp thời mọi nhu cầu về sản 

phẩm, tham mưu xây dựng kịp thời kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, tạo thế chủ động trong việc tổ 

chức sản xuất của Công ty; 

- Tiếp tục củng cố và xây dựng mạng lưới tiêu thụ trong phạm vi cả nước, tập trung vào các 

khu vực chính như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên,…; 

- Đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ bán hàng và bộ phận làm công tác thị 

trường; 

- Xây dựng chính sách giá cả, chính sách bán hàng hợp lý, mềm dẻo. Đặc biệt chú trọng vào 

những khách hàng truyền thống, gắn bó lâu dài, giữ được uy tín trong thanh toán với Công ty. 

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính 

liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty 

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, định vị thương hiệu nhằm xây dựng thương hiệu 

Giấy Hoàng Hà trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín. 

- Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh – Tầm nhìn – Văn hóa giá trị cốt 

lõi doanh nghiệp;  

- Cam kết thúc đẩy các hoạt động nâng cao ý thức của người lao động về giữ gìn và bảo vệ 

môi trường; 

- Kích thích việc thu gom giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam, tận dụng tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. 

- Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và góp phần đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên 

liên quan cũng như các cán cân Phát triển bền vững, tiêu chí trọng tâm trong chiến lược phát triển 

bền vững của HHP là lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường và có tính khả thi cao về mặt 

kinh tế. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng chiến lược đầu tư máy móc sử dụng công nghệ hiện 
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đại để giảm tiêu thụ năng lượng điện, giảm phế phẩm cũng như khuyến khích việc cải tiến kỹ thuật 

nằm giảm tiêu hao nguyên vật liệu, điện nước, tái sử dụng và tái chế nguyên vật liệu. Về mặt lao 

động và xã hội, với phương châm cùng nhau phát triển, Công ty chủ trương chia sẻ lợi ích với 

người lao động thông qua việc không ngừng nâng cao chế độ đãi ngộ, nâng cao năng lực cho người 

lao động và tạo môi trường làm việc an toàn và thoải mái cho người lao động. Công ty hướng đến 

mục tiêu trở thành doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc cao nhất tại Việt Nam. 

5. Các nhân tố rủi ro:  

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh các sản phẩm giấy Kraft sóng. Trong quá trình hoạt động, Công ty có khả năng đối 

mặt với những rủi ro sau: 

5.1. Rủi ro về kinh tế 

Yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của doanh 

nghiệp. Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống tạo ra từ yếu tố vĩ mô với các yếu 

tố cơ bản tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Tốc độ tăng 

trưởng GDP; lạm phát; lãi suất; tỷ giá hối đoái,v.v... Sự biến động của các yếu tố này thường mang 

tính tác động hệ thống tới đa số các ngành nghề trong nền kinh tế. Phân tích môi trường vĩ mô nền 

kinh tế nhằm dự phòng mức độ tác động của yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng và đảm bảo 

sự vận hành của doanh nghiệp. 

Kinh tế - xã hội năm 2022 của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều 

biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng 

lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính 

phủ đã chỉ đạo bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi 

phục và phát triển nền kinh tế, từ đó tình hình kinh tế nước ta khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, 

nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

năm 2022 ước tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại. 

Sơ đồ 3: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2010 - 2022 
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Ngoài ra, có thể nhắc đến một số kết quả nổi bật khác của kinh tế Việt Nam năm 2022, đó 

là kinh tế vĩ mô có sự tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022; FDI thực hiện cao nhất 5 

năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, 

tăng 13,5% so với năm trước; CPI bình quân năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu 

Quốc hội đề ra; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 732,5 tỷ USD, bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu 732,5 tỷ USD cùng mức xuất siêu 11,2 tỷ USD (năm trước 3,32 tỷ USD). 

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng chịu tác động 

trực tiếp bởi tình hình sản xuất, thương mại trong nước và quốc tế. Ban lãnh đạo Công ty luôn tiến 

hành phân tích, nghiên cứu và điều chỉnh phương án kinh doanh trước những biến động của nền 

kinh tế. Vì vậy, hoạt động của Công ty những năm vừa qua luôn bám sát nhu cầu của thị trường 

và phù hợp với năng lực tài chính và hoạt động của Công ty.  

Năm 2022 là năm biến động rất lớn về cả giá, cung cầu và các diễn biến xung quanh thị 

trường giấy toàn cầu nói chung và thị trường nội địa Việt Nam nói riêng. Hầu hết các mặt hàng 

đều có xu hướng ổn định trong khoảng 6 tháng đầu năm và bắt đầu có dấu hiệu suy giảm về giá 

do tác động giảm mạnh nhu cầu vào thời điểm 6 tháng cuối năm. 

Đối với giấy bao bì tại thị trường nội địa, giảm giá do cầu kéo đã khiến sản lượng tiêu thụ 

trên toàn cầu giảm mạnh hơn so với sản lượng sản xuất, ách tắc lưu thông hàng hóa dẫn tới tồn 

kho tăng cao. Chi phí sản xuất tăng, chi phí lưu kho tăng, chi phí bán hàng tăng khiến nhiều nhà 

máy giấy nội địa cũng như nhà máy giấy trên toàn cầu rơi vào bờ vực “phá sản”. Tuy nhiên mặt 

hàng giấy Tissue lại đi ngược với các mặt hàng giấy bao bì. Vào thời điểm cuối năm giá tăng vọt 

đã làm cho mặt hàng này trở thành điểm sáng của thị trường. 

Nhu cầu giấy phế liệu cũng phụ thuộc lớn vào nhu cầu sử dụng thành phẩm. Giá giấy OCC 

nhập khẩu vào thị trường nội địa phụ thuộc hoàn toàn vào giá giấy tại các quốc gia như Nhật Bản, 

Hàn Quốc, EU và Mỹ. Tại thị trường nội địa Trung Quốc năm 2022 không có quá nhiều biến động 

về giá đối với mặt hàng này do các lệnh giới nghiêm phòng dịch Covid của quốc gia này. Sản 

lượng tiêu thị giấy phế liệu thị trường nội địa ước tính khoảng hơn 2 triệu tấn trong đó nguồn hàng 

phế liệu nhập khẩu chiếm khoáng 40% sản lượng tiêu thụ, nguồn hàng nội địa ước khoảng 60% 

lượng tiêu thụ tương đương với 1,3 tấn. Trong đó giấy phế liệu carton chiếm tỷ trọng lớn nhất 

khoảng 70%, giấy phế liệu trắng chiếm khoảng 15%, phần còn lại là giấy phế liệu báo, vàng mã 

và các loại khác. 

Tính trong năm 2022, sản lượng tiêu thụ bao bì cả nước đạt hơn 5 triệu tấn trong đó nhập 

khẩu chiếm khoảng hơn 800 nghìn tấn phần còn lại là sản xuất nội địa. Sản lượng xuất khẩu của 

cả năm với toàn ngành giấy ước đạt 4,19 triệu đô và nhập khẩu ước đạt 4,81 triệu đô. Sản lượng 

giấy của các nhà máy gần như đều dưới công suất kế hoạch từ 10% - 15% đặc biệt là khu vực phía 

Bắc. Sản lượng tiêu thụ và sản lượng sản xuất giấy cuộn Carton năm 2022 giảm so với năm 2021. 

Về sản lượng sản xuất, cơ bản giảm khoảng 10% trong đó chủ yếu là các nhà máy cắt giảm sản 

lượng do tồn kho lớn và tiêu thụ kém. 

Giá trị nhập khẩu giấy cuộn Carton lớp mặt của Việt Nam đạt khoảng 207 triệu USD, lượng 

đạt khoảng 220,5 nghìn tấn. Lượng và giá nhập khẩu giấy cuộn Carton lớp mặt đạt đỉnh vào tháng 

4 với giá trị nhập khẩu đạt khoảng 22.4 triệu USD, lượng đạt gần 23,7 nghìn tấn. Giá trị nhập khẩu 

giấy cuộn Carton lớp sóng của Việt Nam đạt gần 400 triệu USD, lượng đạt hơn 635 nghìn tấn. 
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Lượng và giá trị nhập khẩu giấy cuộn Carton lớp sóng đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2022 với giá trị 

nhập khẩu đạt khoảng 47,4 triệu USD, lượng đạt trên 58,7 nghìn tấn. 

Trong năm 2022, giá trị nhập khẩu giấy in, viết của Việt Nam đạt khoảng 306,2 triệu USD. 

Giá trị nhập khẩu giấy in, viết cao nhất vào tháng 3 khi đạt khoảng 37,4 triệu USD và thấp nhất 

vào tháng 6 khi chỉ đạt khoảng 5,8 triệu USD. Trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 9 do ảnh hưởng 

của nhu cầu tiêu thụ yếu, các nhà máy và đại lý gặp khó khăn trong việc chào hàng, kéo theo nhu 

cầu nhập khẩu giấy in, viết giảm. 

Dựa vào đánh giá tình hình tiêu thụ của ngành giấy thời điểm 6 tháng cuối năm 2022 và kỳ 

vọng của các nhà máy sản xuất cũng như các nhà quản lý thị trường, thị trường giấy năm 2023 

khả năng cao sẽ sụt nhẹ về sản lượng tiêu thụ và sản xuất so với năm 2022. Trong đó, nhu cầu yếu 

là nguyên nhân chính khiến cho các nhà máy nội địa sẽ cắt giảm bớt sản lượng sản xuất trong ít 

nhất là Quý I năm 2023. Giá các mặt hàng ngành giấy sẽ có dư địa tăng trong năm 2023 đặc biệt 

là các mặt hàng giấy cuộn Carton, giấy phế liệu và bột giấy. 

Từ những thống kê trên theo Báo cáo thường niên ngành giấy năm 2022, thị trường giấy 

carton, giấy phế liệu và bột giấy năm 2023, vốn là sản phẩm truyền thống và thế mạnh của Công 

ty, được dự báo sẽ có những dư địa phát triển rất lớn. Ngoài ra, Công ty cũng chuẩn bị các phương 

án sản xuất kinh doanh và phương án tài chính, cũng như nguồn lực cần thiết phù hợp để chuẩn 

bị cho các kịch bản xấu của nhằm xác định chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp nhất với sức 

tiêu thụ sản phẩm của thị trường giấy, nâng cao quản trị rủi ro để hạn chế đưa ra chiến lược, chính 

sách không phù hợp cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Công ty. 

5.2. Rủi ro về pháp luật 

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, trở 

thành Công ty đại chúng, đã được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh nên Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan. Luật và các văn bản dưới luật trong các lĩnh vực này đang trong quá trình 

hoàn thiện, do đó sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt 

động quản trị, kinh doanh của Công ty. 

Hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta chưa ổn định và nhất quán, các văn bản hướng dẫn 

thi hành vẫn chưa hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên còn nhiều sửa đổi bổ sung 

dẫn đến có nhiều sự thay đổi và có thể phát sinh bất cập, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

Do vậy, để hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh liên quan đến yếu tố pháp lý trong quá trình 

hoạt động, Công ty luôn theo dõi, nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến 

hoạt động của mình, đồng thời tham khảo và thuê tư vấn đối với những vấn đề pháp lý nằm ngoài 

khả năng của Công ty. 

5.3. Rủi ro đặc thù 

 Rủi ro về biến động giá của nguyên liệu đầu vào 

Lĩnh vực kinh doanh chính của HHP là sản xuất giấy Kraft (một loại giấy làm nguyên liệu 

cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì Carton, được làm từ giấy phế liệu - thùng bìa carton cũ), do 

vậy giá cả của nguyên vật liệu đầu vào luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của Công ty. 

Khi có sự biến động của yếu tố nguyên vật liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sản xuất 
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và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là một trong những rủi ro có thể ảnh hưởng tới 

giá cổ phiếu HHP. 

Kinh tế thế giới có sự tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Căng thẳng và 

xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn diễn ra gay gắt dẫn đến chủ nghĩa bảo hộ ngày càng 

hình thành rõ rệt. Ngoài ra, các chính sách quản lý, xuất nhập khẩu của Trung Quốc cũng ảnh 

hưởng tới thị trường Việt Nam rất lớn. Việc giá giấy biến động khiến ngành giấy nói chung và 

HHP nói riêng không thể tránh được những tác động qua lại, và đó cũng là một trong những yếu 

tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này. 

Chính vì vậy, HHP luôn theo dõi sát sao diễn biến của thị trường nguyên liệu đầu vào, cập 

nhật những quy định về nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cũng như có kế hoạch dự trữ nguyên liệu 

hợp lý để sẵn sàng ứng phó, điều chỉnh, lên kế hoạch thu mua nguyên liệu một cách phù hợp giúp 

giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy ra. 

 Rủi ro về môi trường 

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành giấy là một ngành có nguy cơ gây ảnh hưởng 

lớn tới môi trường, do vậy việc bảo vệ môi trường và xử lý chất thải sau sản xuất là một thách 

thức không nhỏ đối với Công ty. Thậm chí, ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào là giấy phế liệu 

nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất cũng ngày càng được các cơ quan chức năng siết chặt tránh 

việc nhập khẩu phế liệu ồ ạt làm ô nhiễm môi trường sống. Bên cạnh đó, việc gia tăng các khoản 

phí như phí xử lý chất thải, phí tài nguyên môi trường, phí khai thác tận thu khoáng sản… ngày 

càng cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. CTCP Giấy Hoàng Hà Hải 

Phòng đã và đang tuân thủ tốt các quy định Pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể, Công ty đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại (số 164/2013/SĐK-STNMT cấp lần đầu ngày 23/09/2009, cấp lại lần 01 ngày 

20/11/2013); được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước (số 3347/GP-UBND ngày 07/12/2017), gia hạn lần thứ nhất (số 2997/GP-UBND ngày 

14/11/2018), đồng thời UBND thành phố Hải Phòng cũng ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2017 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với Nhà máy sản xuất 

giất Kraft, công suất 15.000 tấn/năm tại số 194 Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An của 

Công ty.  

Đối với Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm đang đầu tư, Công ty 

đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án theo Quyết định số 2152/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2021. 

Từ tháng 8/2018 đến nay, Công ty là 1 trong số ít các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam 

được Tổ chức BUREAU VERITAS cấp chứng chỉ FSC (số BV-COC-142403 ngày 02/08/2018) - 

chứng nhận của Hội đồng quản lý rừng thế giới FSC dành cho nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng 

đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) 

với lợi ích xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương). 

 Rủi ro cạnh tranh  

Thị trường giấy bao bì carton đang được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng. Trong 

bối cảnh nền kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cao, căng thẳng chính trị vẫn diễn biến khó 

lường và phức tạp. Theo Báo cáo thường niên ngành giấy năm 2022, thị trường giấy năm 2023 

khả năng cao sẽ sụt nhẹ về sản lượng tiêu thụ và sản xuất so với năm 2022. Trong đó, nhu cầu yếu 
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là nguyên nhân chính khiến cho các nhà máy nội địa sẽ cắt giảm bớt sản lượng sản xuất trong ít 

nhất là Quý I năm 2023. Giá các mặt hàng ngành giấy sẽ có dư địa tăng trong năm 2023 đặc biệt 

là các mặt hàng giấy cuộn Carton, giấy phế liệu và bột giấy. 

Ở hướng ngược lại, phần lớn doanh nghiệp tỏ ra lạc quan hơn rất nhiều. 57% số doanh 

nghiệp cho rằng, nửa cuối năm 2023 tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn. Điều này hoàn toàn 

có cơ sở, khi có đến 85% số doanh nghiệp có niềm tin vào sự phục hồi và phát triển nhanh chóng 

của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành giấy nói riêng. 

Sự phục hồi tăng trưởng của kinh tế vĩ mô, nhu cầu tiêu dùng xã hội cũng như các ngành 

sản xuất là các điều kiện tốt để ngành giấy phục hồi phát triển.  Một số nhân tố bên ngoài khác tạo 

ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong ngành giấy gồm: (1) Việc ký kết các hiệp định thương mại 

tự do; (2) Sự phát triển của thương mại điện tử; (3) Nhu cầu trong nước ngày càng tăng. Thị trường 

bao bì giấy Việt Nam dự kiến sẽ đạt trên 3,1 tỷ USD vào năm vào năm 2027 với tốc độ CAGR là 

7,5% trong giai đoạn 2021-2027. 

Như vậy, ngành giấy Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức về cạnh tranh cả thị 

trường xuất khẩu lẫn thị trường nội địa, tuy nhiên vẫn có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp ngành 

giấy khi dư địa tăng của ngành này vẫn là rất lớn. Do vậy CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã 

chuẩn bị những giải pháp cụ thể như dựa vào thế mạnh của Công ty và mở rộng hợp tác với các 

doanh nghiệp khác để mở rộng thị trường phía Bắc để có thể giữ vững vị trí cũng như chớp được 

cơ hội trên thị trường. 

 Rủi ro về an toàn lao động 

Do tính chất đặc thù của ngành sản xuất, phần lớn người lao động phải thực hiện các công 

việc nặng nhọc và phải làm việc trong môi trường có mật độ bụi cao và môi trường máy móc ồn 

ào. Do vậy, nếu không có hệ thống quản lý về an toàn lao động hiệu quả thì dễ xảy ra nguy hiểm 

cho người lao động. Một khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng về an toàn lao động, ngoài việc tổn 

thất về con người, tinh thần và vật chất, điều quan trọng không kém là tạo ra hình ảnh tiêu cực của 

công ty trong mắt cán bộ, nhân viên, các cổ đông, đối tác và người dân sinh sống trong khu vực. 

 Để đảm bảo an toàn lao động công ty đã trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: quần 

áo bảo hộ, khẩu trang hoạt tính, găng tay, giầy dép, mũ bảo hộ,... Các chính sách về an toàn được 

phổ biến và đào tạo cho tất cả người lao động làm việc trong các nhà máy để đảm bảo mọi cá nhân 

đều hiểu và thực hiện đúng các quy định nghiêm ngặt về chính sách an toàn lao động của Công 

ty. 

 Rủi ro về nhân sự 

Thực tế cũng giống như hầu hết các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, nhân sự khối sản 

xuất của Công ty phần lớn là lao động phổ thông nên rủi ro từ việc các lao động này thiếu sự gắn 

bó là không nhỏ và nếu để xảy ra tình trạng này Công ty sẽ phải mất một thời gian để tuyển dụng 

và đào tạo lao động mới. Chính vì vậy, để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục, không bị 

gián đoạn do việc thiếu nhân công, ban lãnh đạo Công ty đã áp dụng cơ chế lương hợp lý cùng 

với những đãi ngộ chăm lo cho đời sống nhân viên, tạo cho người lao động môi trường làm việc 

chuyên nghiệp với mức thu nhập ngày càng tăng. Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển 

khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa giá trị cốt lõi doanh nghiệp để biến Công ty Giấy Hoàng Hà 

thành ngôi nhà thứ Hai, ngôi nhà chung cho mọi cán bộ công nhân viên - đây là nơi mà toàn thể 

người lao động của Công ty có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình, là nơi mà người lao động 
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được tạo cơ hội phát triển bản thân, được đóng góp, được yêu thương, được ghi nhận và đãi ngộ 

xứng đáng. Do vậy đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty (đặc biệt là các cán bộ chủ chốt) hầu 

hết đều là những người cam kết gắn bó lâu dài với Công ty. 

5.4. Rủi ro về biến động giá chứng khoán 

Cổ phiếu HHP được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sẽ giúp quảng 

bá hình ảnh thương hiệu của Công ty đến các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó 

sẽ giúp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu HHP, từ đó Công ty sẽ có cơ hội tiếp cận với 

những nguồn vốn mới để thúc đẩy các kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh mới trong 

tương lai. 

Tuy nhiên với việc tăng tính thanh khoản, cổ phiếu HHP có thể gặp rủi ro biến động giá. 

Giá cổ phiếu chịu tác động từ rất nhiều yếu tố. 

5.5. Các rủi ro khác 

Bên cạnh đó, một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy 

ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như 

rủi ro do thiên tai, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh... 

Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh 

doanh của công ty. Công ty thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho các tài sản, hàng hóa của 

Công ty để hạn chế bớt các rủi ro này. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh chính 

là giấy và các sản phẩm có liên quan, trong đó chủ yếu là dòng sản phẩm giấy Kraft, giấy phế liệu, 

bột giấy... 

a- Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2021 và so với kế hoạch: 

+ Tại Công ty mẹ:  

Bảng 2: Tình hình thực hiện Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận của Công ty Mẹ 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

Chỉ tiêu 
Thực tế 

Năm 2021 

Kế hoạch 

Năm 2022 

Thực tế 

Năm 2022 

Thực 

hiện/Kế 

hoạch (%) 

Thực 

hiện/Cùng 

kỳ (%) 

Tổng doanh thu 547,47 688 689,64 100,24 125,97 

Lợi nhuận trước thuế 36,90 43,34 41,88 96,63 113,50 

Lợi nhuận sau thuế* 30,15 34,68 34,27 98,82 113,67 

*LNST đã bao gồm lợi nhuận được chia từ Công ty con 
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+ Tại Công ty con:  

Bảng 3: Tình hình thực hiện Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận của Công ty con 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

Chỉ tiêu 

Thực tế 

Năm 

2021 

Kế hoạch 

Năm 2022 

Thực tế 

Năm 2022 

Thực 

hiện/Kế 

hoạch (%) 

Thực 

hiện/Cùng 

kỳ (%) 

Tổng doanh thu 243,92 268 255,70 95,41 104,83 

Lợi nhuận trước thuế 10,77 11,52 10,69 92,80 99,26 

Lợi nhuận sau thuế 8,48 9,22 8,55 92,73 100,83 

    + Tại Công ty sau hợp nhất 

Bảng 4: Tình hình thực hiện Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận của Công ty sau Hợp nhất 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

Chỉ tiêu 

Thực tế 

Năm 

2021 

Kế hoạch 

Năm 2022 

Thực tế 

Năm 2022 

Thực 

hiện/Kế 

hoạch (%) 

Thực 

hiện/Cùng 

kỳ (%) 

Tổng doanh thu 791,38 956 945,34 98,88 119,46 

Lợi nhuận trước thuế 45,75 54,87 50,35 91,76 110,05 

Lợi nhuận sau thuế 33,92 40,85 36,56 89,50 107,78 

 Năm 2022 là một năm khó khăn với ngành giấy nói chung và HHP nói riêng. Tình hình 

kinh tế, xã hội năm 2022 còn tiềm ẩn nhiều bất ổn như lạm phát; xung đột quân sự, chính trị thế 

giới; mặt bằng lãi suất tăng so với thời điểm các năm trước. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của 

Ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, mặc dù một số kết quả hoạt 

động năm 2022 chưa đạt được như kế hoạch đề ra song vẫn đảm bảo sự tăng trưởng đáng kể so 

với năm 2021. Về doanh thu năm 2022, Công ty mẹ đạt 689,64 tỷ đồng, tăng 25,93% so với năm 

2021 và vượt 0,24% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

  Về cơ cấu doanh thu của Công ty sau hợp nhất, doanh thu của Công ty năm 2022 chủ yếu 

đến từ hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 72,20% và hoạt động sản xuất (DT bán 

thành phẩm), chiếm 27,66% và còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, 

nước, bảo vệ thu hộ) là 0,14%.   

Doanh thu sau hợp nhất năm 2022 là 945,34 tỷ đồng, tăng 19,46% so với năm 2021 và đạt 

98,88% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 36,56 tỷ đồng, tăng 7,78% so 

với năm 2021 và đạt 89,50% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 

89,50% kế hoạch là do chi phí tài chính trong năm tăng (tỷ trọng chi phí tài chính/DTT tăng 0,28% 

so với năm 2021) do nguồn vay vốn lưu động tăng và lãi suất tiền vay tăng mạnh đặc biệt là nửa 

cuối năm 2022. Vì vậy mặc dù Công ty đã tiết giảm các khoản chi phí khác như Chi phí bán hàng, 

Chi phí quản lý doanh nghiệp và Chi phí khác (tỷ trọng các chi phí này trên doanh thu lần lượt 
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giảm 0,13%, 0,17% và 0,09% so với năm 2021), nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty sau Hợp 

nhất chỉ tăng 7,78% so với năm 2021.  

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban điều hành (cập nhật tới thời điểm 31/03/2023) 

2.1.1 Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc:  Bà TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 

− Họ và tên: Trần Thị Thu Phương 

− Giới tính: Nữ 

− Ngày sinh: 09/07/1966 

− Nơi sinh: Ninh Bình 

− Quốc tịch: Việt Nam 

− Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45, tổ 15 ngõ Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba 

Đình, Hà Nội 

− Chứng minh thư nhân dân số: 037166000021   

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư     

Ngày cấp: 06/01/2015 

− Điện thoại liên hệ: 0243984008;   

− Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  

− Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

− Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà 

Hà Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà. 

− Quá trình công tác 

Tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 07/1988 đến 11/1995 Xí nghiệp 26/3 Trung ương Đoàn Kế toán viên 

Từ 12/1995 đến 06/1997 
Công ty DETESCO Việt Nam, thuộc 

TWĐoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Kế toán tổng hợp 

Từ 07/1997 đến 06/1998 Công ty DETESCO Việt Nam 
Phó phòng Tài chính Kế 

toán 

Từ 07/1998 đến 06/2002 Công ty DETESCO Việt Nam 
Kế toán trưởng, trưởng 

phòng Tài chính Kế toán 

Từ 06/2002 đến 04/2005 Công ty DETESCO Việt Nam Phó giám đốc 

Từ 04/2005 đến 05/2006 
Công ty Xuất nhập khẩu Intimex – Bộ 

thương mại. 

Phó trưởng phòng Kinh tế 

Tổng hợp 

Từ 05/2006 đến 05/2007 
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh 

Bưu điện 

Kế toán trưởng, trưởng 

phòng Tài chính Kế toán 
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Tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 06/2007 đến 09/2008 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam -  Chi nhánh Chương Dương 

Trưởng phòng 

QLRR&NCVĐ 

Từ 10/2008 đến 11/2009 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam -  Chi nhánh Chương Dương 

Trưởng phòng Khách hàng 

Doanh nghiệp 

Từ 11/2009 đến 04/2010 Công ty CP Tiền Phong 

Phó giám đốc Công ty kiêm 

Giám đốc Trung tâm văn 

hóa Tiền Phong 

Từ 04/2010 đến 06/2011 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam 

Phó ban - Phụ trách Ban 

Kiểm tra Kiểm soát nội bộ 

Từ 07/2011 đến 07/2013 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ 

tầng Thương mại Hà Nội (Hapro 

Holdings) 

Phó Tổng giám đốc 

Từ 02/2012 đến 03/2013 Công ty TNHH Ngọc Hải Giám đốc 

Từ 01/2014 đến 08/2017 

Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam 

(Chuyển đổi từ Công ty TNHH Ngọc 

Hải) 

Thành viên HĐQT kiêm Kế 

toán trưởng 

Từ 09/2017 đến nay Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam Thành viên HĐQT 

Từ 12/2012 đến 12/2020 Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng giám đốc 

Từ 12/2020 đến nay Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 

Tổng giám đốc 

Từ 12/2019 đến nay Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà Chủ tịch HĐQT 

− Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

− Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổ chức niêm yết:  

o Sở hữu cá nhân: 5.257.444 cổ phần, tỷ lệ: 8,48% vốn điều lệ 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 67.885 cổ phần 

Họ tên  Mối quan hệ Số lượng Tỷ lệ 

Trần Quốc Khánh Em trai 52.174 0,08% 

Vũ Thị Hằng Em dâu 15.711 0,03% 

− Các khoản nợ đối với Tổ chức niêm yết: Không 

− Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổ chức niêm yết: Theo quy định của Công ty 

− Lợi ích liên quan đối với Tổ chức niêm yết: Không 

2.1.2.  Phó Tổng giám đốc: Ông NGUYỄN VINH QUANG 

− Họ và tên: Nguyễn Vinh Quang 
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− Giới tính: Nam 

− Ngày sinh: 18/06/1972 

− Nơi sinh: Hải Phòng 

− Quốc tịch: Việt Nam 

− Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 80/82 Vũ Chí Thắng, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê 

Chân – TP Hải Phòng 

− Chứng minh thư nhân dân số: 031072005142   

− Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư   Ngày cấp: 05/12/2017 

− Điện thoại liên hệ: 0983239288 

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

− Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc nhà 

máy 

− Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không 

− Quá trình công tác: 

Tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 01/1991 đến 12/1995 Công ty Vận tải sông biển Hải Phòng Nhân viên máy tàu biển 

Từ 01/1996 đến 04/2002 Công ty EAC Việt Nam Đại diện bán hàng 

Từ 05/2002 đến 12/2004 Công ty Sữa ELOVI Giám sát bán hàng 

Từ 01/2005 đến 10/2007 Công ty Sữa VINAMILK Giám sát bán hàng 

Từ 11/2007 đến 12/2013 Công ty Sữa MILEX Giám đốc khu vực 

Từ 01/2014 đến nay CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng Giám đốc nhà máy 

Từ 09/2017 đến nay CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
Phó Tổng giám đốc kiêm 

Giám đốc nhà máy 

− Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

− Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổ chức niêm yết: 

o Sở hữu cá nhân: 70.263 cổ phần, tỷ lệ: 0,11% vốn điều lệ 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

− Các khoản nợ đối với Tổ chức niêm yết: Không 

− Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổ chức niêm yết: Theo quy định của Công ty 

− Lợi ích liên quan đối với Tổ chức niêm yết: Không 

2.1.3.  Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc: Ông NGUYỄN HUY LONG 

− Họ và tên: Nguyễn Huy Long 



 
 

30 

 

− Giới tính: Nam 

− Ngày sinh: 26/05/1973 

− Nơi sinh: Thanh Oai, Hà Tây 

− Quốc tịch: Việt Nam 

− Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

− Chứng minh thư nhân dân số: 001073006514   

− Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư   Ngày cấp: 15/10/2015 

− Điện thoại liên hệ: 0912488688 

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin 

− Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám 

đốc  

− Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Văn phòng phẩm 

Phương Bắc, Giám đốc CTCP Bao bì Phương Bắc, Chủ tịch HĐQT CTCP Giấy Từ Châu 

− Quá trình công tác: 

Tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 03/1997 đến 10/2003 Công ty Dịch vụ Giá trị Gia tăng VASC Trưởng phòng 

Từ 12/2003 đến nay CTCP Văn phòng phẩm Phương Bắc Chủ tịch HĐQT 

Từ 12/2012 đến nay CTCP Bao bì Phương Bắc Giám đốc 

Từ 08/2016 đến nay CTCP Giấy Từ Châu Chủ tịch HĐQT 

Từ 08/2007 đến nay CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng Thành viên HĐQT 

Từ 09/2020 đến nay CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng Phó Tổng giám đốc 

− Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

− Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổ chức niêm yết: 

o Sở hữu cá nhân: 1.438.138 cổ phần, tỷ lệ 2,32% vốn điều lệ 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần 

− Các khoản nợ đối với Tổ chức niêm yết: Không 

− Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổ chức niêm yết: Theo quy định của Công ty 

− Lợi ích liên quan đối với Tổ chức niêm yết: Không 

2.1.4.  Kế toán trưởng: Bà TRỊNH THỊ HƯƠNG 

− Họ và tên: Trịnh Thị Hương 

− Giới tính: Nữ 
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− Ngày sinh: 11/07/1986 

− Nơi sinh: Kiến Thụy, Hải Phòng 

− Quốc tịch: Việt Nam 

− Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Bấc, Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến 

Thụy, TP Hải Phòng 

− Chứng minh thư nhân dân số: 031186002593   

− Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư      

− Ngày cấp: 01/06/2016 

− Điện thoại liên hệ: 0942804918 

− Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

− Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng 

− Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không 

− Quá trình công tác: 

Tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 09/2009 đến 11/2012 HTX Xí nghiệp sản xuất Giấy Đức Dương Kế toán viên 

Từ 12/2012 đến 08/2016 Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng Kế toán viên 

Từ 09/2016 đến 08/2017 Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
Phó phòng TCKT, phụ 

trách công tác KTT 

Từ tháng 09/2017 đến nay Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
Kế toán trưởng, Trưởng 

phòng TC-KT 

− Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

− Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổ chức niêm yết: Không 

o Sở hữu cá nhân: 43.292 cổ phần, tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 2.738 cổ phần 

Họ tên  Mối quan hệ Số lượng Tỷ lệ 

Nguyễn Thị Hòa Em dâu 2.738 0,004% 

− Các khoản nợ đối với Tổ chức niêm yết: Không 

− Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổ chức niêm yết: Theo quy định của Công ty 

− Lợi ích liên quan đối với Tổ chức niêm yết: Không 

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành 

Không có. 
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2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người 

lao động 

2.3.1.  Số lượng cán bộ, nhân viên 

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng số lao động trong Công ty sau hợp nhất là 120 người, 

cụ thể như sau:  

Bảng 5: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 

Loại lao động Số lượng (người) Tỷ lệ 

Phân theo giới tính 120 100% 

Nam  84 70,00% 

Nữ 36 30,00% 

Phân theo trình độ học vấn 120 100% 

Trình độ đại học và trên đại học 30 25,00% 

Trình độ cao đẳng, trung cấp 25 20,83% 

Đối tượng khác 65 54,17% 

  (Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) 

2.3.2.  Chính sách đối với người lao động 

❖ Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày/ca, 48h/tuần, Khối văn phòng và các 

bộ phận phụ trợ thuộc khối sản xuất làm việc theo giờ hành chính, các ca sản xuát làm việc theo 

ca. Trường hợp có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất kinh doanh thì có thể huy động làm thêm 

giờ và Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định Nội quy lao động và 

Thỏa ước lao động tạp thể đã ban hành. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản được 

đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động. 

Điều kiện làm việc: Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên 

nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc, mức lương, 

thưởng cạnh tranh. Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, Nhà xưởng sản xuất của Công 

ty được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện sản xuất, an toàn lao động và 

phòng cháy chữa cháy. Người lao động khi làm việc tại công ty được trang bị đầy đủ: đồng phục 

lao động, các trang thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, được đào tạo về quy trình vận hành 

máy móc, các biện pháp đảm bảo an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản 

phẩm trước khi làm việc. 

❖ Chính sách tuyển dụng 

Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh 

doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển 

cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương 

nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, 

có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Việc sắp xếp 
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lao động trong dây chuyền luôn được rà soát tỷ mỷ, ưu tiên lựa chọn người lao động có trình độ 

tay nghề cao và có tâm với công việc. 

Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng 

rõ ràng.  

Hiện nay Công ty đang xây dựng chính sách mới để chuẩn bị tuyển dụng và đào tạo nguồn 

nhân lực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cho Nhà máy mới đi vào hoạt động. 

❖ Chế độ khen thưởng 

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng 

góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ chức 

bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có 

nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc 

xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng 

kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị 

trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, 

chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi 

gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 
Gala cuối năm và trao bằng khen vinh danh Tập thể, Nhân viên Ưu tú năm 2022 của Công ty 

❖ Chế độ phụ cấp, bảo hiểm, phúc lợi xã hội 

 Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn 

quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với 

tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, 

hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1. Các khoản đầu tư lớn 

- Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất:  
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❖ Hiện tại Công ty đang đầu tư Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm 

Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng: Nhà máy Giấy Hoàng Hà theo 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND TP Hải Phòng với công suất 100.000 tấn/năm 

với diện tích sử dụng 5,28ha tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải 

Phòng. Có thể nói đây là vị trí địa lý vô cùng thuận lợi do gần cảng Hải Phòng – trung tâm kinh 

tế xã hội, đầu mối phân phối, trung chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm cho thị trường khu vực 

phía Bắc và xuất khẩu, điều này giúp giảm chi phí vận chuyển đáng kể so với các doanh nghiệp 

cùng ngành.  

Công ty đã lựa chọn nhiều nhà thầu tên tuổi, có uy tín trên thị trường để triển khai thực hiện 

dự án như: Tổng thầu thiết bị - Tập đoàn Sumec (Trung Quốc); Tổng thầu xây dựng - Công ty CP 

Đầu tư Xây dựng Viteccons; Tổng thầu xử lý nước thải – Công ty TNHH Công nghệ sạch; Nhà 

thầu lò hơi – Công ty CP Cơ khí và Môi trường Nam An; Nhà thầu kết cấu thép – Công ty CP 

CPT Group; Nhà thầu lắp đặt thiết bị - Công ty CP Lilama3.3; Tư vấn giám sát – Tổng công ty 

Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC)... Đặc biệt, Công ty sẽ xây dựng Nhà máy đạt tiêu 

chuẩn cấp chứng nhận LEED, là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh, được công nhận 

và thẩm định cho những công trình kiến trúc, được thiết kế và xây dựng dựa theo những tiêu chuẩn 

hướng đến việc cải thiện hiệu suất, kết hợp với các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, hiệu quả 

thoát nước, giảm lượng khí thải CO2, nâng cao chất lượng môi trường sống, nân cao khả năng 

quản lý nguồn tài nguyên và khả năng linh hoạt của công trình trong việc thích ứng với sự thay 

đổi nhằm tiết kiệm chi phí trong giai đoạn vận hành dự án và góp phần nâng cao năng suất lao 

động, cải thiện sức khỏe và sự thoải mái của cán bộ công nhân viên, cải thiện chất lượng không 

khí và nước, giảm chất thải rắn, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu, người sử dụng và xã hội. Đây là 

điểm khác biệt nổi trội của Nhà máy giấy Hoàng Hà và là lợi thế lớn của Công ty khi muốn đưa 

sản phẩm xuất khẩu vào thị trường các nước khó tính như Mỹ, Nhật....  

Tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2020 đã thông qua tổng mức đầu tư Dự án 

khoảng 1.240 tỷ đồng. Dự án có quy mô mặt bằng là 52.800m2, diện tích xây dựng là 28.557m. 

Sau khi hoàn thiện, công suất nhà máy sẽ đạt 100.000 tấn/năm, trong đó: 

+ Giấy Testliner: 30.000 tấn/năm; 

+ Giấy Medium: 30.000 tấn/năm; 

+ Giấy bao gói, khăn giấy, túi giấy, hộp đựng thức ăn,... thay thế cho các sản phẩm bao bì 

nhựa, nilon sử dụng một lần và Giấy Chipboard: 40.000 tấn/năm. 
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Phối cảnh Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà sau khi hoàn thành 

Về pháp lý Dự án: Công ty đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để triển khai dự án. 

Về tiến độ xây dựng Dự án Nhà máy: 

+ Ngày 31/12/2020, Công ty đã tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà. 

 

 

Lễ động thổ Nhà máy giấy Hoàng Hà ngày 31/12/2020 

+ Ngày 2/11/2021, Công ty đã ký kết Hợp đồng Tổng thầu EP và Thỏa thuận chiến lược mua 

bán giấy với Tập đoàn SUMEC (Trung Quốc), chính thức bước vào giai đoạn Đầu tư Nhà 

máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đây sẽ là một nhà máy kiểu mẫu với các hạng mục 

công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn Leed, hệ thống thiết bị công nghệ tiên tiến nhất Thế 

giới đảm bảo tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường bền vững. Đây là bước khởi đầu 

cho giai đoạn tăng trưởng thần tốc, đưa Giấy Hoàng Hà vươn lên một tầm cao mới. 
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Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EP cho Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà 

+ Đến nay, Công ty đã hoàn thiện các hạng mục móng, cột, dầm sàn, lắp dựng kết cấu thép 

Xưởng sản xuất số 06, Xưởng xử lý bột số 08, thi công móng Nhà kho nguyên liệu số 11,... 

và thực hiện lắp đặt dây chuyền Xeo giấy tại tầng 2 nhà xưởng số 06 của Dự án.  

 
Thi công hoàn thiện các nhà xưởng 

 
Lắp đặt dây chuyền Xeo giấy tại tầng 2 nhà xưởng chính của Dự án 
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Thi công Hệ thống xử lý nước thải 

Về nguồn vốn, năm 2022, Công ty đã thực hiện làm việc với các tổ chức tín dụng, định chế 

tài chính và thực hiện tăng vốn để bổ sung vốn thực hiện dự án. Công ty đã được Ngân hàng 

TMCP Bảo Việt cấp tín dụng với số tiền 750 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã chào bán thành 

công 30 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ nhằm bổ sung vốn thực hiện Dự án và bổ 

sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

❖ Như vậy đến nay nguồn vốn đầu tư cho dự án đã được thu xếp đủ, công tác thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị đang được triển khai đúng tiến độ và dự kiến Nhà máy mới sẽ đi vào hoạt 

động trong quý IV/2023.Năm 2022, CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vẫn giữ nguyên mức đầu 

tư vào Công ty con: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam với tổng vốn đầu tư là 48 tỷ đồng, 

tương đương 52,75% vốn điều lệ. 

- Về đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh: 

+ CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tiếp tục duy trì mức đầu tư vào CTCP Tập đoàn Đầu 

tư Hoàng Hà 30.000.000.000 VNĐ, tương đương 30% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà hiện là Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 

mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.  

+ Ngoài ra, Công ty cũng nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm năng 

nhằm mục đích góp vốn để vừa làm mạnh thêm hoạt động sản xuất kinh doanh truyền 

thống cũng như mở rộng sang các lĩnh vực khác khi có điều kiện. 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết 

3.2.1.  Công ty con: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam 

- Địa chỉ: KCN Đồng Văn I, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh Giấy bao bì và các sản phẩm liên quan 

- Sản phẩm chính: Giấy Kraft sóng 

- Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2022: 91.000.000.000 đồng 

- Vốn góp của HHP tại công ty con: 48.000.000.000 đồng 
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- Tỷ lệ quyền biểu quyết: 52,75% 

 

 

Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam 

- Tình hình hoạt động của Công ty con:  

Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã chính thức trở thành công ty con của Công ty CP 

Giấy Hoàng Hà Hải Phòng từ ngày 27/10/2017 với tổng số vốn điều lệ 36 tỷ đồng, trong đó Công 

ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng góp 24 tỷ đồng tương đương 66,67% VĐL. 

 

+ Sang đầu năm 2019, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã quyết định mua thêm dây 

chuyền sản xuất giấy Kraft sóng dòng định lượng mỏng công suất 9.000 tấn/năm, nâng 

công suất nhà máy lên 18.000 tấn/năm, do vậy Công ty đã triển khai phương án phát 

hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty mẹ (HHP) với số vốn 24 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ 

lên 60 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ góp 48 tỷ đồng, tương đương 80% VĐL. 

+ Tháng 12/2021, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã tăng vốn điều lệ lên 91 tỷ đồng 

để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy tỷ lệ sở hữu của Công 

ty mẹ đã giảm xuống còn 52,75% vốn điều lệ. 

+ Năm 2022, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã đầu tư, mua sắm thêm một số thiết 

bị, máy móc phục vụ sản xuất trị giá 11 tỷ đồng. 

- Tình hình tài chính:  

Chỉ tiêu 2020 2021 2022 

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 184,2 243,9 255,7 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 6,7 8,5 8,6 
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3.2.2. Công ty liên kết: CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà 

- Địa chỉ: Lô 3, tổ 40, TT Nhà hát kịch, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản 

- Sản phẩm chính: Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê 

- Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng 

- Vốn góp của HHP tại công ty liên kết: 30.000.000.000 đồng 

- Tỷ lệ quyền biểu quyết: 30% 

- Tình hình hoạt động: CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà được thành lập ngày 17/07/2019 

với thế mạnh và bề dày kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo trong mảng kinh doanh bất động sản. 

Qua quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện, ngày 25/12/2020, Công ty đã được UBND thành 

phố Hải Phòng ban hành quyết định số 3895/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền 

sử dụng đất và công nhận trúng đấu giá, làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 

tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Dự án có quy mô diện 

tích 2,72 ha, sở hữu vị trí đắc địa gần trung tâm thành phố cũng như các tiện ích giao thông, trường 

học, y tế…. Hiện nay dự án đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng, đang triển khai xây dựng theo từng 

Block (xây thô hoàn thiện mặt ngoài) để chuẩn bị mở bán, dự kiến sẽ phát sinh doanh thu từ Quý 

III năm 2023. 

Dưới đây là một số hình ảnh của Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà ở thương mại Hoàng Hà Riverside: 

  

  

- Tình hình tài chính:  
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Chỉ tiêu 2020 2021 2022 

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 36,0 84,4 108,8 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 2,4 6,4 7,4 

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

dương lịch, Đơn vị tiền tệ được sử dụng để ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt 

Nam (VND). 

Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 320.238.100.000 đồng. Ngày 27/02/2023, 

Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nâng mức vốn điều lệ của Công ty lên 

620.238.100.000 đồng. Toàn bộ vốn điều lệ và vốn kinh doanh của Công ty được sử dụng cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. 

Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giai đoạn 2021 - 2022 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % tăng giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 699.714,77 987.542,76 41,14 

2 Vốn chủ sở hữu 385.317,59 439.257,24 14,00 

3 Doanh thu thuần 791.384,82 945.337,90 19,45 

4 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 40.834,20 50.588,96 23,89 

5 Lợi nhuận khác 4.917,73 (235,82) (104,80) 

6 Lợi nhuận trước thuế 45.751,93 50.353,13 10,06 

7 Lợi nhuận sau thuế 33.921,62 36.561,70 7,78 

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) 6,5 6,5* - 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hơp nhất năm 2022) 

(*): Năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021. 

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty sau hợp nhất là 987,54 tỷ đồng, 

tăng 287,83 tỷ đồng, tương đương tăng 41,14% so với năm 2021, do Công ty mở rộng hoạt động 

kinh doanh và đầu tư dự án nhà máy mới. Vốn chủ sở hữu của Công ty sau hợp nhất là 439,26 tỷ 

đồng, tăng 53,94 tỷ đồng, tương đương tăng 14% so với năm 2021. 
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4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu hợp nhất giai đoạn 2021 - 2022 

CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2021 Năm 2022 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 

 

    

- Hệ số thanh toán hiện hành: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) Lần 1,49 1,35 

- Hệ số thanh toán nhanh: [(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn 

hạn] 
Lần 1,26 1,08 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:  
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CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2021 Năm 2022 

- Nợ phải trả/Tổng tài sản % 44,93 55,52 

- Nợ phải trả/vốn CSH % 81,59 124,82 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: 

 
  

- Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho BQ) Vòng 11,81 10,26 

- Vòng quay Tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

BQ) 
Lần 1,32 1,12 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: 

 
  

- Hệ số LN sau thuế / Doanh thu thuần % 4,64 4,30% 

- Hệ số LN sau thuế /Vốn CSH  % 9,53 9,24% 

- Hệ số LN sau thuế/ Tổng tài sản % 5,25 4,11% 

- Hệ số LN hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 5,16 5,35% 

  (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 và năm 2022) 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1. Cổ phần:  

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm ngày 01/04/2023 (theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 0201282851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 

05/11/2012, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/04/2023) là 620.238.100.000 đồng, chia thành 62.023.810 

cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. 

Bảng 8: Cơ cấu cổ phần tại ngày 01/04/2023  

Nội dung Số cổ phần  

Số lượng cổ phần đang lưu hành 62.023.810 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do 32.023.810 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 30.000.000 

5.2. Cơ cấu cổ đông Công ty tại ngày 12/12/2022:  

Bảng 9: Cơ cấu cổ đông tại ngày 12/12/2022 

STT Danh mục 
Số lượng cổ 

phiếu 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu(%) 

Số 

lượng cổ 

đông 

I Cổ đông trong nước 31.176.485  311.764.850.000  97,35% 1.963 

1 Cổ đông tổ chức 144.184  1.441.840.000  0,45% 15 

2 Cổ đông cá nhân 31.032.301  310.323.010.000  96,90% 1.948 

II Cổ đông nước ngoài 847.325  8.473.250.000  2,65% 30 

1 Cổ đông tổ chức 693.378  6.933.780.000  2,17% 7 
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STT Danh mục 
Số lượng cổ 

phiếu 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu(%) 

Số 

lượng cổ 

đông 

2 Cổ đông cá nhân 153.947  1.539.470.000  0,48% 23 

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 

Tổng 32.023.810 320.238.100.000 100 1.993 

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty tại ngày 12/12/2022) 

Danh sách cổ đông Công ty tại ngày 12/12/2022 được chốt bởi Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, trước khi Công ty hoàn thành đợt chào 

bán cổ phiếu riêng lẻ.  

Bảng 10: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

ST

T 

Tên cổ 

đông 
Địa chỉ 

Số 

ĐKKD/CMND 

Số cổ 

phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

(%) 

1 
Trần Thị Thu 

Phương 

Số 30-LK1, KĐT mới Vạn 

Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, Hà Nội 

037166000021 5.257.444 8,48 

2 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

Lô 3, Tổ 40 Nhà hát kịch, 

Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 
030172001294 4.366.206 7,04 

Tổng cộng 9.623.650 15,52 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) 

Cổ đông nhà nước: không có. 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%. 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Ngày 05/11/2012, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được thành lập với vốn điều 

lệ ban đầu là 18 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã thực hiện 07 lần tăng vốn (số vốn 

điều lệ hiện nay là 620.238.100.000 đồng). Chi tiết quá trình góp vốn và tăng vốn của Công ty 

như sau: 

Bảng 11:  Quá trình tăng vốn của Công ty 

TT Thời điểm 

Giá trị 

phát hành 

(Đồng) 

Vốn điều lệ 

(Đồng) 

Hình thức phát 

hành 

Đơn vị cấp 

giấy 

ĐKKD/Phê 

duyệt phát 

hành 

0 05/11/2012 - 18.000.000.000 

Thành lập Công ty Cổ 

phần Giấy Hoàng Hà 

Hải Phòng  

Sở KH&ĐT 

Thành phố 

Phòng 

1 
Tháng 

01/2016 
9.000.000.000 27.000.000.000 

Phát hành cho cổ đông 

hiện hữu 

Sở KH&ĐT 

Thành phố 

Phòng 
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TT Thời điểm 

Giá trị 

phát hành 

(Đồng) 

Vốn điều lệ 

(Đồng) 

Hình thức phát 

hành 

Đơn vị cấp 

giấy 

ĐKKD/Phê 

duyệt phát 

hành 

2 
Tháng 

09/2017 
73.000.000.000 100.000.000.000 

Phát hành cho cổ đông 

hiện hữu 

Sở KH&ĐT 

Thành phố 

Phòng 

3 
Tháng 

08/2019 
80.000.000.000 180.000.000.000 

Phát hành cổ phiếu trả 

cổ tức và phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ 

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà 

nước 

4 
Tháng 

04/2021 
180.000.000.000 200.698.240.000 

Phát  hành cổ phiếu trả 

cổ tức và phát hành cổ 

phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho 

người lao động 

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà 

nước 

5 
Tháng 

11/2021 
200.698.240.000 300.698.240.000 

Chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ 

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà 

nước 

6 
Tháng 

12/2022 
300.698.240.000 320.238.100.000 

Phát hành cổ phiếu để 

trả cổ tức năm 2021 

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà 

nước 

7 
Tháng 

2/2023 
320.238.100.000 620.238.100.000 

Chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ 

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà 

nước 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

5.5. Các chứng khoán khác: Không 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy với tính chất đặc thù tác động đến 

môi trường xung quanh. Tuy nhiên, HHP luôn ý thức xây dựng một môi trường làm việc xanh, 

sạch đẹp và an toàn cũng như hướng đến hình ảnh những nhà máy thân thiện với môi trường. Với 

sự đồng bộ trong ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như hệ thống quản lý và phần mềm kỹ thuật, 

sử dụng công nghệ thiết bị tiên tiến, thân thiện với môi trường đã giúp HHP chủ động và đáp ứng 

các tiêu chí xây dựng bền vững, tiết kiệm nước, sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi 

trường. 

6.1. Tác động lên môi trường 

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành giấy là một ngành có nguy cơ gây ảnh hưởng 

lớn tới môi trường, do vậy việc bảo vệ môi trường và xử lý chất thải sau sản xuất là một thách 

thức không nhỏ đối với Công ty. Thậm chí, ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào là giấy phế liệu 

nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất cũng ngày càng được các cơ quan chức năng siết chặt tránh 

việc nhập khẩu phế liệu ồ ạt làm ô nhiễm môi trường sống. Bên cạnh đó, việc gia tăng các khoản 
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phí như phí xử lý chất thải, phí tài nguyên môi trường, phí khai thác tận thu khoáng sản… ngày 

càng cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. CTCP Giấy Hoàng Hà Hải 

Phòng đã và đang tuân thủ tốt các quy định Pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể, Công ty đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại (số 164/2013/SĐK-STNMT cấp lần đầu ngày 23/09/2009, cấp lại lần 01 ngày 

20/11/2013); được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước (số 3347/GP-UBND ngày 07/12/2017), gia hạn lần thứ nhất (số 2997/GP-UBND ngày 

14/11/2018), đồng thời UBND thành phố Hải Phòng cũng ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2017 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với Nhà máy sản xuất 

giất Kraft, công suất 15.000 tấn/năm tại số 194 Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An của 

Công ty.  

Đối với Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm đang đầu tư, Công ty 

đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án theo Quyết định số 2152/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2021. 

Từ tháng 8/2018 đến nay, Công ty là 1 trong số ít các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam 

được Tổ chức BUREAU VERITAS cấp chứng chỉ FSC (số BV-COC-142403 ngày 02/08/2018) - 

chứng nhận của Hội đồng quản lý rừng thế giới FSC dành cho nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng 

đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) 

với lợi ích xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương). 

6.2. Quản lý nguồn nguyên liệu 

Nguyên vật liệu được dùng trong ngành sản xuất giấy Kraft nói chung và đối với Công ty 

Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng nói riêng mang tính chất đặc thù rất lớn. Nhìn chung, một quy 

trình sản xuất thông thường cần hai thành phần nguyên liệu chủ yếu, đó là giấy phế liệu - bìa 

carton cũ (nhập khẩu kết hợp thu mua trong nước); hóa chất, phụ gia. Công ty đã trực tiếp lập các 

Trạm thu mua để tổ chức thu mua giấy phế liệu trong nước, ngoài ra còn có các đối tác, bạn hàng 

cả trong và ngoài nước cung cấp nguồn nguyên liệu giấy phế liệu đảm bảo đủ cung cấp cho nhu 

cầu sản xuất và dự trữ của Công ty. Hiện nay, lượng giấy phế liệu nhập khẩu chủ yếu từ các thị 

trường Nhật, Mỹ Canada… chiếm khoảng trên 50%, còn lại là giấy phế liệu được thu gom từ các 

Trạm thu mua của Công ty và một số nhà cung cấp trong nước. Công ty hiện có 4 trạm thu mua 

tại Hải Phòng và Nam Định. Các vật tư, hóa chất còn lại Công ty ký hợp đồng mua trực tiếp từ 

các đơn vị sản xuất hoặc thương mại, là các nhà cung cấp truyền thống có uy tín, do vậy không 

những đảm bảo về chất lượng mà còn cạnh tranh về giá cả. Mặc dù có sự biến động chung của thị 

trường trong nước và thế giới nhưng trong thời gian qua, nhờ có nguồn vốn bổ sung từ việc tăng 

vốn điều lệ nên Công ty vẫn duy trì được nguồn nguyên liệu với mức biến động giá nằm trong 

ngưỡng cho phép. 

Công ty đã tiến hành tối giản hóa quy trình làm việc cũng như tăng cường hiệu suất của 

người lao động nhằm tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, không ngừng nghiên cứu công nghệ, cải tiến các 

thành phần khác trong quá trình hoạt động, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu. Công ty 

cũng luôn chú trọng sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và có thể tái chiế, tái sử 

dụng được. Ngoài ra, Công ty cũng có những quy định về bảo quản hóa chất dùng trong xử lý rác 

thải, để tránh trường hợp lạm dụng hóa chất, gây ô nhiễm môi trường sống.  
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Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ 

chính của Công ty trong năm 2022: 15.624,427 tấn. 

Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và 

dịch vụ chính của công ty: 2%-3%. 

6.3. Tiêu thụ năng lượng 

Điện năng là nguồn năng lượng tiêu thụ chủ yếu của HHP. Hằng năm Công ty sử dụng năng 

lượng hoạt động tại văn phòng Công ty và các nhà máy sản xuất, được cung cấp bởi Công ty điện 

lực Hải An (Hải Phòng) và Công ty điện lực Hà Nam (Hà Nam). 

Công ty đặc biệt chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Công ty luôn ý thức trong việc tuyên truyền trong hệ thống CBCNV ý thức sử dụng 

tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không sử dụng, sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tận dụng 

các nguồn năng lượng tự nhiên và năng lượng tái chế. 

Điện năng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp năm 2022: 4.121.462 Kwh 

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không. 

6.4. Tiêu thụ nước 

Công ty sử dụng nước cho quá trình sản xuất giấy và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, 

tưới cây,… Tiết kiệm tiêu thụ nước cũng luôn là một trong những vấn đề luôn được Công ty chú 

trọng. CBCNV của Công ty cũng luôn có ý thức trong việc sử dụng và tái chế lượng nước đã sử 

dụng một cách hiệu quả. 

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: năm 2022 công ty sử dụng 34.416 m3 nước 

được cung cấp bởi Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng. 

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không. 

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Sản xuất giấy là hoạt động gây ra ô nhiễm môi trường, gồm ô nhiễm chất thải và ô nhiễm 

không khí. Mặc dù hoạt động kinh doanh sản xuất trong nghề gây ảnh hưởng lớn đến môi trường 

nhưng Công ty vẫn luôn tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy tắc và luật định nhằm xây dựng một 

môi trường sản xuất ổn định bền vững. Theo đó, trong năm Công ty không bị xử phạt về vi phạm 

quy định về bảo vệ môi trường. 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động 

6.6.1.  Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng số lao động trong Công ty sau hợp nhất là 120 người. 

Mức lương bình quân (đồng/người/tháng) tại Công ty Mẹ: 10.944.844 đồng.  

6.6.2.  Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động 

❖ Điều kiện làm việc  

Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi 

ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc, mức lương, thưởng cạnh tranh. 

Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, Nhà xưởng sản xuất của Công ty được thiết kế, xây 

dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện sản xuất, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. 
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Người lao động khi làm việc tại công ty được trang bị đầy đủ: đồng phục lao động, các trang thiết 

bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, được đào tạo về quy trình vận hành máy móc, các biện pháp 

đảm bảo an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi làm việc. 

❖ Chế độ phụ cấp, bảo hiểm, phúc lợi xã hội 

 Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn 

quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với 

tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, 

hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.  

6.6.3.  Hoạt động đào tạo người lao động 

  Công ty đã cho cán bộ quản lý từ cấp cao đến cấp trung thuộc các phòng, ban chức năng 

tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên sâu do tổ chức giải pháp doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt 

Nam đào tạo như “Chìa khóa tài chính doanh nghiệp”, “Sở hữu doanh nghiệp mơ ước” của 

VERCO; “Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao”, “Trường Kinh doanh đột phá”, “Trại lãnh đạo cấp cao” 

của ASK, Trí tuệ đầu tư 4.0” của NIK… để qua đó học hỏi, mở rộng kiến thức, tầm nhìn, nhờ vậy 

đã đưa ra được những giải pháp đột phá trong quá trình hoạch định chiến lược của Công ty. 

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia 

sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, tìm hiểu văn hóa giá trị cốt lõi cho toàn 

thể CBCNV, nhờ đó Công ty phát triển theo hướng chất lượng và bền vững, hài hòa giữa nâng 

cao giá trị sản lượng với đảm bảo chất lượng, chuẩn mực 5S, bảo vệ môi trường, chú trọng và phát 

triển nguồn lực trong và ngoài tổ chức, ổn định nâng cao văn hóa cũng như đời sống toàn thể 

CBCNV; Công ty cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ chủ chốt được tham dự các 

khóa học phát triển bản thân như chương trình huấn luyện chuyên sâu về phát triển doanh nghiệp 

Raise your games, Happy growing business của Coach Võ Thái Lâm để nâng cao trí tuệ cảm xúc 

trong tổ chức cũng như năng lực tư duy và hành động, chủ động linh hoạt đón đầu và thích ứng 

với mọi hoàn cảnh, biến động của thị trường… 

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng tới việc tổ chức các buổi đào tạo về quy trình vận hành 

máy móc, các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy, duy trì môi trường 

làm việc tiêu chuẩn đúng theo quy định.  

Những hoạt động đào tạo nêu trên đều đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán 

bộ nhân viên Công ty. Đây chính là bước khởi đầu cho phong trào thi đua học hỏi, không ngừng 

đổi mới, sáng tạo để phát triển, khẳng định bản thân đối với mọi thành viên trong Ngôi nhà chung 

Hoàng Hà theo hệ thống Giá trị cốt lõi của Công ty.  

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Công ty luôn coi trọng hình ảnh và uy tín của mình trên thị trường, do đó tuân thủ pháp luật 

về bảo vệ môi trường là một vấn đề quan trọng mà Công ty quan tâm và luôn đảm bảo thực hiện. 

Tuy nhiên, trong năm 2022 vừa qua, phát sinh vụ việc một số người dân quá khích kéo đến trụ sở 

Công ty yêu cầu nhà máy phải dừng sản xuất (họ lấy lý do là Công ty đã cam kết dừng hoạt động 

sau 2 năm kể từ ngày được UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2062/QĐ-

UBND phê duyệt chủ trương đầu tư, cho phép Công ty được thực hiện Dự án di dời, mở rộng nhà 

máy giấy Hoàng Hà tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng (17/7/2020)). Nhưng trên thực tế, 



 
 

48 

 

quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà máy mới bị chậm lại về thủ tục hành chính, và 

Công ty đã được UBND thành phố Hải Phòng cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ quý 

IV/2022 sang quý III/2024 theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh số 3356/QĐ-UBND ngày 

22/11/2021, điều đó có nghĩa là Công ty sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động tại nhà máy cũ cho đến 

thời điểm nhà máy mới đi vào hoạt động giữa năm 2024.  

Khi vụ việc này xảy ra, Công ty đã phải nhờ chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức 

năng can thiệp, và Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng đại diện UBND 

quận Hải An, phòng Cảnh sát môi trường, các đơn vị liên quan và đại diện dân cư các tổ dân phố 

Đông Hưng, Hạ Đoạn 1, Hạ Đoạn 2 đã tiến hành họp tại nhà máy để xử lý và mấy mẫu quan trắc 

môi trường vào ngày 14/9/2022. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường về nước thải và khí 

thải tại nhà máy cho thấy hoạt động của Công ty đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy 

định, các thông số quan trắc tại thời điểm kiểm tra đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 

19:2009 BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất 

vô cơ; QCVN 12-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

giấy và bột giấy. Chính vì vậy nhà máy cũ của Công ty đã được hoạt động bình thường trở lại, tuy 

nhiên sự việc xảy ra cũng làm cho hoạt động sản xuất của Công ty bị gián đoạn khoảng 2 tháng, 

mặc dù Công ty đã tìm mọi giải pháp để tăng năng suất bù đắp nhưng sản lượng sản phẩm sản 

xuất năm 2022 của Công ty vẫn bị giảm 681 tấn so với kế hoạch đề ra.  

Công ty hoàn toàn tuân thủ các chính sách an sinh xã hội của địa phương với mong muốn 

góp một phần lợi ích vào sự phát triển chung của địa phương và xã hội. Đồng thời, Công ty luôn 

quan tâm và tạo điều kiện để đóng góp vào các quỹ phát triển địa phương, các dự án xây dựng của 

địa phương; tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể, các công tác giáo dục về pháp luật về 

kiến thức cần thiết cho người dân; vận động kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh và dịch 

bệnh; tổ chức và tham gia các phong trào xanh, sạch, vệ sinh; tham gia tích cực vào các hoạt động 

cứu trợ, từ thiện của địa phương,... 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì: 

1.1. Thuận lợi:  

Xu hướng ngày càng gia tăng trong sử dụng giấy bao bì cho thương mại và xuất khẩu, kết 

hợp với việc hạn chế sản xuất của Trung Quốc, đang góp phần giúp các doanh nghiệp giấy bao bì 

tại Việt Nam được hưởng lợi. 

Cụ thể là sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam hoạt động xuất khẩu tăng trưởng 

nhanh trong thời gian vừa qua đã thúc đẩy nhanh nhu cầu bao bì đóng gói hiện nay. Bởi những 

quy định mới của Trung Quốc, nước này hiện đang hạn chế sản xuất và trở thành nước nhập siêu 

giấy công nghiệp lớn, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành. Ngoài ra, những ưu 

điểm vượt trội của giấy bao bì so với bao bì nhựa, kim loại và gỗ đã khiến mặt hàng này dần trở 

nên phổ biến tại các nước trên thế giới. 

Tiềm năng của ngành giấy bao bì tại thị trường Việt Nam là rất lớn do bao bì giấy hiện là 

sản phẩm chính, chiếm gần 50% tổng tiêu thụ toàn ngành giấy và chiếm 45% tổng kim ngạch 

nhập khẩu giấy. Một số ngành quan trọng chủ yếu sử dụng giấy bao bì là công nghiệp thực phẩm, 

hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, da giày và thủy sản. 
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Số liệu từ Hiệp hội Giấy và Bột giấy cho thấy Việt Nam tiêu thụ 3,5 triệu tấn mỗi năm, trong 

đó giấy in 350.000 tấn, giấy bao bì 2,5 triệu tấn, tissue 195.000 tấn, còn lại là các loại giấy khác. 

Cho đến năm 2025, dự báo nhu cầu dành cho giấy bao bì có thể lên đến 10 triệu tấn. Dự kiến trong 

nửa cuối năm 2023, giá các mặt hàng ngành giấy sẽ có dư địa tăng rất lớn, đặc biệt là các mặt 

hàng như giấy bao bì, giấy phế liệu và bột giấy. Đây là một lợi thế lớn đối với các doanh nghiệp 

sản xuất giấy bao bì nói chung cũng như Công ty Giấy Hoàng Hà nói riêng. 

1.2. Khó khăn: 

Năm 2022, thị trường giấy bao bì còn gặp nhiều khó khăn, giảm giá do cầu kéo đã khiến sản 

lượng tiêu thụ trên toàn cầu giảm mạnh hơn so với sản lượng sản xuất, ách tắc lưu thông hàng hóa 

dẫn tới tồn kho cao. Chi phí sản xuất tăng, chi phí lưu kho tăng, chi phí bán hàng tăng khiến nhiều 

nhà máy giấy gặp kkhostrong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tính đến Quý II năm 2022, ngành bột giấy Việt Nam mới chỉ đáp ứng được khoảng 35% 

nhu cầu sử dụng bột giấy để sản xuất giấy trong nước. 65% còn lại phải phụ thuộc vào nguồn cung 

nhập khẩu, chủ yếu đến từ thị trường Bắc Mỹ và Mỹ Latinh. Sản lượng giấy nhập khẩu 6 tháng 

đầu năm 2022 giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2021 ước đạt 336,5 nghìn tấn. Sản lượng sản xuất 

giấy bao bì trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 2.418 nghìn tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2021 

và chiếm 86,1% tổng sản lượng sản xuất giấy. 

Tính trong năm 2022, sản lượng tiêu thụ bao bì cả nước đạt hơn 5 triệu tấn trong đó nhập 

khẩu chiếm khoảng hơn 800 nghìn tấn phần còn lại là sản xuất nội địa. Sản lượng xuất khẩu của 

cả năm với toàn ngành giấy ước đạt 4,19 triệu đô và nhập khẩu ước đạt 4,81 triệu đô. Sản lượng 

giấy của các nhà máy gần như đều dưới công suất kế hoạch từ 10% - 15% đặc biệt là khu vực phía 

Bắc. Sản lượng tiêu thụ và sản lượng sản xuất giấy cuộn Carton năm 2022 giảm so với năm 2021. 

Về sản lượng sản xuất, cơ bản giảm khoảng 10% trong đó chủ yếu là các nhà máy cắt giảm sản 

lượng do tồn kho lớn và tiêu thụ kém. 

2. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của Công ty: 

2.1. Thuận lợi: 

Công ty đã có tập khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng đủ lớn, đã gây dựng được 

thương hiệu giấy Hoàng Hà có uy tín cả về chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ, nhờ vậy mà 

khả năng mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu của Công ty đã luôn được khẳng định trong 

suốt thời gian qua. 

Bộ máy quản lý của Công ty ổn định và luôn có sự tập trung, đoàn kết, nhất trí cao trong 

quản trị điều hành. Các vị trí cán bộ chủ chốt đều đã gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành 

lập, có chuyên môn cao, có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành giấy. 

Công ty luôn tập trung đầu tư thiết bị dây chuyền sản xuất giấy nhằm ổn định và nâng cao 

chất lượng sản phẩm đồng thời tiết giảm tiêu hao chi phí và đa dạng các chủng loại giấy đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng . 

Công ty đang trong giai đoạn đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm 

tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng - một nhà máy 

kiểu mẫu với các hạng mục công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn Leed, hệ thống thiết bị công 

nghệ tiên tiến nhất Thế giới đảm bảo tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường bền vững. Đây 
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là cơ hội lớn, là bước khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng thần tốc, đưa Giấy Hoàng Hà vươn lên 

một tầm cao mới.  

Thuận lợi tới từ các chính sách mới của Trung Quốc: Những chính sách mới của Trung 

Quốc trong việc quản lý nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường đã tác động tới thị trường Việt Nam: 

Ngắn hạn: 

+ Tăng mạnh lượng cầu về giấy làm bao bì, nội địa và nước ngoài; 

+ Các doanh nghiệp trong nước có điều kiện tích lũy để đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhà máy; 

+ Dự kiến trong nửa cuối năm 2023, giá các mặt hàng ngành giấy sẽ có dư địa tăng rất lớn. 

Dài hạn: 

+ Sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam và FDI đầu tư vào sản xuất giấy làm bao bì ở Việt 

Nam với quy mô lớn và công nghệ hiện đại; 

+ Quá trình đào thải các dây chuyền sản xuất lạc hậu, công suất nhỏ, gây ô nhiễm sẽ diễn 

ra nhanh hơn; 

+ Chất lượng giấy làm bao bì nhanh chóng được nâng cao; 

+ Kích thích việc thu gom giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam, tận dụng tài nguyên và bảo vệ 

môi trường; 

+ Mức tiêu thụ giấy bao bì tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 đến 2025 dự kiến sẽ tăng 12% 

nhờ tốc độ đô thị hóa. Sản phẩm giấy bao bì được dùng chủ yếu để đóng gói sản phẩm 

mua hàng online trong quá trình vận chuyển sẽ thúc đẩy ngành bột giấy phát triển nhanh 

chóng. 

2.2. Khó khăn:  

Hiện tại rất nhiều nhà máy sản xuất giấy không đủ điều kiện để được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, dẫn tới nguồn cung giấy phế 

liệu trong nước không đủ cầu, các doanh nghiệp sản xuất đua nhau tăng giá để tranh giành thị 

phần nên giá giấy phế liệu thu mua trong nước có xu hướng tăng. 

Quy mô nhà máy cũ của Công ty còn nhỏ, chỉ tính riêng tại thị trường phía Bắc, nhiều Doanh 

nghiệp vừa đầu tư mới hàng loạt dây chuyền sản xuất giấy đồng bộ, công nghệ hiện đại nên Công 

ty phải đối mặt với việc cạnh tranh về giá cả sản phẩm, thị trường ngày càng gay gắt. 

Hệ thống máy móc thiết bị nhà máy cũ của Công ty đã đến giai đoạn cần đầu tư bổ sung, 

thay thế, nâng cấp. Tuy nhiên do nhà máy cũ chỉ chạy đến khi Nhà máy mới tại Cụm công nghiệp 

thị trấn Tiên Lãng đi vào hoạt động, nên Công ty phải khắc phục chạy tạm cho đến khi dừng máy, 

nên năng suất có bị giảm so với năm trước.  

Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm đang trong giai đoạn đầu tư nên 

cần tập trung rất nhiều nguồn lực. 



 
 

51 

 

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

Bảng 12: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Thực hiện năm 2022 

Công ty 

mẹ 

Công ty 

con 
Hợp nhất 

% Tăng 

trưởng so 

với 2021 

A SXKD 

 TÀI CHÍNH 

1 Tổng doanh thu 
Tỷ 

đồng 
689,64 255,70 945,34 19,45 

2 Lợi nhuận       

- Lợi nhuận trước thuế 
Tỷ 

đồng 
41,88 10,69 50,35 10,05 

- Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ 

đồng 
29,57(*) 8,55 36,56 7,78 

3 Tỷ suất lợi nhuận 

- 
Lợi nhuận cận biên (Lợi 

nhuận trước thuế/Doanh thu) 
% 6,07 4,18 5,33 (7,85) 

- 
ROA - Lợi nhuận sau 

thuế/TTS BQ 
% 4,96 4,01 4,33 (23,29) 

- 
ROE - Lợi nhuận sau 

thuế/VCSH BQ 
% 9,41 9,27 8,87 (19,38) 

4 Vốn chủ sở hữu 
Tỷ 

đồng 
379,80 102,34 439,26 14,00 

5 Vốn điều lệ 
Tỷ 

đồng 
320,24 91,00 320,24 6,50 

6 Chi trả cổ tức % 6,5 (**) - - - 

 B   ĐẦU TƯ  
Tỷ 

đồng 
226,6 15,4 242  

(*): chỉ tiêu LNST Công ty mẹ đã loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ công ty con 4,70 tỷ đồng để đảm 

bảo tính logic khi so sánh. 

(**): Năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức là 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021. 

3.2. Doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động: 

Bảng 13: Doanh thu thuần theo từng lĩnh vực của Công ty sau hợp nhất 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2021 Năm 2022 (%) 

+/- 
Doanh thu %/DTT Doanh thu %/DTT 

I Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ, trong đó: 
791.565,05 100,02 945.337,90 100 19,43 
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1 Doanh thu bán hàng hóa 515.507,24 65,14 682.562,37 72,20 32,41 

2 Doanh thu bán thành phẩm  273.074,29 34,51 261.497,41 27,66 (4,24) 

3 Doanh thu khác 2.983,52 0,38 1.278,12 0,14 (57,16) 

II Giảm trừ doanh thu (180,22) (0,02) 0 0 - 

DTT về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
791.384,82 100 945.337,90 100 19,45 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 hợp nhất) 

3.3. Tài sản và vốn chủ sở hữu: 

+ Tại Công ty mẹ 

Khoản mục Đơn vị tính 31/12/2021 31/12/2022 
Tăng trưởng năm 

2022/2021 (%) 

Tổng tài sản Tỷ đồng 562,55 819,46 45,67 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 348,55 379,80 8,97 

+ Tại Công ty sau hợp nhất 

Khoản mục 
Đơn vị 

tính 
31/12/2021 31/12/2022 

Tăng trưởng năm 

2022/2021 (%) 

Tổng tài sản Tỷ đồng 699,71 987,54 41,14 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 385,32 439,26 14,00 

3.4. Danh sách khách hàng lớn và giá trị thực hiện  

Bảng 14: Danh sách khách hàng của Công ty Mẹ 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Danh sách khách hàng có doanh thu trên 10 tỷ đồng 
Giá trị thực 

hiện 2021 

Giá trị thực 

hiện 2022 

1 Công ty TNHH Việt Cường 107,40 238,42 

2 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại PP 28,52 94,45 

3 Công ty cổ phần giấy Từ Châu 34,26 44,88 

4 Công ty TNHH Tư vấn Sản xuất Giấy Hoàng Hà 7,90 26,75 

5 JINHONG INDUSTRIAL (HONGKONG) CO.,LIMITED  32,36 25,67 

6 Công ty cổ phần sản xuất giấy Mỹ Hương 7,88 25,18 

7 Công ty cổ phần Graphite cao cấp  25,47 21,48 

8 Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương 27,79 20,47 

9 Công ty TNHH Bao bì Quốc Tế B & B 38,41 20,26 

10 Công ty cổ phần bao bì MITACO 22,46 19,65 

11 Công ty cổ phần giấy Hải Phòng 15,51 10,12 
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12 Công ty TNHH Bảo Tín HT+ 2,84 10,64 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) 

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài sản hợp nhất 

Tài sản Năm 2021 Năm 2022 % Tăng/giảm 

Tài sản ngắn hạn 433,82 527,56 21,61 

Tài sản dài hạn 265,89 459,98 73,00 

Tổng tài sản 699,71 987,54 41,14 

Giá trị tài sản cố định của Công ty sau hợp nhất 

Bảng 15: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty sau hợp nhất 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tài sản Nguyên giá 
Giá trị khấu hao 

lũy kế 
Giá trị còn lại 

1. Tài sản cố định hữu hình 162.103,25 72.742,55 89.360,70 

Nhà xưởng, vật kiến trúc 24.452,23 11.835,74 12.616,49 

Máy móc và thiết bị 129.024,86 54.582,40 74.442,46 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 7.834,72 5.622,57 2.212,15 

Thiết bị dụng cụ quản lý 791,43 701,83 89,60 

2. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 

Tổng 162.103,25 72.742,55 89.360,70 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty) 

4.2. Tình hình nợ phải trả 

Bảng 16: Tình hình nợ phải trả theo BCTC hợp nhất 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Nội dung 31/12/2021 31/12/2022 % Tăng/giảm 

Các khoản nợ phải trả 314.397,18 548.285,52 74,39% 

Nợ ngắn hạn 290.449,04 392.148,99 35,01% 

Phải trả người bán ngắn hạn 52.734,79 84.979,07 61,14 

Người mua trả tiền trước 711,25 148,27 (79,15) 

Thuế và các khoản phải nộp NN 8.364,39 7.106,17 (15,04) 

Phải trả người lao động 1.655,70 1.688,72 1,99 

Chi phí phải trả ngắn hạn 85,10 979,52 1.051,02 
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Phải trả ngắn hạn khác 709,71 35.041,59 4.837,45 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 221.099,83 253.783,87 14,78 

Quỹ khen thưởng phúc lợi  5.088,27 8.421,78 65,51 

Nợ dài hạn 23.948,15 156.136,53 551,98 

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 155,09 106,09 (31,59) 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 23.793,05 156.030,44 555,78 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty) 

5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong năm qua Công ty tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành, xây dựng và 

hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc. Đặc biệt là Công ty đã xây dựng và hệ thống một cách 

khoa học về sổ sách và chế độ hạch toán, kế toán qua đó phản ánh kịp thời và chính xác tình hình 

tài chính của Công ty giúp Ban lãnh đạo đưa ra những quyết sách kịp thời, chính xác.  

Công ty nâng cao tay nghề cho CBNV thông qua các hình thức đào tạo về các kĩ năng và 

chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với từng vị trí công việc. Công tác tuyển dụng được duy trì nhằm 

đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu lao động trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. 

Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thoải mái, an toàn, quan tâm và chăm sóc đời 

sống vật chất và tinh thần của người lao động từ đó tạo ra lực đẩy gia tăng hiệu suất lao động, góp 

phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. 

6. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện sát sao chiến lược, mục tiêu và định hướng 

phát triển đã đề ra. Công ty vẫn xác định giấy Kraft là sản phẩm mũi nhọn đem lại doanh thu và 

lợi nhuận chủ yếu cho Công ty, do vậy việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất là hết sức cần thiết 

nhằm tận dụng, khai thác triệt để thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời nắm bắt được cơ hội 

hiện tại cũng như tương lai của ngành sản xuất giấy bao bì trên thị trường. Kế hoạch doanh thu, 

lợi nhuận 2023 được Công ty xây dựng dựa trên các yếu tố sau: 

Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu kể từ khi thực hiện quá trình tái cấu trúc 

nhà máy và đã đi vào giai đoạn hoạt động ổn định và có lợi nhuận từ tháng 08 năm 2013. Từ đó 

đến nay các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty liên tục tăng trưởng qua các năm.  

Công ty đã tăng vốn thành công trong giai đoạn cuối năm 2022 - đầu năm 2023 qua hình 

thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tăng vốn qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ, đồng thời triển khai dự án đầu tư nhà máy mới để mở rộng quy mô hoạt động, do đó, sẽ góp 

phần đáng kể trong việc tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty. 

Công ty đã tạo dựng được thương hiệu, vị thế và uy tín trên thị trường, có hệ thống các 

khách hàng truyền thống và nhà cung cấp ổn định. Năm 2022, bên cạnh các khách hàng truyền 

thống, Công ty đã mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm cho một số khách hàng mới như 

Vạn Điểm, CITI-NEW... và đã tập trung đẩy mạnh xuất khẩu với đối tác nước ngoài như 
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JINHONG INDUSTRIAL (HONGKONG), QINGDAO YINSHENGBEIYUAN 

INTERNATIONAL TRADE  CO.,LTD… 

Công ty cũng đề ra những định hướng kinh doanh cho từng mảng hoạt động, bao gồm cả 

mảng sản xuất giấy và kinh doanh thương mại giấy của Công ty như sau:  

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023. 

Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung theo kế hoạch 

sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất, 

tiết kiệm chi phí để đảm bảo tính hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp 

ứng yêu cầu của khách hàng.  

- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn 

định.  

- Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả, phát huy nguồn vốn hiện có để đẩy mạnh hoạt động 

thương mại đối với sản phẩm truyền thống là giấy bao bì, giấy phế liệu, bột giấy, làm tiền 

đề cho kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của nhà máy mới sẽ chính thức vận 

hành vào cuối năm 2023.  

- Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, 

trung thực, đúng quy định. 

7. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có 

8. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty 

Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh cũng như việc thực hiện, chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường theo quy 

định. Hiện nhà máy có các công trình bảo vệ môi trường đang hoạt động, được xây dựng đúng 

theo thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, lựa chọn những lao động chất lượng cao, thực hiện 

việc phân công đúng người đúng việc, không có tình trạng lao động nhàn rỗi dẫn đến tổn hao chi 

phí quản lý Công ty. Ngoài ra, để tạo động lực cho người lao động tích cực hoạt động sản xuất, 

cống hiến ngày càng nhiều cho công ty, Công ty cũng đặt ra những tiêu chuẩn khen thưởng trong 

công việc, khen thưởng những cá nhân, tập thể có kết quả lao động xuất sắc, hiệu quả, sáng tạo; 

thêm vào đó, chú trọng mối quan hệ hợp tác, liên kết, đồng bộ giữa các phòng ban để nhanh chóng 

giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan và tạo điều kiện gắn kết các nhân viên với nhau và với 

Công ty. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

 Về kế hoạch kinh doanh: 

Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và trình Đại hội cổ 

đông thông qua trong đại hội thường niên tổ chức ngày 06/05/2022. Trên cơ sở đó Hội đồng quản 

trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, kịp thời giám sát và chỉ đạo Ban điều hành phấn 

đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 
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 Về công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

- Năm 2022 Công ty vẫn tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, 

là đơn vị được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho 

Công ty. 

- Về tăng vốn điều lệ, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 300.698.240.000 đồng lên 

620.238.100.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (19.539.860.000 

đồng) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ (300.000.000.000 đồng). 

- Năm 2022, tình hình kinh tế Việt Nam có sự bùng nổ mạnh mẽ sau dịch bệnh Covid-19 khi 

GDP đạt mức tăng 8,02% (cao nhất trong giai đoạn 2011-2022). Trên cơ sở đó, Hội đồng 

quản trị Công ty đã nhanh chóng dốc sức triển khai, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ Ban Tổng 

Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và tổ chức sản xuất kinh doanh 

có hiệu quả, vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:  

Bảng 17: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 

ST

T 
Chỉ tiêu ĐVT 

Kế hoạch 

Năm 2022 

Thực hiện 

Năm 2022 

% Thực 

hiện so với  

Kế hoạch 

% Thực 

hiện so với 

Năm 2021 

1 
Vốn điều lệ của Công 

ty 
Tỷ đồng 600 620,2 103,37 206,25 

2 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 956 945,34 98,88 19,45 

3 LNST Công ty Tỷ đồng 40,85 36,56 89,50 7,78 

4 
Tỷ suất LN cận biên 

(LNTT/DTT) 
% 5,74 5,33 92,86 (7,79) 

5 
Tỷ suất LNST/VCSH 

BQ (ROE) 
% 7,20 9,85 136,81 (10,45) 

6 Tỷ lệ cổ tức dự kiến % 8 - - - 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) 

 Về quản trị doanh nghiêp 

Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức 

và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành, các quy định 

khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát 

Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem 

xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều 

được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty. 

Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo soát 

xét bán niên năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo quản trị, Báo cáo thường 

niên, các nội dung công bố thông tin định kỳ và bất thường khác về hoạt động kinh doanh, tài 

chính và quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo đúng quy định của pháp luật. Việc công 

bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh 

trung thực tình hình hoạt động của Công ty. 
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 Về đầu tư 

Năm 2022 Công ty tập trung mọi nguồn lực cho dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà công 

suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng. 

Để đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư nhà máy mới, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn 

cho dự án. Đến thời điểm 27/02/2023, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán và thu được 300 tỷ 

đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã huy động được nguồn vốn vay từ Ngân hàng Bảo Việt với mức 

tín dụng được cấp là 750 tỷ đồng để thực hiện Dự án. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty 

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.  

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi 

phân công của Hội đồng quản trị. Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng 

lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty. 

Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của 

công ty cũng như quy định của pháp luật. 

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2022 

và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi 

nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Đặc biệt Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác huy động vốn đầu tư Nhà máy mới trong 

bối cảnh nền kinh tế vô cùng biến động về tài chính và đã nỗ lực triển khai thực hiện đầu tư các 

hạng mục đảm bảo tính đồng bộ, đạt tiến độ, an toàn, chất lượng để có thể hoàn thành Dự án vào 

Quý IV/2023. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị  

3.1. Định hướng chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị Công ty 

Mục tiêu: 

 Đưa Công ty Giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong 

quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi 

của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ; 

 Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, Mở rộng thị trường để tăng doanh thu, Tiết kiệm chi 

phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 25%/năm. 

Định hướng chiến lược phát triển 

Căn cứ đánh giá phân tích về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì nói chung và của 

Công ty Giấy Hoàng Hà nói riêng, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022 của Công ty, nhằm tạo ra điểm khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng 

quản trị Công ty đã đề ra định hướng chiến lược phát triển Công ty như sau: 
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Tập trung toàn bộ nguồn lực cho Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà tại Cụm công nghiệp 

thị trấn Tiên Lãng, triển khai có hiệu quả việc tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng 

định hướng chiến lược phát triển Công ty của HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông 

qua. 

 Về quản trị doanh nghiệp 

 Xây dựng Giấy Hoàng Hà trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị 

điều hành, có môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, định vị thương hiệu nhằm xây dựng thương hiệu 

Giấy Hoàng Hà trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín. 

Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa giá trị cốt 

lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình 

độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. Nâng cao chất lượng cuộc sống 

và phát triển tài năng của người lao động, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần 

cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

Kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ nhân viên, luôn lấy khách hàng làm 

trung tâm, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín Công ty trên thị trường. Đảm bảo luôn đáp ứng 

trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ. 

  Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất 

Tiếp tục triển khai đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại lô đất 

CN2, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đảm bảo tiến độ cuối 

năm 2023 đi vào hoạt động nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 

cao của thị trường. 

 Về công tác tổ chức sản xuất 

Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý chất 

lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm 

bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm;  

Khai thác tối đa công suất các dây chuyền sản xuất hiện có và dây chuyền sản xuất đầu tư 

mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; 

Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành 

viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong những biện 

pháp quan trọng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Về đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh 

Công ty tiếp tục đầu tư mảng bất động sản bằng việc góp vốn vào CTCP Tập đoàn Đầu tư 

Hoàng Hà, đảm bảo luôn có hai mảng sản xuất giấy và bất động sản để hỗ trợ nhau. 

 Về công tác quản lý tài chính 

 Thực hiện phân bổ, sử dụng nguồn vốn đã huy động được cho Dự án Nhà máy Giấy Hoàng 

Hà công suất 100.000 tấn/năm một cách hợp lý, hiệu quả, mang lại lợi ích lớn nhất cho Công ty, 

đồng thời tìm kiếm các nhà đầu tư, các nguồn vốn giá rẻ để bổ sung vốn cho Dự án trong trường 

hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của Dự án. 
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Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ nên cần tiếp 

tục sàng lọc, lựa chọn khách hàng, đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn; 

Tổ chức thu hồi công nợ mềm dẻo nhưng phải quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại về tài chính 

trong khâu bán hàng; 

Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến động 

của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ đọng 

làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 

  Về công tác thị trường, hoạt động Marketing 

          Đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức mạng lưới bám 

sát và nắm bắt thị trường để có các quyết sách tối ưu trong sản xuất kinh doanh; Mở rộng thị 

trường khách hàng tiềm năng của Công ty;                     

Theo sát khách hàng, hợp tác giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc phát sinh sau bán 

hàng; biến chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành hoạt động marketing thiết 

thực và sâu sắc nhất; 

          Đảm bảo cung cấp những sản phẩm giấy Kraft sóng mang thương hiệu Hoàng Hà với chất 

lượng tốt nhất, phù hợp nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm thỏa 

mãn và làm hài lòng cho các khách hàng, luôn đồng hành và phát triển cùng với khách hàng. 

 Về công tác tiêu thụ sản phẩm 

Coi công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát triển 

của Công ty; 

Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường 

và sàng lọc khách hàng, chuẩn bị bổ sung tệp khách hàng mới cả trong và ngoài nước, sẵn sàng 

thị trường (có tính đến xuất khẩu) cho Nhà máy mới tại Cụm CN Thị trấn Tiên Lãng khi đi vào 

vận hành;  

Thường xuyên bám sát khách hàng để nắm bắt chính xác và kịp thời mọi nhu cầu về sản 

phẩm, tham mưu xây dựng kịp thời kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, tạo thế chủ động trong việc tổ 

chức sản xuất của Công ty; 

Tiếp tục củng cố và xây dựng mạng lưới tiêu thụ trong phạm vi cả nước, tập trung vào các 

khu vực chính như: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên,...; 

Lựa chọn thêm đối tác ngoài nước để mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu, chuẩn bị sẵn 

sàng cho việc tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy mới khi đi vào vận hành. 

Đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ bán hàng và bộ phận làm công tác thị 

trường 

Xây dựng chính sách giá cả, chính sách bán hàng hợp lý, mềm dẻo. Đặc biệt chú trọng vào 

những khách hàng truyền thống, gắn bó lâu dài, giữ được uy tín trong thanh toán với Công ty. 

 Các biện pháp thực hiện cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường 

          Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết 

kiệm, giảm thiểu tác hại đến môi trường;  
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           Giám sát việc triển khai thực hiện quy trình xử lý nguồn chất thải phát sinh trong sản xuất, 

vận hành hệ thống xử lý nước thải, chỉ đạo công tác vệ sinh công nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

           Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi 

trường tại nhà máy cũng như trong cộng đồng; 

           Cam kết thúc đẩy các hoạt động nâng cao ý thức của người lao động về giữ gìn và bảo vệ 

môi trường; 

           Kích thích việc thu gom giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam, tận dụng tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. 

3.2. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 của Công ty  

Với mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển Công ty như trên, trước mắt Hội đồng 

quản trị giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Ban điều hành Công ty như sau: 

Bảng 18: Một số chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2023 

ĐVT: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế hoạch năm 2023 
Tăng trưởng 

KH so với 2022 Công ty 

mẹ 
Công ty con Hợp nhất 

A KẾ HOẠCH SXKD 

I KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng       1.026          260  1.157 122,34% 

2 Lợi nhuận 

- 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Tỷ đồng 

             

47  
           11 52  103,81% 

- 
Lợi nhuận sau 

thuế 
Tỷ đồng         37  8,8          39  106,67% 

3 Tỷ suất lợi nhuận 

- 

Lợi nhuận cận 

biên (Lợi nhuận 

trước thuế/Doanh 

thu) 

% 4,56% 4,23 % 4,52 % 84,85% 

- 
Tổng tài sản năm 

trước 
Tỷ đồng 

          

819  
          228            988  

151,89% 

- Tổng tài sản Tỷ đồng 1.500            240  1.500 

- 
ROA - Lợi nhuận 

sau thuế/TTS BQ 
% 3,19% 3,76% 3,14% 72,35% 

- 

ROE - Lợi nhuận 

sau thuế/VCSH 

BQ 

% 6,98% 8,39% 6,97% 78,58% 

4 VCSH năm trước   
          

380  
          102            439  

154,81% 

- VCSH Tỷ đồng 680            107  680  

5 Vốn điều lệ Tỷ đồng 
           

620  
91            620  193.82% 



 
 

61 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế hoạch năm 2023 
Tăng trưởng 

KH so với 2022 Công ty 

mẹ 
Công ty con Hợp nhất 

6 
Dự kiến chi trả cổ 

tức 
%   8%  

 B  
 KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ  
Tỷ đồng 750 - 750  

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị:  

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tỷ lệ 

sở hữu 

Số lượng chức danh TV HĐQT, chức 

danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức 

khác 

1 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy  
Chủ tịch HĐQT  7,04% 

1 chức danh quản lý tại tổ chức khác: Tổng 

giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà  

2 
Trần Thị Thu 

Phương 

Phó chủ tịch HĐQT 

điều hành 
8,48% 

2 chức danh quản lý tại tổ chức khác:  

+ TV HĐQT tại CTCP Giấy Hoàng Hà Hà 

Nam  

+ CT HĐQT tại CTCP Tập đoàn Đầu tư 

Hoàng Hà 

3 
Nguyễn Huy 

Long  

Thành viên HĐQT 

điều hành 
2,32% 

3 chức danh quản lý tại tổ chức khác: 

+ GĐ CTCP Bao bì Phương Bắc 

+ CT HĐQT CTCP Giấy Từ Châu 

+ CT HĐQT CTCP Văn phòng phẩm 

Phương Bắc 

4 
Nguyễn Thị 

Ngân 

Thành viên HĐQT 

độc lập 
0% 0 chức danh quản lý tại tổ chức khác 

5 
Lê Thị 

Nguyên 

Thành viên HĐQT 

độc lập 
0% 

2 chức danh quản lý tại tổ chức khác: 

+ TGĐ CTCP Tư vấn Đầu tư B.Coach Việt 

Nam 

+ CT HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Nguyên Anh 

6 
Bùi Minh 

Đức 

Thành viên HĐQT 

không điều hành 
1,34% 

1 chức danh quản lý tại tổ chức khác: TV 

HĐQT độc lập tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông 

7 
Nguyễn Minh 

Tú 

Thành viên HĐQT 

không điều hành 
2,58 

1 chức danh quản lý tại tổ chức khác: TGĐ 

CTCP Nội thất Tam Hòa 

Cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT): 02 (Hai) thành viên HĐQT điều hành, 05 (Năm) 

thành viên HĐQT không điều hành. 
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1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Trong năm 2022, HĐQT công ty đã tổ chức một số phiên họp tập trung và phiên họp xin ý 

kiến bằng văn bản, đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện 

và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế 

để đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức của công ty, đồng thời 

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

trong thời gian qua. Các cuộc họp đều được tổ chức theo đúng quy định, các Biên bản và Nghị 

quyết của HĐQT được thông qua và ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công 

ty. 

Kết quả các cuộc họp của HĐQT công ty như sau: 

STT 
Số Biên bản/Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
01.18-2022/NQ-HHP-

HĐQT 
18/01/2022 

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh quý IV/2021. 

Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, điều 

chỉnh hạn mức, mở rộng quan hệ với các tổ 

chức tín dụng để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn 

hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao 

dịch của Công ty theo đúng quy định. 

100% 

2 
03.15-01-2022/NQ-

HHP-HĐQT 
15/03/2022 

Thông qua việc Vay vốn, bảo lãnh tại 

Vietinbank – Chi nhánh Tiên Sơn. 

Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty 

hoặc của bên thứ 3 đáp ứng điều kiện của 

NHCT để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh 

từ việc vay vốn từ Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn. 

Thông qua việc đảm bảo, cam kết trong suốt 

quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh  

Tiên Sơn.  

100% 

3 
03.15-02-2022/NQ-

HHP-HĐQT 
15/03/2022 

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của 

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 

trong tháng 05 năm 2022. 

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2022. 

100% 

4 
04.13-2022/NQ-HHP-

HĐQT 
13/04/2022 

Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh Quý I/2022. 

Thông qua dự thảo chương trình và tài liệu 

ĐHĐCĐ thường niên 2022. 

100% 

5 
06.05/2022/BB-HHP-

HĐQT 
06/05/2022 

Bầu Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ vị trí Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy 

Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022. 

100% 
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STT 
Số Biên bản/Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

Bầu Bà Trần Thị Thu Phương giữ vị trí Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy 

Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022. 

6 
05.24-2022/NQ-HHP-

HĐQT 
24/05/2022 

Thông qua Tổng nhu cầu vốn vay thực hiện Dự 

án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 

100.000 tấn/năm lại Cụm Công nghiệp thị trấn 

Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng. 

Thông qua việc dùng các tài sản để bảo đảm cho 

số tiền vay. 

Thông qua việc đảm bảo, cam kết trong thời 

gian quan hệ tín dụng với các Tổ chức tín dụng. 

100% 

7 
07.06-2022/NQ-HHP-

HĐQT 
06/07/2022 

Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần giấy 

Orient sử dụng đường giao thông nội bộ Dự án 

di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà. 

100% 

8 
07.20/2022/NQ-HHP-

HĐQT 
20/07/2022 

Thông qua triển khai thực hiện phương án chào 

bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu 

được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Giấy 

Hoàng Hà Hải Phòng không vi phạm quy định 

về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp. 

Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán 

chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu 

riêng lẻ và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối 

với từng nhà đầu tư. 

Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành 

cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 

Công ty. 

Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không 

chào bán hết. 

Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và 

đăng ký chứng khoán bổ sung. 

Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu 

riêng lẻ. 

100% 

9 
07.20.1/2022/NQ-

HHP-HĐQT 
20/07/2022 

Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh Quý II/2022. 
100% 

10 
08.26/2022/NQ-HHP-

HĐQT 
26/08/2022 

Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp 

đồng giao dịch với bên liên quan của Công ty. 
100% 

11 
09.22.1/2022/NQ-

HHP-HĐQT 
22/09/2022 

Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 07.20/2022/NQ-HHP-HĐQT 

ngày 20/07/2022. 

100% 

12 
09.22.2/2022/NQ-

HHP-HĐQT 
22/09/2022 

Thông qua điều chỉnh nhu cầu vốn vay thực 

hiện Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà tại 

Ngân hàng TMCP Bảo Việt. 

100% 

13 
10.25.1/2022/NQ-

HHP-HĐQT 
25/10/2022 

Thông qua việc triển khai Phương án phát hành 

cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. 

Thông qua việc sửa đổi điều khoản về vốn điều 

100% 
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STT 
Số Biên bản/Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp Công ty sau khi kết thúc đợt 

phát hành. 

Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và 

đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ 

số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức. 

14 
10.25.2/2022/NQ-

HHP-HĐQT 
25/10/2022 

Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm toán 

nội bộ của Công ty. 
100% 

15 
10.25.3/2022/NQ-

HHP-HĐQT 
25/10/2022 

Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh Quý III/2022. 
100% 

16 
10.25.4/2022/NQ-

HHP-HĐQT 
25/10/2022 

Thông qua phương án Thuê mua tài chính Hệ 

thống lò hơi tầng sôi phục vụ Dự án đầu tư Nhà 

máy giấy Hoàng Hà tại cụm CN Thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

100% 

17 
12.22/2022/NQ-HHP-

HĐQT 
22/12/2022 

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức năm 2021. 
100% 

18 
2212.2/2022/BB/HHP-

HĐQT 
22/12/2022 

Thông qua phương án quyết toán khoản tiền ký 

quỹ.  
100% 

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 

Công ty hiện nay có 02 thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên 

độc lập theo quy định của pháp luật. Đây đều là những người có nhiều kinh nghiệm và trình độ 

chuyên môn cao, kiến thức sâu rộng, phong phú trong các lĩnh vực như Kinh doanh, Đầu tư, Tài 

chính,... Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đóng góp tích cực vào việc 

đóng vai trò như người giám sát, tăng tính minh bạch và khách quan trong việc điều hành Công 

ty, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông và của Công ty. 

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh 

sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm.  

Toàn bộ thành viên HĐQT Công ty đều tích cực tham gia các chương trình về quản trị công 

ty. 

2. Ban Kiểm soát 

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu 

1 Đào Thị Ngân Trưởng BKS 0 

2 Đinh Thị Hồng Thành viên BKS 0 

3 Đinh Thị Bích Hạnh Thành viên BKS 0 

Cơ cấu của Ban kiểm soát: 03 thành viên không điều hành. 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:  

Các cuộc họp của BKS 



 
 

65 

 

STT Thành viên BKS 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do 

không tham 

dự họp 

1 Đào Thị Ngân 3  3/3 100%   - 

2 Đinh Thị Hồng 3 3/3 100% - 

3 Đinh Thị Bích Hạnh 2 2/3 100% (*) 

(*): Bà Đinh Thị Bích Hạnh được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06/05/2022 nên không tham gia cuộc họp Ban kiểm soát trước 

đó trù bị cho Đại hội. 

Trong năm 2022, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện các công việc kiểm soát theo Điều lệ 

của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, 

chứng từ, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty, cụ thể: 

 Tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát để trù bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022. 

 Triển khai làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm tra, soát xét 

báo cáo tài chính năm 2022, thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh của HĐQT/Ban TGĐ; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2022 và các Nghị quyết của HĐQT công ty. 

 Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 đã giúp cho công ty thực hiện đúng quy định 

của pháp luật trên các lĩnh vực kinh doanh. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát 

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022: 

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 516.000.000 đồng 

+ Thù lao Thành viên BKS: 132.000.000 đồng 

Lương, thưởng và các khoản lợi ích của các thành viên quản lý chủ chốt năm 2022: 

747.799.733 đồng, cụ thể:  

+ Bà Trần Thị Thu Phương: 270.215.776 đồng 

+ Ông Nguyễn Vinh Quang: 256.315.637 đồng 

+ Ông Nguyễn Huy Long: 221.268.321 đồng. 
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3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

Stt  

Người 

thực 

hiện 

giao 

dịch  

Quan hệ 

với 

Công 

ty/người 

nội bộ  

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ  

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)  Số cổ 

phiếu  
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu  
Tỷ lệ  

1 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

Chủ tịch 

HĐQT 
3.160.757 10,51% 4.366.206 7,04% 

Nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và Mua cổ 

phiếu từ đợt chào 

bán cổ phiếu riêng lẻ 

2 

Trần Thị 

Thu 

Phương 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT; 

Tổng 

giám đốc 

3.903.705 12,98% 5.257.444 8,48% 

Nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và Mua cổ 

phiếu từ đợt chào 

bán cổ phiếu riêng lẻ 

3 

Bùi 

Minh 

Đức 

TV 

HĐQT 
500.000  1,66%  832.500 1,34% 

Nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và Mua cổ 

phiếu từ đợt chào 

bán cổ phiếu riêng lẻ 

4 
Nguyễn 

Minh Tú 

TV 

HĐQT 
0 0% 1.600.000 2,58% 

Mua cổ phiếu từ đợt 

chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ 

5 

Nguyễn 

Huy 

Long 

TV 

HĐQT; 

Phó Tổng 

Giám đốc 

1.350.365 4,49% 1.438.138 4,49% 
Nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu  

6 

Nguyễn 

Vinh 

Quang 

Phó Tổng 

Giám đốc 
65.975 0,22% 70.263 0,22% 

Nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu  

7 

Trịnh 

Thị 

Hương 

Kế toán 

Trưởng 
40.650 0,14% 43.292 0,14% 

Nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu 

8 
Vũ Thị 

Hải Ly 

Người 

phụ trách 

quản trị 

Công ty 

35.000 0,12% 37.275 0,12% 
Nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu 

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: 

- Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam - Công ty con của Công ty: Trả gốc vay và trả 

lãi tiền vay cho Công ty theo Hợp đồng vay tiền số 3005/2018/HD/HP-HNA ngày 

30/05/2018; Trả tiền cổ tức cho Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/Hna/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022. 

- Công ty Cổ phần Bao Bì Phương Bắc - Ông Nguyễn Huy Long - Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là Giám đốc và Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần 

Bao Bì Phương Bắc: Trả tiền mua hàng cho Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 

01/2019/HĐMB-HH-PB ngày 02/01/2019. 



- C6ng ty Cd phAn Tap doan DAu tu Hodng Hd - Be'frAn Thi Thu Phucmg - ph6 Chrh tich
HDQT ki6m Tdng Gi6ni d6c C6ng ty C6 phAn Gi6y Hodrng Ha Hai Phong ld Chtr tich
HDQTCdng ty C6 phAn Tap dodn DAu tu Hoirng Hi: T16 tidn mua hdng cho COng ty theo
Hqp d6ng mua b6n hdng h6a s5 ZOOSIIOMB-HP-TDHH ngdy 20/olt20t9; Thuiien b6n
hdng tu C6ng ty theo Hqp d6ng mua bdn hdng h6a s6 0[0/HEMB-HH-Hp ngdy
0Ut0t2019.

- C6ng ty C6 phAn gi6y l'ir Chdu - Ong Nguy6n Huy Long Thdnh vi6n HDQT crha C6ng ty
C6 phAn Gi6y Hodng Hd Hdi Phong ld Ngucri dai diQn theo ph6p ludt cua C6ng ty C6 phAn

Gi6y 'Iu ChAu: Trd ti6n mua hdng cho Cdng ty theo Hqp d6ng mua b6n hdng h6a s6
0608/201 8/HDMB-HHFIP-TC ngdy 06/08 t20tt.

3.4. D6nh gi6 vi6c thuc hi6n ciic quy dinh vd qudn trl c6ng ty

C6c thirnh vi6n HDQT, thanh vi€n BKS, Ban Gi6m d6c dA thuc hi6n qudn tri Cdng ty theo
dring nhirng nQi dung dd quy dinh trong Di0u lQ C6ng ty, LuAt Doanh nghi6p, Lu4t Chrmg kho6n
vd c6c vin bdn ph6p luat c6 li6n quan kh6c.

vI. nAo cAo TAI CHINH

1. V xi6n ki6m tor{n

86o c6o tdi chinh ndm2022 dugc kitim to6n boi C6ng ty TNHH Ki6m to6n Nhdn Tdm Vigt
vd duoc thAm dinh boi Ban kiOm so6t c6ng ty.

Ktit qua ki6m to6n, thAm dinh ctra c6c don v! lion quan cho thAy ring:

Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit dd phdn dnh trung thqc vd hW ly ffAn cdc khia canh trctng yAu
rinh hinh tdi chinh hqp nhh cua Cdng ty C6 phdn Giiiy Hodng Hd Hai Phdng tqi ngdy 3 t thdng
l2 nam 2022, cilng nhw ki* qucr hoat dQng kinh doanh hqp nh(it vd rinh hinh lru chuy€n tiin tQ

hqp nhiit trong ndm tdi chinh kAt thuc citng ngdy, phi.t hqp vcti Chudn murc ke bqn, ChA dO ke

rocin doanh nghiQp ViQt Nam vd cdc quy dinh phdp ly c6 fiAn quan d€n viQc lQp vd rrinh bdy bdo
cdo tdi chinh hop nhtit.

2. Br{o crio tii chinh iluqc ki6m toin:

86o c6o tdi chinh Hqp nhdt da ki6m to6n cho n[m tiri chinh k0t thric ngdy 3 lll2l2022 duqc
gui kem theo b6o c6o ndry.

DAI DIEN TH LUAT CUA CONG TY
Dogioz

1\';;, "lXxn /iG#
u Phuong
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cONc TY Co prrAN cIAy HoANG ua uAI PHoNG

nAo cAo rAr cniNn Hqp NHAI
cho nrm tiri chinh r6t tnrnc ngiy 3l th6ngt2 ndm2022tlii tluqc ki6m to6n boi

coxc ry rNHH rrEu roAx nsAN TAM vrET



MUC LUC

NQi dung Trang

86o c6o cfia Ban T6ng Giim rtiic

B6o c6o ki6m toin rIQc tfp

B6o crio tdri chinh hqp nh6t tli rlugc ki6m to6n

Bdng cdn ddt *d nAn h,qp nhfu ei ngdy 3t thdng t2 ndm 2022

Brio crio ki* qud hogt itQng kinh doanh h,qp nhfu ndm 2022

Bdo cdo lru chuydn fiin tQ hgp nhfu ndm 2022

Bdn thuyit minh Bdo cdo tdi chinh h,qp nhiit ndm 2022

2-4

5-6

7 -51

07-10

11

12-13

t4-51

//<
tq
>
*
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cOtc w cd pnAru erAv rloArue nA nAr pnonc

nAo cAo cuA BAN ToNG crAu o6c
Ban T6ng giSm dtic c6ng ty co phan Gi6y Hoing Hd Hei Phong (sau d6y gqi tet ld ,.c6ng ty,,) trinh
bdy 86o c6o cia minh cirng v6i 86o c6o tdi chinh hqp nhSt nam 2o2z dadu-oc ki6m to6n.

Khfi qu6t v6 Cdns tv

9$ q c6 phAn gi6y Hoing Hd Hei Phong ho4tdQng theo Gi6y chung nh6n d[ng kf kinh doanh s60201282851ngdv 05 th6ng I 1 n[m 2012 do sd K6 hoqlh va oiu tu tnar'r, prro lraiinirg .ap.

Trong qud trinh hoat dQng 96ne ty da 09 IAn thay tl6i <trng k! kinh doanh. Gi6y d6ng kf kinh doanh
thav d6i I6n 0e <il1-o. c S.o K6 ho;ch vd DAu tu rhdnh prrA riai pn*e 

"in "eiiiq;ji* il ndm 2023
v,i viQc thay tt6i vdn clidu ld.

Vdn itiiu tp theo gidy chrbng nhSn itdng k!,kinh doanh lin thft 09: 320.238.100.000 VND.

Trqt sO hogt itQng
Dia chi

Di€n thoai
Fax
Email
Ma s6 thuti

so tq+ dudng Ki6u Ha, phucrng E6ng H6i 2, eupn H6i An, Thdnh pno uai
Phdng, Vi6t Nam
02253 979 9s2
02253 979 951
hhppaper@gmail.com
020 I 2828s1

,
si
\
\\

Ilrn.ltin tdichrnh Pjlgidilm 3l th6nsI nFm2022,krit qui hopt d6ng kinh doanh vd luu chuy6nr vs ruu vrtuJ9rt
ti6n tQ cho nrm tdi chinh k6t thirc ngdy 3i th6ng 12 ndm 202) cria C6ng ty dugc trinh bdy trong Bdo
c6o tdi chinh hgp nhSt dinh kdm b6o c6o ndy (tirlrang 07 d6n trang 5l).

Ciq su kiGn sau nsAry kh6a s5 k6 to6n lflp B6o c6o tii chfnh
TritinkhaiNghiquyt5tDndmC6ngtydnti6nhdnhchiac6tr?c
bing c6 phiiiu(s6 c6 phi6u dE ph6t nantr ta 1.953.986.cdpni6ril Ngdy 14 th6ng 0t ndmz0z3,C6ng ry
di <lugc Sd K6 ho4ch Diu tu thdnh ph6 Hii phdng 

"6p 
c'i6y gir*g nh4n tt6ng kf kinh doanh tr,uy?oi

v6n <li6u lQl€n320.238.100.000 \rND. Cfrng"thelo.ngni quv6t tre"n, dtin *], o, ;;rg 3 ndm2023,
C6ng ty di chdo b5n thdnh c6ng 30.000.000 c6 phirSu cho cric nhd diu tu rfng ld, theo?6 v6n rti6u 16
cta Cdng ty tlng ti 320.238.100.000 Mr,lD l6n 620.238.100.000 \,rND. Den thoi tti6m lap brio cilo
ndy, cdng ty dang ti6n hdnh ciic thu tuc di5 thay <t6i <Idng kf kinh doanh thay d6i 

"an 
aia, fe icn

620.23 8. I 00.000 \,rND.

Ngodi sy ki6n n6n tr6n, Ban Tdng gi6m dric.C6ng ty khing dinh kh6ng c6 sg kiQn ndo phrlt sinh sau
ngiy 3l th6ng 12. nilm 2022 cho <I6n thdi diCm lap b6o crio niy md chua dugc xem xet Aieu 

"nf.n 
.5

li6u hodc c6ng bti trong 86o c6o tdi chfnh hqp nh6t.



cONG Ty c0 pHnN GrAy HoANG
sAo cAo cua saN roNc crAruroOt r

xA nAr prorua
ti6p theo)

Cr{c thdnh vi6n cria HQi d6ng euAn tri, Ban di6u
HQi iling qudn tr!
H9 vd t6n Chr?c vu
Bd Nguy6n Thl Thu Thriy
Bd TrAn Thi Thu phuong

Bd Nguy6n Thi Ngdn

Ong Nguy6n Huy Long

Ong Bni Minh Dric
Ong Spence Brian Harrison
6ng Nguy6n Trung Thinh
Ong Nguy6n Minh Tri
Bd Le Thi Nguy6n

Ban Tdng Gidm it6c
H9 vd t6n

Bd Trin Thi Thu phuong

hdnh trong kj,vd tAi ngdy lfp b6o c6o ndy bao g6m:

Mi6n nhi6m ngdy 06 thring 5 ndm2022
Mi6n nhi€m ngdy 06 th6ng 5 ndm2022
86 nhi€m ngdy 06 th6ng 5 ndm2022
86 nhi6m ngdy 06 thring 5 ndm2022

MiSn nhi6m ngdy 06 thring 5 ndm 2022
Bd nhiQm ngdy 06 th6ng 5 ndm 2022

Chfi Tich

Ph6 Chri Tich
Uy Vi6n

Uy Vi6n

Uy vi6n

Uy vi6n

Uy Vi6n

Uy vi6n

Uy vi6n

Chr?c vp

)
,/

K

rll

,,\Ong Nguy6n Vinh Quang
Ong Nguy6ri Huy Long

Ban KiAm sodt
Ho vd t6n

T6ng Gi6m dt5c

Ph6 T6ng Gi6m di5c

Ph6 T6ng Gi6m ddc

Chric vu
Bd Ddo ThiNgdn

Bd Dinh ThiH6ng
Bd E5 Thl Vuon
Bd Dinh Thi Bfch H4nh

Ki6m todn viGn

TruOng ban

Thdnh vi6n
Thdnh vi6n

Thanh vi6n

C9'g ty TNHH KirSm to6n Nhdn Tim ViCt da kiiim torin 86o c6o tdi chinh hqp nh6t cho nim tdi chinh
kr5t thfc ngdy 3 1 th6ng t2 ndm 2022.

C6nn b5 t"6.h ohi6- 
",i" 

B"n T5on ni6- tI5" ddi roi Bdo 
"6o 

td,i 
"hirh 

hrn nh6t
Ban Tdng GiSm <t5c c6ng ty chiu trdch nhiQm vo vi6c l0p 86o cao tdi chinh hqp nh6t ph6n r{nh trung
thgc, hgp ly tinh hinh tdi chinh, k6t qui hoat d6ng kinh doanh vd tinh hinh luu chuytin ticn tc cnl
cdng ty trong ki'. Trong qu6 trinh l{p 86o c6o tdi chinh hqp nh6t, Ban T6ng Gi6m tt6c Cong ty cam
k6t <ta tuin thi cr{c y€u ciu sau:

- X6y dpng vi duy tri kii5m so6t nOi b0 md Ban T6ng Gi6m <t6c vi Ban quin tri C6ng ty xric <Iinh ld
cAn thiiSt ac aam bio cho vi$c lfp vi trinh bdy 86o c6o tii chinh hqp ni6, tt ong cdn sai s6t trgng
yriu do gian lfn ho[c do nh6m lin;

- LFa chgn c6c chinh s6ch k6 to6n thich hqp vd 6p dpng c6c chinh s6ch ndy m6t c6ch nh6t qurln;- Dua ra c6c d6nh gi6 vd dg do6n hqp ly vd thpn trong;
- Ndu 16 c6c chuAn mgc k6 to6n dugc 6p dpng c6 dugc tudn thri hay kh6ng, c6 nhirng 6p dgng sai

lQch trqng yi5u <liSn mftc cAn phii c6ng b6 vn gi6i thich trong 86o ciio tii chinh hqp nh6t hav khlng;- LAp vd trinh bdy c6c B5o c6o tii chinh hqp nh6t tr€n co s& tudn thfi cdc Chu6n mlrc k6 toan, cn6 aO
ki5 toren doanh nghiQp viQt Nam vd c6c quy dinh ph6p lf c6 li6n quan d6n viQc lfp vd trinh bdy Brlo
c6o tai chinh hqp nh6t;



cOte rv cd pxilr erAy HoANG rn xAr pxone
sAo cAo cuA BAN ToNG crAu ooc (tii5p theo;

- LAp cric 86o c6o tii chinh hqp nh6t dua tr6n co sd hogt <lQng kinh doanh li6n tpc, trt trudng hqp

kh6ng th6 cho ring C6ng ty sC tii5p tpc hopt dQng kinh doanh.

Ban TOng Girlm dOc COng ty dim bio ring c6c sO kti to6n duo. c luu gifr <t6 phin 6nh tinh hinh tdi

chinh crlra C6ng ty, v6i mrlc dQ trung thgc, hgp ly tqibdt crl thdi diiim ndo vd dim bio ring 86o c6o

tdi chinh hqp nh6t tu6n thri cic quy dinh hien hdnh cta Nhd nu6c. D6ng thdi c6 tr6ch nhiQm trong

viQc b6o dim an todn tdi s6n cta COng ty vd thgc hiQn c5c biQn ph6p thfch hqp d6 ngdn ch{n, phrit

hiQn c6c hdnh vi gian l4n vd c6c vi ph4m kh6c.

Ban T6ng Gi6m cl6c C6ng ty cam k6t ring 86o c6o tii chinh hgp nh6t da phin 6nh trung thpc vd hgp

l:i tinh hinh tii chinh cfia COng ty tai thdi di6m ngdy 3l thSng 12 ndm 2022, k€t qui ho4t dQng kinh

doanh vi tinh hinh luu chuyiin ti€n t0 cho nim tdi chinh k6t thirc cing ngdy, phil hqp v6i ChuAn muc

k6 to6n, Chi5 dO kti to6n doanh nghiQp ViQt Nam vi tuin thri cic quy dinh ph6p lj c6 li6n quan d6n

viQc lap vi trinh biy 86o c6o tii chinh hgp nhAt .

Cam k6t khic
Ban T6ng Gi6m <t6c cam ki5t ring C6ng ty tudn tht Nghi ttinh 155/2020/ND-CP ngdy 3111212020

huong din v6 quin trf c6ng ty 5p dpng vdi c6ng ty dai chfing vd C6ng ty kh6ng vi phqm nghia vr.r

c6ng bi5 thdng tin theo quy dinh tai Th6ng tu sO g6\ZOZOITT-BTC ngdy 16ll ll2O2O cria BQ Tdi chinh

hucrng d6n c6ng bi5 th6ng tin tr6n Thl truong chring kho6n.

Hii Phdng, ngdy 28 th6ng 03 ndm2023
Thay mit Ban T5ng Gi6m tISc

Trin Thi Thu Phuong
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sAo cAo KIEM ToAN Doc LAP

Kinh gfti

V6 neo c{o tiri chinh hgp nhAt na*Z0ZZ'

: Cic c6 d6rrg, ffQi aOng qufln tri, Ban T6ng Gi6m tliic

C6ng ty Cd ptrAn gi6y Hoing Hi Hni Phdng

Chirng t6i dA ki6m to6n 86o c6o tii chinh hqp nh6t kdm theo cria C6ng ty CO ptrin Gi6y Hoing Hn Hei

Phdng <tuqc lfp ngdy 28 th6ng 03 ndm 2022, tri trang 07 di5n trang 51, bao g6m: Bdng c6n di5i ki5 to6n

hqp nh6t t4i ngdy 3 I thSng 12 ndm 2022, B6o c6o k6t qui hopt dQng kinh doanh hgp nh6t, 86o c6o luu

chuyiSn ti6n tQ hqp nhAt cho n[m tdi chinh k6t thfc cirng ngdy vi B6in Thuy6t minh b6o c6o tii chinh

hqp nh6t.

Trdch nhi6m cria Ban T6ne Gi6m d5c

Ban Ti5ng GiSm d6c C6ng ty chlu tr6ch nhi€m vd viQc lap vd trinh bdy trung thyc vd hqp li b6o c6o tdi

chinh hqp nh6t cria C6ng ty theo ChuAn mUc k6 to6n, Chri <10 ki5 to6n doanh nghiQp Vi€t Nam vd c6c

quy ilinh ph6p lf c6 li6n quan di5n viQc lap vd trinh biy b6o c6o tdi chinh vd chiu tr6ch nhiQm ,C ti€rn

soSt nQi b0 md Ban T6ng Gi6m di5c x6c ttlnh li cdn thi6t aC Oam bio cho viQc lap vd trinh bdy b6o c6o

tii chinh khdng c6 sai s6t trgng yi5u do gian lfln holc nhAm l6n.

Trich nhi6m cria Ki6m toin vi6n

Tr6ch nhiQm cria chring t6i li dua ra j kirin ud b6o c6o tii chinh hqp nh6t dUa tr€n k6t qui cfra cuQc

kirSm toin. Chring t$i de ti6n hinh kiiSm to6n theo c6c ChuAn mgc kitim toin Vipt Nam. C6c chuin mgc

niy y6u cAu chring t6i tudn thri chuAn mgc vd c6c quy ttinh v€ d4o <h?c ngh€ nghiQp, lap kii hopch vi
thUc hicn cuQc kiiSm toin <li5 dpt duo. c sy rtim bio hqp lj v6 viQc ligu b6o c6o tai chinh hqp nhAt cta

C6ng ty c6 cdn sai s6t trgng ytiu hay kh6ng.

Cdng viQc ki,5m to6n bao gdm thUc hien c6c thri qrc nhim thu thf,p cic bing chimg ki6m torln vd cic sli

liQu vi thuy6t minh tr6n b6o c6o tAi chinh hqp nh6t. C6c thi tUc kir5m to6n dugc lga chqn dga tr€n x6t

doiin cta ki6m to6n vi6n, bao g6m dinh gi6 rui ro c6 sai s6t trqng yi5u trong b6o c6o tii chinh do gian

lfn ho[c nhim l6n. Khi thUc hiQn <l6nh gi6 cric rfii ro ndy, kiilm toin vi€n <ld xem x6t ki6m so6t n0i bO

cria COng ty li6n quan di5n viQc lfp vi trinh biy b6o c6o tii chinh trung thgc, hgp lf nhim thii5t ki5 c6c

thri tpc t<i6m toan phir hqp vdi tinh hinh thgc t6, tuy nhi€n kh6ng nhim mqc <lich dua ra f kil5n vC nieu

qui cfia kitim so6t n6i b0 cta COng ty. C6ng vi€c kiiSm to6n cfrng bao g6m tl6nh gi6 tinh thich hgp cria

c6c ch(nh sich k6 to6n duo. c 6p dpng vi tinh hSp ly cfra c6c u6c tinh ki5 to6n cta TOng Gi6m d6c c0ng

nhu tl6nh gi6 viQc trinh biy tdng th6 b6o crio tai chinh hqp nh6t.

Chirng t6i tin tu6ng ring c6c bing chimg kitim to6n mi chirng t6i da thu thfp tlugc ld dAy <tri vi thich

hqp lim co sd cho f ki6n kiiim to6n cria chfing t6i.

Trg SdChinh:
56 8 Ph6 C6t Linh, P Cdt Linh, Q. D6ng Da,TP He Nai

m (84-24) 3761 3399 lfl(u-24)3761 ss99

Chi nhdnh tqi Hi NQi:

56 1 2 Ph6 M€ Trl Ha, P. M6 Trl, Q. Nam TU Li6m,TP H) NOi

Chi nhinh tqi TP. H6 Chi Minh:
98 V0 T6ng Phan, P. An Phri, Q.2, TP. H6 Chi Minh[t] www.ntva.vn [E] vpa@ntva.vn



BAo cAo KIEM ToAN oQc lAp (ti6p theo)

Y ki6n cfia Ki6m toin vi6n

Theo ! kitSn ctia chfrng t6i, B6o c6o tdi chinh hqp nh6t tti phan 6nh trung thpc vd hqp ly tr6n c5c khia

canh trgng yiiu tinh hinh tdi chinh ho.p nhAt cta C6ng ty C6 phin Gi6y Hodng He Hai Phdng tpi ngdy 3l
thing 12 ndm 2022, cfrng nhu ktit qui hopt tl6ng kinh doanh hgp nh6t vd tinh hinh luu chuyiSn ti6n te

hqp nh6t trong nlm tdi chinh k6t ttrfic cing ngdy, pht hqp v6i ChuAn mpc kti tohn,Ch6 dQ ki5 torin

doanh nghiQp ViQt Nam vd cilc quy dinh ph6p lj c6 li6n quan d6n viQc lap vd trinh bdy b6o crlo thi chinh

hqp nh6t.

Hd N|i, ngay 28 thdng 03 ndm 2023

CONC TY TNHH KIEM TOAN NHAN TAM VIET

Ph6 T6ng Girim tl6c

GCNDKHNKT s6: 0053-2023-124-1

Ki6m toin vi6n

Nguy6n Vin TAn

GCNDKHNKT s6: 5348-2020-124-l

-.-i4l

:

JH

TO

,til

it

@,r\
A,/ CO NG TY \Z

u#
CONG TY

TNHH.
KIEM TOA

iat-

llllil{TA[4 VIEI

n Thi Hiing Thanh



c6ruc w cd puAr,r erAv HoAne nA uAr pnonc
Dia chi: so ts+ <ludng Kidiu Hp, Phudng D6ng H6i 2, euan H6i An, Tp Hai phdng

eAo cAo rar cHiNu Hop NHAT
cho ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 3l thing 12 nlm 2022

nANc cAN pOr KE roAN Hop NHAr
T4i ngiry 31 thing 12 ndm2022

Me Thuy5t
s5 minh

100

110

lll
112

120

121

122

123

140

l4l
149

150

151

152

1s3

154

155

Y.2a

v.3
v.4

V.5a

Y.7a

527.557.678.431

2.143.019.203

2.143.019.203

39.019.888.800

39.019.888.800

369.E85.135.824

84.213.078.567

233.31s.612.s96

52.356.444.66;

102.571.E31.231

102.571.831.231

13.937.803.373

532.732.757

13.405.070.616

Don vitfnh: VND

56 tIAu nimrAr sAx

A - TAr SAN XCAN n4N

I. Ti6n vi c6c khoin tucrng tluong ti6n
. 

-.1L llen
2. Cilc khoin tuong tlucrng tidn

II. DAu tu tdri chinh ngin h4n

l. Chung kho6n kinh doanh

2. Dr,r phdng gi6m giri chrmg kho6n kinh doanh

3. DAu tu nim giir di5n ngdy tt6o hpn

IV. Hirng t6n kho

1. Hing t6n kho

2. Dg phdng gi6m gi6 hang ttin kho

V. Tii sin ngin h4n khic
1. Chi phf tri tru6c ng6n h4n

2. Thu6 gi6 tri gia ting clugc kh6u trir
3. Thu6 vi cilc khoin kh5c phii thu Nhd nudc

4. Giao dich mua b6n l4i trrii phiiiu Chinh ph[
5 Tdi sin ngin h4n kh6c

Sii cuSi nim

\
2.

r)
I

d

vt{

Z
\P,

v.l

433.819.983.117

7.685.823.619

7.685.823.619

13.500.000.000

13.500.000.000

344.652.851.766

82.434.637.380

181.079.222.923

81.138.991.463

67.276.358.392

67.276358392

704.949.340

216.991.600

487.957.740

III. Cic khoin phii thu ngin hqn 130

l. Phii thu ngin h4n cria kh6ch hdng 131

2. Tri tru6c cho ngudi brin ngin h4n 132

3. Phii thu nQi bQ ngin h4n 133

4. Phii thu theo titin tlQ kti hoach hqp d0ng xdy dpng 134

5. Phii thu v6 cho vay ng6n h4n 135

6. Phii thu ngin h4n kh6c 136

7. Dg phdng phii thu ngin hpn kh6 ddi 137

8. Tii sin thi6u chd xt l1f 139

v.6



cONc w c6 puAru crAv HoAne nA HAr pHoNG
Dla chi: SO tq+ dudng Ki6u H4, Phuong D6ng Hii 2, euQn H6i An, Tp Hai phdng

sAo cAo rer cuiNH Hge NuAr
cho ndm tdi chinh ket thric ngiy 3 I th6ng 12 ndm2022

Bing cin odi tii-[ todn hgp nh6t @6p theo)

ME

so

Thuy5t
minh

200

210

211

213

214

215

216 V.5b

219

220

221 V.8

222

223

224 V.9
225

226

227

228

229

230

231

232

240

241

242 V.10

v.2b

v.7b

TAI SAN

B - rAr sAx oAr rrlx

I. Cdc khoin phii thu diri h4n

1. Phii thu ddi h4n crha khSch hdng

3. Vi5n kinh doanh 6 <Ion vf trgc thuQc

4. Phii thu nQi b0 ddi h4n

5. Ph6i thu vd cho vay ddi hpn

6. Ph6i thu ddi h4n khSc

7. Dq phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi

II. Tiri sin c6 Opn
l. Tdi sin ci5 Ainn htu hinh

NguyAn gid

Gid tri hao mdn lily kd

2. Tdi san cO Alnn thu€ tdi chfnh

NguyAn gid

Gid tri hao mdn lfry kA
4,,.3. Tdi san cO <linh vd hinh

NguyAn gid

Gid tri hao mdn lily kii

III. Bdt rlQng sin tliu tu
Nguy6n gi6

Gi6 tri hao mdn lty ki5

IV. Tii sin dOdang dii hqn

l. Chi phi sin xudt, kinh doanh dd dang dii hpn

2. Chi phi xdy dr,rng co bin dd dang

V. Diu tu tiri chinh dii h4n

l. DAu tu vdo cdng ty con

2. DAu tu vdo c6ng ty li€n doanh, li€n k6t

3. DAu tu g6p vi5n vdo don vi kh5c

4. Du phdng <tAu tu tii chfnh ddi han

5. DAu tu nim gifi <ltin ngdy tl6o h4n

VI. Tni sin dii h4n khSc

l. Chi phf tri tru6c ddi h4n

2. Tdi sin thu6 thu nhQp hodn lai

3. thiiSt bi, vft tu, phg tirng thay thi5 ddi h4n

4. Tdi sin dii hpn kh5c

TONG CQNG TAI SAN

Sti cuiii nim 56 d6u nam

459.985.079.83s

3.94s.745.038

3.945.74s.U;

1s9.176.447.872

89.360.698.246

162.103.245.299

(72.742.s47.0s3)

69.815.749.626

85.647.168.979

(15.831.419.353)

265.894.788.r34

3.00s.745.038

3.005.745.038

162.278.312.450

84.31s.779.780

145.572.274.390

(61.256.494.610)

77.962.532.670

85.647.168.979

(7.684.636.309)

216.932.883.764

216.932_883.764

35.718.960.046

3s.r r8.960.046

300.000.000

300.000.000

44.211.043.1r5

44.211.043.115

22.712.202.784

22.712.202.784

33.234.748.393

32.634.748.393

300.000.000

300.000.000

44.663.779.469

44.663.779.469

\
oI
N
t,

\
I

250

251

252

253

254

255

260

261

262

263

268

987.542.758.266 699.714.771.251



cOuc w cd pnAru crAv uoAlc HA xAr pnonc
Dia chi: s5 lq+ ducrng Ki6u H4, phuong D6ng Hii 2, euQn H6i An, Tp Hai phong

eAo cAo rnl cHiNH ugn NuAr
cho ndm tdi chfnh k6t thric ngdy 3l th6ng t2 ndm 2022
Bing cin o5i t5 tofn hqp nhSt 1ti5p theo)

NGUON VON

c- NgpnArrnA

I. Nq ng6n hqn

l. Phii tr6 ngudi b5n ng6n han

2. Ngudi mua tr6 tiAin tru6c ngin h4n

3. Thul5 vd c5c khodn phii nQp Nhd nudc

4. Ph6i tr6 ngudi lao tl0ng

5. Chi phf phii tri ng6n h4n

6. Phii tr6 nQi bQ ng6n h4n

7. Phii tri theo ti6n dQ kC hoach hqp d6ng xdy dyng

8. Doanh thu chua thuc hiQn ng6n h4n

9. Phii tri ng6n hpn kh6c

10. Vay vd no thu6 tdi chinh ngdrn hpn

11. Dpphongphdi tr6ngin h4n

12. Qu! khen thudng, phtic lqi

13. Qu! binh 6n gi6

14- Giao dich mua b6n lai trai phii5u Chfnh phri

IL Ng dii hqn

l. Phii tringudi b6n ddi hpn

2. Ngudi mua tri tidn trudc ddi han

3. Chi phi ph6i tri ddi han

4. Phii tri nQi bQ v6 vdn kinh doanh

5. Phii trinOi b0 ddi han

6. Doanh thu chua thyc hiQn ddi han

7. Phii tri dii h4n kh6c

8. Vay vd ng thu6 tdi chinh dii h4n
., .,t , i9. Triii phi6u chuy6n tl6i

10. C6 phi6u uu tl6i

11. Thu6thu nhflp hodn l4i phii tri
12. Dgphdng phii tr6ddi han

1 3. Qu! ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng nghQ

S5 cuiii n5m Sii tIAu nlm
MA

so

Thuy6t
minh

300

310

3l l v.il
312 Y.l2
313 V.l3
314

315 V.14

316

317

318

319 V.15

320 V.16a

321

322 V.l7
323

324

330

331

332

JJJ

334

33s

336 V.l8
337

338 V.l6b
339

340

341

342

343

548.285.519.238

392.148.989.896

84.979.072.903

I 48.271 .088

7.106.169.550

1.688.715.116

979.522.002

35.041.592.887

253.783.867.033

8.421.779.317

106.091.167

r s6.030.438.17s

314.397.184.507

290.449.037.313

52.734.786.186

711.254.25t

8.364.3 86.135

t .655 .695.s79

85.097.777

709.712.859

221.099.834.874

5.088.269.652

155.093.919

23.793.0s3.275

\

)
)

156.136.529.342 23.948.147.194

9



cOrrrc w cd pnAn crAv noAte nA nAr pnoruc
Dia chi: SO tq+ clucrng Ki6u H4, Phuong D6ng H6i 2, Qu4n Hii An, TP Hai Phong

sAo cAo rRr cHiNu Hge NHAI
cho ndm tdi chinh ktSt thnc ngdy 3l th6ng 12 ndm2022

Bring cfln a5i # toin hqp nhit (ti6p theo)

NGUON VON

D - NGUoX VoX CsU So UtftJ

I. V5n chfr sO hiiu
l. Vdn g6p cta cht sO htu
- C6 phiiiu phii th6ng c6 quyin bi€u quyAt

^; ,.:- Lo pnteu vu clat

2. Th4ng duvdn c6 phAn

3. QuyAn chsn chuy6n OOitrai phiiiu

4. V5n kh6c cria chri s0 htu
. ^A ,.4). Lo pnleu quy

6. Ch€nh lQch tilinh girl.l4i tdi sin

7. Ch6nh lQch rj gi6 h6i doei

8. Qu! dAu tu ph6t trii5n

g. Qu} h5 trs s6p x6p doanh nghiQp

10. Qu! kh6c thuQc vdn chfi sd hiru

1 1. Lgi nhufn sau thuiS chua phdn phtii

- LNST chua phdn phAi thy tA ddn cuiit k) trudc

- LNST chua phdn phAi tl,nay

12. Nguiin vi5n dAu tu xdy dlmg co b6n

13. Lqi ich c6 d6ng khdng kiiSm so6t

I Ngudn kinh phi vi qui khric

l. Nguiin kinh phi

2. Nguiin kinh phi 116 hinh thenh tei san ci5 cllnh

rONG ceNG NGUON vON

Nguoi l$p bi6u

Me Thuy5t
sd minh

400

410 V.19

4ll
4l la
411b

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

421a

421b

422

429

430

431

432

440

Sii cuiii nlm Sii tliu nim

439.257.239.028

439.257.239.028

320.238. r 00.000

320.238.100.000

7.459.291.065

63.203.025.68;

26.641.330.341

36.561.69s.339

48.356.822.283

385.317.586.744

38s.317.s86.744

300.698.240.000

300.698.240.000

4.444.732.623

s3.180.050.620

19.258.434.428

33.921.616.192

26.994.563.501

987.542.758.266 699.714.771.251

K6 to6n truilng

t"'!rU
Trinh Thi Huong

KY
s',/r-,*rta

28 thring 3 nltm2023

ThiThu PhucrngTr6n Thi Thu Lan
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cOrue w cd pmAru crAy HoANG xA rAr pHoNG
Eia chi: SO tq+ <Iuong Kidu H4, Phuong Ddng H6i 2, eu4n H6i An, Tp Hei phdng

eAo cAo rar cHiNu HgnNuAr
cho ndm tdi chfnh ki5t thric ngdy 3l thhng 12 ndm2022

BAo cAo rnr euA HoAT D9NG KrNH DoANH Hqp NHAr
NIm 2022

cui rr0u
1. Doanh thu bin hirng vir cung c6p dich vg

2. Cfic khoin gi6m trir doanh thu

3. Doanh thu thudn v6 b6n hirng vir cung c6p dich vg

4. Gi6v5n hing bin

5. Lqn nhu$n gQp v6 bin hirng vd cung c6p dich vg

6. Doanh thu ho4t rlQng tiri chinh

7. Chi phi tii chinh
Trong d6: chi phi l6i vay

8. Phin lii hoic l5 trong c6ng ty li6n doanh, liGn kdt

9. Chi phi b6n hirng

10. Chi phi quin lf doanh nghiQp

11. Lqi nhu$n thuAn tir ho4t tlQng kinh doanh

12. Thu nh$p kh6c

13. Chi phi kh6c

14. Lqi nhufn kh6c

15. Tdng lqi nhufln k6 to6n trufc thu6

16. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hirnh

17. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hoiin lqi

18. Lqi nhu$n sau thuS thu nh$p doanh nghiQp

19. Lqi nhu$n sau thu6 cta c6ng ty mg

20. Lqi nhu$n sau thu6 cfra c6 il6ng kh6ng ki6m so6t

2l.Laico bin tr6n c6 phi5u

z2.Leisuy girim tr6n c6 phi6u

Ngudri l$p bi6u Xi-{ toin tru6'ng

,tr{'9

ME

so

0l

02

l0

1t

20

2t

22

Z3

24

25

26

30

3l

32

40

50

5l

52

60

61

62

70

7t

vt.2

vr.3

vr.4

VI.5

vr.6

vI.7

vr.8

vt.9

vt.l0

vr.r0

Thuy6t
minh NIm nay

vr.l 945.337.897.496

Eon vltinh:VND

Nim trufc

945.337.897.496

871.37s.s67.020

73.962.330.476

1.s09.939.985

20.173.558.307

20.045.355.576

2.484.211.6s3

2.693.925.178

4.s00.043.026

50.588.955.603

93.028

235.917.577

(23s.824.s4e)

50.353.131.054

9.750.402.446

791.565.045.323

180.220.400

791.384.824.923

729.783.729.316

61.601.095.607

410.341.336

14.682.375.941

14.520.889.234

1.924.382.549

3.284.863.847

5.134.383.742

40.834.195.962

5.842.135.515

924.403.462

4.917.732.053

45.75r.928.01s

9.043.775.226

4
(

)'[
R

40.602.728.608 36.708.152.789

36.561.695.339 33.921.616.192

4.041.033.269 2.786.s36.597

1.00 t 1.299

1.001 1.299

1l

28 th6ng 3 ndm2023

ffii
w

Trinh ThiHuongTrAn ThiThu Lan



c6ne w cd pnAn crAv noAne nA nlr pnonc
Dla ohi: SO tq+ dudng KiAu H4, Phuong D6ng Hii 2, Qu4n Hai An, TP Hai Phdng

sAo cAo rRt cuiNtt HQP NHAI
cho nim tii chinh ki5t thric ngdy 3l thdng 12 ndm2022

gAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HqP NHAT
(Theo phuong ph6p gi6n ti6P)

Nim 2022

CHi TIEU

Luu chuy6n tidn tir ho4t tlQng kinh doanh

Lqi nhupn trrdc thud

Diiu chinh cho ctic khodn:

KhAu hao tdi sin c5 Ainn vd b6t dQng s6n dAu tu

C6c khoin dg phdng

Lei, l5 chenh lQch tj gi6 hoi do6i do cl6nh gi6 14i

c6c khoin mpc ti6n tQ c6 g6c ngoPi tQ

- Lai, l5 tir ho4t itQng dAu tu
- Chi phi 15i vay

- Cfuckhoin didu chinh kh6c

3. L{, nhuQn tb hogt ilQng kinh dounh

trrdc thay Adi vdn tru itQng

- Tdng, gidm ciic khoin Phii thu

- Ting, gidm hing tiin kho

- T[ng, gidm c6c khoin Phii tri
- TIng, gi6m chi Phi tri tru6c

- T6ng, giim chimg kho6n kinh doanh

- Ti6n ldi vay ddtrh

- Thuii thu nh4p doanh nghiQp tl6 nQp

- TiAn thu kh6c tir hoat ilQng kinh doanh

- TiAn chi khSc cho ho4t tlQng kinh doanh

Lru chuydn tiin thudn tb hogt ilQng kinh doanh

II. Luu chuy6n ti6n tir hoqt ttQng tliu tu

1. Ti6n chi ttii mua s6m, xdy dpg tdi san cO <linh vd

c6c tdi sin ddi h4n kh6c

2. Ti6n thu tir thanh li, nhugng brln tdi san c5 dlnh va

c6c tii sdn dii h4n kh6c

3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng c9 ng crla

tlon vi kh6c

4. Tidn thu hdi cho vay, brin l4i c6c c6ng cg ng cria

tlon vikh6c

5. TiAn chi diiu tu g6p v6n vdo tlon vi kh6c

6. Ti€n thu h6i ddu tu g6p v5n vdo don vi kh6c

7. Ti6n thu l6i cho vay, c6 tirc vi lgi nhu4n dugc chia

Lru chuyin tiin rhudn tb hogt ilQng itdu tr

Mii Thuy6t
s5 minh NIm nay

50.353. I 3 1.054

19.632.835.487

(148.448.568)

(1.236.7s8.412)

20.04s.3ss.576

88.646. I 15.137

Q7.932.6s4.376)
(3s.2es.472.83e)

28.728.900.ss9

136.995.197

(19.1s0.002.260)

(7.823.837.e10)

(528.867.3se)

26.781.1 76.149 (7.468.240.ss9)

(234.378.816.601)

(3s. r67.000.000)

9.867.000.000

179.455.914

Don vi tinh: VND

NIm trufc

OI 45.751.928.015

18.442328.s74

(234.469.8s7)

14.520.889.234_

78.480.675.966

(36.363.714.313)

(l l.0lo.s43.ls5)
26.347.s37.962

(42.8s8.662.128)_

(14.729.613.929)

(6.e80.340.e62)

(3s3.s80.0oo)

4
,\,

c

KI

1t

t\

1.

7

02

03

04

05

06

07

08

09

l0
l1

t2
l3
t4
l5
l6
t7

20

2l (1s8.s83.266.637)

23.188.858.000

(r 8.700.000.000)

6.200.000.000

234.469.85;

23

24

25

26

27

30

12

(2ss.499.360.687) (147.6s9-938.780)



cOne w cd pnAn crAv noAne nA nnr pnone

Diachi:SOtq+duongKiCuHa,PhuongEdngHii2,QuQnHiiAn'TPHaiPhdng
eAo cAo rRt cHiNH HgrNuAr
cho nf,m tdi chinh ki5t thfc ngdy 3 1 thbng 12 ndm 2022

86o c6o luu chuy6n tidn tQ hgp nh6t (titip theo)

cHi rmu

III Luu chuy6n ti6n tir hoqt ilQng tiri chinh

l. Ti6n thu tt ph6t hdnh c6 phi6u, nhAn v6n g6p cira

chir sd hiru

2. TiAn tri l4i v6n g6p cho c6c chti sd hiru, mua l4i

c6 phii5u c[ra doanh nghiQp dA ph6t henh

3. Ti6n thu tri di vaY

4. TiAn tri ng gdc vaY

5. Ti6n tri ng g5c thu6 tdi chinh

6. C6 tric, lgi nhu0n de tra cho chri sd hfru

Lru chuyin fiin thudn tb hogt itQng tdi ch{nh

Luu chuy6n tidn thuAn trong nim

Ti6n vir tuong tluong ti6n iIAu nlm

Anh hu&ng cta thay aOi t1i gia n6i aoai quy el6i ngo4i tQ

Ti6n vir tuong tluong ti6n cutii nIm

227. I 73.207.355 152.049.831.904

M5 Thuy5t
s5 minh Nim nay N[m truOc

I 19.000.000.000

s75.945.825.880

(s2t.189.899.442)
( 1e.906.0e4.534)

(l.800.000.000)

3l

32

53

34

35

36

40

50

60 v.l

6l

70 v.l

19.500.000.000

888.999.260.029

(66r.997 .ss4.641)

(17 .027 .798.733)

(2.300.6e9.300)

=
zt

c
T
I
I

(5.s44.977.183)

7.685.823.619

2.172.767

(3.078.347.43s)

10.764.171.054

2.143.019.203 7.685.823.619

Nguli t$p bi6u

,yb
Trfrn Thi Thu Lan

K6 to6n truong

28 th6ng 3 ndm2023

ffi,

Trinh ThiHuong
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c6ua w cd pnAn erAv moAne HA HAr pnone

Dia chi: S6 tS+ Out g fi6u tru, pt'o*g DOng Hii 2' Qu{n Hiri An' Thdnh Ph6 Hdi Phdng

sAo cAo rRt cHiNs HoP NHAT

Cho nim tdi chinh t<Ct ttrUc ngdy 3l tlarg 12ndm2022

1.

2.

C6ng ty C6 phAn.

Sin xu6t, thuong mPi

:
l8

tc
:L

)

5.

T0n

Danh sich cic c6ng ty con ttugc hqp nh6t

Ngirnh ngtrir kintr
doanh

Tf lQ vtin
g6p thqc

t0

Tf lQ theo
Gifly

CNDKKD

gAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT

Nim 2022

DAC DIt,M HOAT DQNG CUA CONG TY

Hinh thrfrc sO hfru v5n:

Linh vgc kinh doanh:

Nginh nghd t<intr doanh:
Siniu6t gi6y nhdn, bia nhin, bao bi tu gigv vi bia

A;;iil S#*"'5, uuo bi bing gi6v, bia gi6v nhan vi gi6v bia;

Sin xu6t b6t si6v' ei6Y vd bia;

Sin xu6t 
"a" 

ian pi'a* n a" tir gi6y vd- bia chua dugc ph6n vdo <liu

crriii6i, sa. *u6igi6y viiSt, gi6v in, gi6v trrlng ph6n;

B6n budn tl6 dtrng kh6c cho gia dinh

Chi tiiit: Gi6y, bia carton, gi6y trring phdn;

Ho*t dQng dlch vp hp trq tintr.doanh kh6c cdn lgi chua dugc phdn vio d6u

chiti6i: 5i"t uu xu6t nh6p khAu hdng h6a;

Brin bu6n chuv€n doanh kh6c chua dugc phdn vio dflu

A;,t6- i'h6l'l,.lr, or,A thii kim lopi, phi kim loqi, nguven liQu lim gi6y;

B6n budn m6y m6c, thiCt bivd phq ttng m6y kh6c

Ai,t6- Mil;;,ihtd;i ng5;h;t6rlrr,i,5t bithiry lsc, m6y n6n khi, m6y co khi, thi6t bi phdng

chSy chta ch6y, thi6t bi b6o h0 lao d0ng;

In 6n;
Dich vp li€n quan d6n in;
Bin bu6n nhi6n fiQu rin, l6ng, khi vi c6c sin phAm li6n quan .,
Cti,fet Nfrga <luong, than ii vi nhi6n lipu r'in kh6c, dAu th6, x[ng diu, khi dOt va c6c sin phAm

li6n quan;
pho to, chuAn bi tdi liou vi c6c hopt <tQng h5 trq vln phdng tl6c bi€t khic

Chi tii5t Photo, chuAn bitni lieu./'

4. Chu ki sin xuAt, kinh doanh th6ng thuirng

Chu k! sin xu6t kinh doanh th6ng thudng ctia c6ng ty kh6ng qu6 12 thrlng

I
,lt

chi sO chinh

C6ng ty C6 KCN Ddng Ven I, thi Sin
gtay

b0t 52,750h 52,750h

Gi6y Hoing Hi
HdNam

tr6n Diing V[n, huYQn

Duy Ti€n, tinh HiNam
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c6xc ry co pnAN clq.v HoANG nL nAr pnoxc
J".t,1' s6 rq+ cluong Ki6u Hp, phudng D6ng Hii 2, euQn Hiri An, Thinh Ph6 Hai Phdng

sAo cAo ret cuiNH HoP NHAT

Cho nim tdi chinh k6t ttrtc ngdy 3l thdng 12 ndm 2022

Bin thuy6t minh b6o cao thl chinh rrqq,,Iq?t (ti6q ih-eo)

6. COng ty li6n

TGn

Cdng ty C6
Tgp dodn
Hodng Hi

"iin 
gip - 

ci6y
thUC t6 CNDKKD

x6t ducrrc phfln 6nh trong BCTC hqp nhat theo phuong ph6p viin cht

Ti rc rf lQtheo

a chi tru sO chinh
LO 3, tO 40, Trung t6m

nhd h6t k!ch, Phubng
Trung Hda, Quin Ciu
Gi6y, Thdnh PhO He
N0i

Nginh ngtrd t<inn

doanh
Kinh doanh bAt dOng 30% 30%

sin,quyirn sir dpng
<t6t thuQc chfi s0 hiru,
chfi sfr dgng ho[c di
thu€

7' Nhflnvi6n !-^ 1. ^x^.A.. ^A-- r, nA 7.l(rnhan wi6 ' dAu n[m ld, 121
Tpi ngdy 3l th6ng 12 ndm 2022 c}ngty c6 120 nh6n vi6n tlang lim viQc (s6 r

nh6n vi6n).

II. NAM TAr CHiNH, DON VI TItN TE StI DUNG TRONG Xf rOAx

1. NIm tiri chinh
N6m tai chinh cta C6ng ty Uit AAu tu ngdy 01 thing 0l vi k6t thirc vio ngdy 3l thang 12 hing ndm'

2. Don v! ti6n tQ sir dgng trong k6 toin
;; ,i ira. ,6 ; d;; i.""e r.6 toan ta D6ng viQt Nam (vND) do viQc thu, chi chir vi5u <luo. c

thUc hiQn bing <lon vitiAn tC \fND'

\
ig.

T
.f

)d
yil

z
\P

=

III.

1.

cHUAN MUc vA cHE DQ Kf roAN Ar ogxc

ChuAn mgc vi cn6 o6 k6 toin 6P-dgng

c6ns tv 6o duns cac chuAn ,u" [ti toan-, chti d0 k6 to6n doanh nghiQp vi€t Nam <lugc ban hdnh

,i""Tio'ig i,l ra zootzot4tiT-BTC ngiy 22th1ng 12 ndm 2014vit c6c th6ng tu hu6ng ddn

thUc hign .nuAn mUc k6 to6n cira B0 Tni chinh trong viQc lAp vd trinh biy 86o c6o tdi chinh'

Tuv6n b5 vd vioc tufln thfr chuAn mgc k5 toin vi cn5 A6 k6 to6n ViQt Nam

;j""i;;r';##; d6m bio d6 tuan thir you ciu cua clc chuAn muc k6 to6n, chi5 d0 ki5 to6n

doanhngtippviQtNamclugcbanhinhtheoTh6ng.tu sazootzov/TT-BTC ngity22 th6ng 12

ndm Z0l4 cfing nhu c5c th6ng tu hudng dfr'n th*;hiQn chuin mUc kti to6n cria B0 Tii chinh

trong viQc l6p 86o c6o tii chinh'

cAc cninn sAcH xf roAn Ae ogxc

Co sO lfp B6o c6o tii chinh hqp nh6t . ,l
86o c6o tii chinh hqp nh6t Aoq" fap tr6n co so k6 to6n d6n tich (tru c6c th6ng tin li6n quan <l6n

c6c ludng ti6n).

B6o c6o tii chinh hqp nh6t bao g6m 86o c6o tdi chinh cira COng ty C6 phdn Gi'Ay Hoing Hn Hei

phong (c6ng ty m9) vi c6ng ty con. COng ty con li tlon.vi chiu sg ki6m so6t cria c6ng ty mg' SU

ilil'r;i|,["'taikht 
"Org 

I me cO kha nang trpc ti6p hav .Siin 
tii5p chi phtii cac ch(nh s6ch tii

chinh vi ho*t rlQng 
",iu 

JOng ty coq di! thu Euo. c c6c'lqi icli kinh t6 tu c6c ho4t dQng ndy' Khi

;;il s;;I,;:qi.til 'oa, "i,inn 
tltin quy6n bi6u quyi5t tidim ning hiQn dang c6 hiQu lsc hav s€

<lugc chuyOn d6i.

fi6i qua hoat rtong kinh doanh c[ra c6c c6nq !f con dugc m.u1 lai ho[c brin tli trong nim duo' c

trinh bdy t.ong nao 
"6o 

tC, q"a fr"Ua AOng finfl doanh hqp nhat ttr ngiy mua ho[c cho tl6n ngdy

b6n khoin dAu tu d c6ng tY con d6.

)

IV.

1.

15



coxc ry co pnAN cray HoANG nA nAr pnoNc
Dia chi: S6 tq+ tluong Ki6u H4, Phucrng D6ng Hdi 2, Qufln HiiAn, Thdnh Ph6 Hii phdng

sAo cAo rar cuiNu HoP NHAT
Cho nim tdi chinh ktit thtc ngiry 31 thing 12 ndm2022
Bin thuy6t minh b6o crio tiri chinh hg'p nh6t (i6p theo)

Trong try*g hqp chinh s6ch k6 to6n cfra c6ng ty con.kh6c vdi chinh s6ch k6 to6n cria 6p dpng
th6ng nh6t trong Cdng ty thi Brlo c6o tii chinh hqp nh6t cria c6ng ty con sE c6 nhiing iti6u chinh
thich hgp trudc khi sir dpng cho viQc lfp B5o c5o tdi chinh hqp nh6t.

SO du c6c tdi khoin tr6n Bing c6n <l6i kti to6n gifta c6c c6ng ty trong cirng Tip dodn, ciic giao
dich nQi bQ, c6c khoin lei nQi bQ chua thUc hien ph6t sinh tir c6c giao dlch ndy dugc loai trt khi
ldp 86o crio tdi chinh hgp nh6t. C6c khoin 15 chua thgc hiQn ph6t sinh tu c6c giao dfch nQi b0
cfrng dugc lopi bo trir khi chi phi t4o n6n khoin t5 aO nrOng th6 thu h6i duqc.

Lgi ich cria c6 tl6ng thiiSu sO tn6 hiQn phin loi nhufn vi tdi sin thuin cira c6ng ty con kh6ng
a .-,,. , 

^ 
!^nim gifr bdi c6c c6 d6ng cria c6ng ty m9 vd dugc trinh bdy d mpc ri6ng tr6n B5o c6o k6t qui

hopt dQng kinh doanh hqp nh6t vd Bing cdn ddi ki5 to6n hqp nh6t. Lgi ich cria c6 tt6ng thi6u si5

bao gOm gia tri ciic lqi ich cria c6 d6ng thi€u si5 tgi ngdy hqp nh6t kinh doanh ban dAu vd phAn

lgi ich cria cd d6ng thiiiu st5 trong bi6n tlQng cira v6n chrh s0 hiru k6 tir ngdy hqp nh6t kinh
doanh. C6c khoin l5 tuong ring vdi phAn vi5n cria c6 d6ng thi6u sl5 vugt qu6 phAn v6n cria hg

trong v5n chir sd hftu cira 
-Ong ty con duo. c tinh giim vio phin lqi ich cfia T4p tloin trir khi c6

tt6ng thitlu s6 c6 nghTa vp rdng buQc vd c6 khi nlng bir ttip khoin 16 d6.

Hgp nh6t kinh doanh
V,"p f,qp nh6t kintr doanh <luo. c kti toSn theo phuong ph6p mua. Gi6 phi hqp nh6t kinh doanh

bao g6m gi6 trl hqp ly tpi ngdy di6n ra trao d6i cta cic tdi sin dem trao diSi, cic_khoin ng ph^6i

trn de phrit sinh ho-[c <tA ttrta nnan vi c6c c6ng cg v6n do Tap <Iodn ph6t hinh. ae aOi l6y quy6n

kiilm so6t b6n bi mua cQng v6i c6c chi phi li€n quan tr.uc tii5p d6n vigc hqp nh6t kinh doanh. Tii
sin dd mua, ng phni h6 c6th6 x6c dinh dugc vd nhirng khoin ng tidim.tdng phii g6nh chiu trong

hqp nhSt kinh doanh dugc ghi nh4n theo gi6 tri hqp lf tai ngny hqp nh6t kinh doanh.

Ch6nh lQch gifra gi6 phi hqp nh6t kinh doanh vdi phdn sd hiru cta b6n mua C6ng ty trong gi6 tri
hqp ly thuAn cria tdi ian, nq phii tri c6 th€ x6c clinh clugc vi c6c khoin ng ti6m tdng <15 gh.i nhin
cria UCn bi mua tpi ngiy mua du-o. c ghi nhfn h lqi th.5 thuong mpi. N6u gi6 phi hqp nh6t kinh

doanh thAp hon gi6 trl hqp lf thuAn cira tii sin, ng phii tri c6 thti x6c dfnh clugc.vd c6c khoin ng

tidm tdng rta ghl nhan 
".iu 

6en b! mua, phAn ch6nh lQch tlugc ghi nh4n vdo k6t qui ho4t tlQng

kinh doanh trong lcj, phit sinh nghiQp vu mua.

Cic nghiQp vg bing ngo4i tQ

Tj'giri-giao dich thuc t6 aOi vOi c6c giao dich bing ngo4i tQ phSt sinh trong kj':

. Ty gi5 giao dich thUc ti5 khi mua b6n ngopi tC le t'i gi6 tluo. c quy clinh trong hgp <l6ng mu4 b6n

ngopi tQ gifra COng ty vi ngin hing thuong mqi;

. Ti gi5 khi g6p v6n holc nhfln g6p v6n ld tj, gi6 mua ngo4i tg cta ng6n hdng noi C6ng ty mo

tdi khoin tl6 nhfln v6n cta nhd dAu tu tpi ngdy g6p vtin;

. Ti gi6 khi ghi nhfn nq phii thu ld tj' gi6 mua ctia ngdn hing thucrng m4i noi C6ng ty chi dinh

kh6ch hdng thanh to6n tai thdi <tii5m giao dich ph6t sinh;

. Ti gi6 kni ghi nhfn nq phii tr6 li fj,gi6 bin ctia ng6n hdng thuong m4i noi C6ng ty dU ki6n

giao dich taithdidii5m giao dlch ph6t sinh;

. Ti gi6 khi mua sim tdi sin hof,c thanh to6n ngay bing ngo4i te h fi gi6 mua cria ng6n hdng

thuong m4i noi C6ng ty thUc hi€n thanh to6n.

T! gi6 giao dlch thuc t.5 khi <t6nh gi6 lpi c6c khoin mpc ti6n tQ c6 gi5c ngoai tQ t4i thoi di6m lflp

86o c6o tdi chinh:

. O6i vdi khoin mgc phin loai li tii sin rip dgng tj' gi6 mua ngoai tQ;

\.C
/\

I

kI
2.
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coxc ry co pHAx cray HoANc nA HAI pnoNc
Dia chi: s6 tq+ duong Kidu H4, Phudng D6ng Hii 2, eufln H6i An, Thdnh ph6 H6i phdng
sAo cAo rer cHiNu Hop NHAT
Cho nlm tdi chfnh k6t thric ngdy 3l thring 12 ndm2022
Brin thuy6t minh b6o crio thi chinh hg'p nhft (tii5p theo)

OOi vOi ti6n grii ngopi tO 6p dpng fj' gi6 mua cria chinh ng6n hdng noi C6ng ty md tdi kho6n
ngo4i tQ;

OOi vOi khoin muc phdn loai li nq phii tri 6p dpng f! gi5 b6n ngoai tC cfia ngdn hdng thuong
mai noi COng ty thuong xuy6n c6 giao djch.

4.

t6t cd c6c khoin ch6nh lQch tj gi5 thgc t6 ph5t sinh trong kj, vi ch6nh l6ch do it6nh gi6 lai s6 du
c6c khoin muc tidn tQ c6 g6c ngoai tQ cu6i ndm duoc h4ch to6n vdo ktit qui ho4t rlQng kinh
doanh cia kj,kri to6n.

Tidn vir cic khoin tuong ttuong ti6n
Ti6n bao gdm ti6n m{t tai qu!, ti6n giri ng0n hdng kh6ng kj,hp, vdng ti6n tQ sir dgng v6i c6c
chfc ndng c6t trf gi6 tri kh6ng bao g6m c6c lo4i vang Auqi phfln lopi ld hdng t6n kho su dgng
vdi muc dich ld nguy6n vat lieu di5 sin xu6t sen phAm ho[c hing h6a dC Uan.

Cdc khoin tuong duong ti€n li c6c khoin <liu tu ngin hgn c6 thdi hpn thu trOi tro6c tl6o hgn

kh6ng qu6 3 th6ng k6 tir ngdy mua, d6 ding chuy6n AOi tnann mQt lugng ti€n x6c tlinh cfing nhu
kh6ng c6 nhi6u nii ro trong viQc chuy,Sn AOi tnann ti6n.

Cfc khoin tIAu tu tiri chinh
Cric khodn ctiu tu niim gift itdn ngdy ifiio hgn
Khoin ctAu tu dugc phin lopi ld nim git d6n ngdy <16o hpn khi c6ng W c6 ! dlnh vd kh6 ndng
gifr d6n ngdy tlSo h4n. C6c khoin dAu tu nim git d6n ngdy 116o hpn bao g6m: c6c khoin ti6n gti
ngdn hing c6 kj,h4n (bao gdm c6 c6c lopi tin phi6u, kj, phitiu), tr6i phi6u, c6 phitiu uu dai b€n
ph6t hinh bit buQc phii mua lai tai mQt thdi tti6m nh6t dinh trong tuong lai.vd c6c.khoin cho
vay nim gifi dtin ngdy d6o hpn vdi mpc <lich thu l6i hnng k! vd ciic khoin <tAu tu nim git cti5n

ngdy <16o hpn kh5c.

Crlc khoin tliu tu nim git tltin ngdy d6o hpn dugc ghi nhqn ban tiiu theo gi6 g6c bao g6m gi6
mua vd c6c chi phi li6n quan d6n giao dich mua c6c khoin dAu tu. Sau khi nhpn ban <liu., crlc
khoin dAutu ndy dugc ghi nhfn theo gi6 tri c6 th6 thu h6i. Thu nhfp l6i tir c6c khoin cliu tu
nim gifr di5n ngdy d6o hpn sau ngdy mua dugc ghi nhin tr€n 86o c5o k6t qui ho4t dQng kinh
doanh tr6n co sd dy thu. Ldi dugc hu&ng tru6c khi c6ng ty nim git <lugc ghi giim tru vio gi6
gi5c tpithdi tlitim mua.

Khi c6 c6c bing chimg chic chin cho thAy mQt phin ho{c toin b0 khoin dAu tu c6 thrS kh6ng
thu hdi dugc vi sO tOn th6t duo. c x6c dinh mQt c6ch d6ng tin cfly thi t6n th6t duo. c ghi nhfn vio
chi phi tdi chinh trong ndm vd giim trir tr.uc titip gi6 tri dAu tu.

Cdc khodn itiu ttr vdo cilng ty fiAn doanh, fiAn kdt

C6ng ty IiAn doanh

C6ng ty li6n doanh li doanh nghiQp clugc thinh lgp tr6n civ sd th6a thupn tr6n hqp d6ng md theo

il6 c6ng ty vd c5c b6n tham gia thgc hiQn ho4t <lQng kinh trl tr6n co sd <t6ng kii5m so6t. D6ng

kir5m so6t dugc hi6u ld vigc dua ra c5c quytit tllnh mang tinh chi6n lugc li6n quan d6n c6c chinh

s6ch ho4t clQng vi tii chinh cria c6ng ty li6n doanh phii c6 sg tl6ng thufn cira c5c b6n tham gia

li6n doanh.

\

\

)
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Cho n[m tdi chinh ki5t thric ngdy 3l thdng 12 ndm 2022

Bin thuy6t minh brlo c6o tdri chinh hg'p nh6t (tii5p theo)

c6xc ry co pHAN crav HoANG nA nAr PHONG
Dia chi: 56 194 tluong Ki€u H4, Phudng D6ng H6i 2, Qufn Hdi An, Thdnh Ph6 Hii Phdng

eAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT

COng ty hAn k€t

C6ng ty li6n ktit ld doanh nghiQp md c6ng ty c6 6nh huong tl6ng ki5 nhmg kh6ng c6 quy6n ki6m

soit d$i vdi c6c chinh s6ch tdi chinh vd hopt tlQng. Anh huong <l6ng k6 thC hign d quy6n tham

gia vio vigc tlua ra cbc quyi5t dlnh vA chinh s6ch tdi chinh vi hoat tlQng cfia doanh nghiQp nhfn

dAu tu nhung kh6ng ki6m sodt c5c chinh s6ch niy.

C6c kho6n dAu tu viro c6ng ty con, c6ng ty li6n doanh, li6n ktit tlu-o. c ghi nhfn ban dAu theo gi6

g6c, bao g6m gi6 mua ho{c khoin g6p vi5n cQng c6c chi phi li6n quan truc tii5p il6n viQc clAu tu.

Trudng hqp dAu tu bing tii sin phi ti6n tQ, gi5 phi khoin dAu tu duqc ghi nhfn theo gi6 tri hqp

l;f cira tdi sin phi tiAn tQ tai thdi tlii5m ph6t sinh.

\
C6 ttic vi lgi nhufn cria c6c kj,trudc khi kho6n dAu tu dugc mua ducr.c hpch to6n gi6m gi6 tri,I\
cfia chinh khoin diu tu d6. CO tric vi lgi nhufn c[ra c6c kj, sau khi khoin tl6u tu du-o. c mua <lu-o. c . ,f

ghi nhfn doanh thu. C6 tric dugc nhfn bing c6 phi€u chi duo. c theo d6i si5 luong c6 phiiiu td"g7f

them, kh6ng ghi nh4n gi6 tri cd phiiSu nhdn dugc/dugc ghi nhfln theo mQnh gi6. 
//

Dg phong t6n th6t cho c6c khoin dAu tu vdo c6ng ty con, c6ng ty li€n doanh, li€n k6t duo. c trich

lap kni c6ng ty con, c6ng ty li6n doanh, li6n ktit bi l5 vdi mirc trich lip bing ch6nh lQch gita

,On gOp thlrc ti5 cria c6c b€n t4i cdng ty con, c6ng ty li6n doanh, li€n k6t vd vi5n cht sd hiru thUc

c6 nh6n v6i ff lQ g6p v6n cira c6ng ty so vdi t6ng s6 v6n g6p thUc t6 cta c5c b6n Bi c6ng ty

con, c6ng ty li6n doanh, li6n kt5t. Ni5u c6ng ty con, c6ng ty li6n doanh, li€n kl5t h d6i tuqng l4p

86o c6o tii chinh hqp nh6t thi cdn ct <ti5 x6c <tinh dg phong t6n th6t ld 86o c6o tii chinh hgp

nh6t.

T6ng, giim s6 du phdng t6n th6t dAu tu vdo c6ng ty con, c6ng ty li6n doanh, li6n ktit cAn phii

trich lpp t4i ngdy ki5t thfic nim tii chinh to6n duo. c ghi nhfn vio chi phi tdi chinh'

Cdc khodn itiu tw vdo c6ng cqt vdn crta ifun v! khdc

Diu tu vio c6ng cq v6n ctia don vi kh6c bao g6m c6c khoin dAu tu c6ng cu v6n nhrmg c6ng ty

kh6ng cO quyen t i6m so6t, ddng ki6m so6t ho[c c6 inh huong tl6ng k6 aOi vOi b6n dugc ddu tu.

C6c khoin dAu tu vdo c6ng cp v$n cria tlon vi kh6c tluo. c ghi nhfn ban dAu theo gi6 g6c, bao

g6m gi6 mua hoflc khoin gOp ,On cQng c6c chi phi trpc tii5p li€n quan tl6n hopt tlQng dnu tu' C6

tfrc vd lgi nhufn cta c6c kj, trudc khi khoin diu tu duo. c mua tlugc h4ch torin gi6m gi6 tri cita

chinh khoin dAu tu d6. CO ttc vd lgi nhufn cta c6c kj, sau khi khoin dAu tu duo. c mua duqc ghi

nh{n doanh thu. C6 tric <lugc nhfn bing c6 phitiu duo. c ghi nhfn theo mQnh gi6 (trtr c6ng ty nhi

nudc thgc hiQn theo quy <linh hiQn hinh cira ph6p luflt)'

Dy phong t6n th6t cho c6c khoin diu tu vio c6ng c9 ul5n ctra don vi kh6c duo. c trich l4p nhu

sau:

. O6i v6i khoin dAu tu vdo ci5 phi6u ni6m y6t ho[c gi6 tr! hqp ly khoin <lAu tu duo. c x6c <llnh

tin cfy, viQc lfp dp phong dua tr6n gi6 tri thi trudng cria c'5 phiiSu'
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cONG TY co PHAN cr,lv HoANG nl HAr pHoNc

oia ctri: so ts+ iluong Ki6u H4, Phuong D6ng H6i 2, Quan Hdi An, Thdnh Ph6 H6i Phdng

BAo CAO TAI CHiNH HOP NHAT

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12ndm2022
nn6t (ticp theo)Brin thuy6t minh b6o c5o Piiltilh

. O6i v6i khoin clAu tu kh6ng x6c <l!nh duo. c gi6 tri hqp li tai thdi <li6m b6o c6o, viQc lOp dU

phong tlugc thyc hign chn cr? vio khoin l5 cira b6n dugc dAu tu vdi mtic trich lap bing

ch6nh lqch gifia vi5n g6p thUc ti5 cria cic b6n t4i don vi kh6c vd v6n chir s0 hfru thgc c6 nhdn

v6i tf lQ g6p v6n ctia Cdng ty so v6i t6ng s6 v6n g6p thUc t6 cita c6c b€n tai don vi kh6c.

Tdng, gi6m si5 dy phdng tdn th6t dAu tu vdo cdng cp v6n cria don vi khSc cAn phii trich l0p tai

ngdy k€

6. Cic khoin Phfli thu
C6c kho6n ng ph6i thu dugc trinh biy theo gi6 tri ghi sO tru ai c6c khoin dg phong phii thu kh6

ddi.

ViQc ph6n lo4i c6c khoin phii thu h phni thu kh6ch hdng vi phii thu kh6c <lugc thgc hiQn theo

nguy6n tic sau:

o phii thu cta kh6ch hing phin 6nh c6c khoin phii thu mang tinh ch6t thucmg mpi ph6t sinh

tt giao dich bao g6m ci c6c khoin phii thu v€ tiAn b6n hing xu6t khAu riy th6c cho don vi

khic.

o phii thu kh6c ph6n 6nh c6c khoin phii thu kh6ng c6 tinh thuong mpi, kh6ng li6n quan <li5n

giao dich mua - b6n

Dg phdng ph6i thu kh6 ddi <tuqc lap cho timg khoin nq phii thu kh6 ddi cin cri vio tu6i nq qu6

hpn cria c6c khoin ng hof,c dg kitin mfc t6n thAt c6 th6 xiy ra, cp th6 nhu sau:

. Ol5i v6i ng phii thu qu6 h4n thanh to6n:

+ 3}%gi6 tri d6i v6i khoin ng ph6i thu qu6 h4n tu 6 th6ng d6n duoi I n[m.

+ 5}yogi6 tri <loi v6i khoin nq ph6i thu qu6 hpn tir I n[m tltin du6i 2 n6m.

+ 70yogi6 tri d5i vdi khoin ng phii thu qu6 h4n tu 2 ndmtttin dudi 3 n[m.

+ 100% gi6 tri d5i vdi khoin nq phii thu tir 3 nim trO l6n'

. O6i v6i no ph6i thu chua qu6 hpn thanh to6n nhmg kh6 c6 khi ndng thu hdi: cin cf viro

dy kii5n mirc tdn ttr6t Oe Ep du phdng

7. Hing tdn kho
il;;;a; kh; dusc ghi nhfn theo gi6 th6p hon gifia gi6 gdc vi gi6 tri thuin c6 thd thuc hien

duo. c.

Gi6 g6c hdng tdn kho tlugc x6c dinh nhu sau:

o Nguy6n vat liCu, hing h6a: bao g6m chi phi mua vi c6c chi phi li6n quan trEc tir5p kh6c ph6t

sinh d6 c6 duo. c hdng t6n kho o rlia dii5m vd tr4ng th6i hi€n tei.

o Thinh phAm: bao g6m chi phi nguy€n vft liQu, nhin c6ng tr.uc tii5p vd chi phi sin xu6t chung

c6 li6n quan tii5p loq" pnan uo auu tr6n mfc dQ ho4t dQng binh thuong/chi phi quyen sri

dung d[t, c6c chi phi tryc tii5p vi c6c chi phi chung c6 li6n quan ph6t sinh trong qu6 trinh

dAu tu x6y dpg thinh phAm b6t <tQng sin'

o Chi phi sin xu6t kinh doanh dd dang: chi bao g6m chi phi nguy€n vat li€u chinh (ho[c y6u

t6 chi phi kh6c cho Phn hqP).
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c0Nc ry co pnAN cray noAxc nA nAr pnoxc
Dia chi: SO lS+ tludng Ki,iu Hp, Phudng Edng Hii 2, Qudn HAi An, Thdnh ph6 Hii phong

eAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr
Cho ndm tdi chfnh t6t thtc ngdy 3l th6ng 12 ndm2022
Bin thuy6t minh b6o cdo tli chinh hqp nh6t (tii5p theo)

Gi6 tri thuAn c6 th,5 thuc hiQn dugc ld gi6 bdn udc tinh cria hing tdn kho trong kj, sin xu6t, kinh
doanh binh thuong tru chi phf u6c tinh tl6 hodn thdnh vi chi phi udc tinh cAn thitit cho viQc ti6u
thp chirng.

Gi6 tri hing tdn kho <lugc tinh theo phuong ph6p binh qudn gia quy6n vi dugc hach to6n theo

phuong ph6p k6 khai thudng xuydn.

Chi phi trf, tru6c
Chi phi tri tru6c bao gdm c6c chi phi thyc tii aa pnat sinh nhtmg c6 li6n quan tl6n k6t qui ho4t
ttQng sin xu6t kinh doanh cfia nhi6u k! k6 to6n. Chi phi tri tru6c cria c6ng ty bao g6m c6c chi
phi sau. Chi phf trhtrulc ghi nhsn chi phi thUc t6 dd ph6t sinh nhmg c6 li6n quan dtin k6t qui hopt
<lQng SXKD ctia nhi6u lc! k6 to6n vd vi6c k6t chuyi5n c6c khoin chi phf ndy vdo chi phi SXKD cira
c6c lcj,kC to5n sau.

COng cqt, dyng cqt

C6c c6ng cg, dgng cg <16 <lua vio sri dpng tlugc phin b6 vdo chi phi theo phuong ph6p duong

thing vdi thdi gian phdn b6 khdng qu6 03 n[m.

Tiin thu| itdt td trwd,c

Tidn thu6 <l6t tra tru6c thr5 hi€n khoin tidn thu6 O6t Oa tri cho phAn <I6t C6ng ty dang sfr dsng.

Ti6n thu6 d6t tra trudc dugc phdn b6 vdo chi phi theo phuong ph6p duong thing tuong tmg v6i

thdi gian thu6.

ChAnh Qch gid bdn nhd hon gid tr! cdn lgi crta fii sdn cd dinn btin vd thuA @i h thuA fii
chinh

Khoan ch6nh lQch gi6 b6n nh6 hon gi6 tri cdn lpi cria tdi sin cO dinn trong trudng hqp b6n vi
thu6 l4i li thu€ tai chinh duo. c phin b6 vio chi phi theo thdi gian thu6 l4i tai sin.

Tiri sin c6 einn hiru hinh
Tii sdn cO ainn hiru hinh tlugc th6 hiQn theo nguyOn gi5 trir hao mdn lfiy kti. Nguy6n gi6 tdi sin
c6 ainn htu hinh bao g6m toin b0 cic chi phi mi c6ng ty phdi bo ra tlti c6 tlugc tii sin cO alnn
tinh <ttin thdi tli6m tlua tdi sin <16 vio trpg thii sin sdng sir dpng. C6c chi phi ph6t sinh slu ghi
nhfn ban dAu chi <luo.c ghi ting nguy€n gi6 tdi sin c6 ttinh n6u c6c chi phi ndy chic ch[n lim
t[ng lgi ich kinh tti trong tuong lai do sri dqng tii sin d6. C6c chi phi ph5t sinh kh6ng th6a min
OiCu tien tr€n dugc ghi nhfn li chi phi sin xu6t, kinh doanh trong ki'.

Khi tei sin cO <linh hfru hinh tlugc b5n hay thanh l;f, nguyOn gi6 vd gi6 tr! hao mdn lfiy k6 duo. c

x6a s6 vd l6i, l5 phSt sinh do thanh llf duqc ghi nhfn vdo thu nhpp hay chi phi trong nim.

Tdi sin cO dinn hfru hinh dugc kh6u hao theo phucrng ph6p duong thing dga tr6n thdi gian hiru

dgng u6c tfnh. S(i nim/Tj' lQ kh6u hao ctia c6c lo4i tdi sin cO ainn hiru hinh nhu sau:

- ,.-..lat san co drnn 56 nim
I 0-20
05-1 5

02-10

Nhd cr?a, v4t kil5n truc
M6y m6c vd thiist bi
Phucrng tien vdn t6i, truy€n ddn
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cOnc ry co pnAN cray noAnc HA HAr pHoNG
Dia chi: so ts+ tluong Ki6u Ha, Phudng Ddng Hii 2, Qufn H6i An, Thdnh ph6 H6i phong
eAo cAo rRr cuiNu Hop NnAr
Cho ndm tdi chinh k6t ttrfc ngdy 3 I thdng t2 ndm 2022
san*,:*y6t,nil,l:..P*eo"4,g,q*i,.1'int,,,l,-g-Lnt61,,fii6ptl,:9) ,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,, , ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

10. Tii sf,n c5 Alnn thu6 tii chinh
Thu6 tii sin dugc p.hdn lo4i li thu6 tdi chinh n6u phAn l6n rui ro vd lgi ich gan li6n v6i quydn so
hiru tdi sin thudc vA ngudi di thuC. Tdi sin cO Ainn thud tdi ch(nh rlugc tne nign theo nguyen gi6
trir hao mdn lffy ke. Nguy6n gi6 tdi sin c6 <llnh thu6 tdi chinh le gia ih6p hon gifra giairinqp f),
cira tdi sin thu6 tai thdi tti6m khdi dAu cria hqp d6ng thu6 vd gia tii hign iai cria khoin thanh tofn
ti6n thu6 tOi tniOu. Tjr lQ chi6t kh6u d6 tfnh gi6 tri trign tai cria khodn t'hanh tortn ti6n thu6 t6i
thi6u cho viQc thu6 tdi sAn ld ldi su6t ngAm dinh trong hqp d6ng thu6 tdi sin hoic ldi su6t ghi
trong hqp rliing. Trong trudng hqp kh6ng thi5 x5c dlnh ttuqc lai su6t ngAm tlinh trong hqp ding
thu6 thi s& dgng lai su6t ti6n vay tai thoi di6m khdi dAu viQc thu6 tii sin

Tdi sin cO dlntr thu6 tdi chinh du-o. c kh6u hao theo phucrng ph6p dudng thing dga tr6n thdi gian
hfru dung u6c.tinh. Trong trudng hqp kh6ng chic chin c6ng ty sE c6 quy6n sd hfru tdi se;khi
hi5t han hqp d6ng thu6 thi tii sin cO ainn re duo. c kh6u hao theo thdi gian ngan hon gifra thdi
gian thu6 vd thdi gian hiru dung u6c tinh. 56 ndm/Tj' lQ khAu hao cta c6c lopi tdi sin cO Ainn

-4)X

;6t
I
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11.

thuO tii chinh nhu sau:

Loai tii sin cO <linh

M6y m6c thiCt bi

56 ndm

02 -15

Chi phi xfly dgng co bin dO dang
Chi phi x0y dpg co bin dd dang phin 6nh c6c chi phi li€n quan tryc ti6p @ao gtim ci chi phi
l6i vay c6 li6n quan phir hqp vdi chinh s6ch ki5 to6n ctia c6ng ty) <Ii5n c6c tii sin dang trong qu6
trinh xdy dpg, m6y m6c thii5t bf dang lip tlflt tI6 phpc vg cho muc tlich sin xu6t, cho thu€ vi
quin l;f cfrng nhu chi phi li€n quan tltin viQc sria chfta tii sin cO ainn tlang thgc hi6n. C6c tai sin
niy dugc ghi nh4n theo gi6 g,5c vi kh6ng dugc tinh kh6u hao.

Hgp ddng hgp t{c kinh doanh
Tdi sdn itdng kiim sodt

C6ng ty ghi nh4n trong 86o c6o tii chinh c6c hqp dOng hqp t6c kinh doanh dudi hinh thtc tai

sin ddng ki6m so6t c5c nQi dung sau:

. Phin chia cira c6ng ty trong tii sin tliing kiiim so6t duoc phdn loai theo tinh ch6t cta tii sin.

o CLc khoin nq phii tri ph6t sinh ri6ng cia cdng ty.

. Phin nq phii tri ph6t sinh chung phii g6nh chiu cirng vdi c6c b6n tham gia g6p vdn li6n

doanh kh6c tir ho4t ilQng cria li6n doanh.

o Thu nhf,p tu viQc b6n hoflc sri dpng phin snn phAm/dlch vp duo. c chia ttr li6n doanh cirng vdi
phAn chi phi ph6t sinh duoc ph6n chia tir hopt ttQng cira li6n doanh.

o CLc khoin chi phi cria c6ng ty ph6t sinh li6n quan di5n viQc g6p v6n li6n doanh.

C6c tii sin ci5 dinh, b6t dQng sin dAu tu khi mang <ti g6p v5n vio hqp d6ng hgp trlc kinh doanh

vd kh6ng chuyi5n quydn sd h&u thdnh sd hiru chung cria c6c b6n li€n doanh kh6ng duo. c ghi gi6m

tdi sin. Trudng hqp c6ng ty nhpn tdi sin g6p vtin li6n doanh thi tlugc theo ddi nhu tai sin nhfn
gift hQ, kh6ng hpch to6n ting tdi sin vd ngudn v6n kinh doanh.

C6c tdi sin cti tlinh, b6t dQng sin <liu tu mang di g6p vtin vdo hqp tt6ng hqp tric kinh doanh c6

sg chuyi5n quyCn so hiru vd dang trong qu6 trinh xdy dyng tdi sin tt6ng ki6m so6t dugc ghi giim
tii sin tr6n s6 k6 to6n vi ghi nh4n gi6 tri tdi san vdo chi phi xdy dpg co bin dd dang. Sau khi

tii sin d6ng ki6m so6t hodn thdnh, bdn giao dua vdo st dpng, c6n cr? vio gi6 tri tii sin dugc

chia c6ng ty ghi nhan ting tii sin cria minh phil hqp vdi mgc <lich st dgng.

12.
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Cho n6m tdi chinh ti5t ttuic ngdy 3l thiing 12 ndm2022
B,{n thuy6t minh b6o c6o t}ri chinh hg'p nh6t (ti6p theo)
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13.

CONG TY Co PHAN clay HoANG uA uAT PHoNG
Dia chi:si5 ts+ ttucrng Ki6u H4, Phuong D6ng Hdi 2, eufln Hiii An, Thdnh ph6 Hdi phdng
eAo cAo TAI CHiNH HoP NHAT

Hogt itQng kinh doanh cling ki6m sodt

C6ng ty ghi nhan trong 86o c6o tdi chinh c6c hqp d6ng hqp tac kinh doanh dudi hinh thfc hoat
tl6ng kinh doanh tt6ng ki6m so6t c6c nQi dung sau:

o Gi6 tritii sin mi c6ng ty hiQn s0 hfiu.

o Cic khoin nq phii tri md c6ng ty phii g6nh chlu.

o Doanh thu dugc chia tir vi6c b6n hdng h6a hoflc cung c6p dich vp cria li6n doanh.
o C6q khoin chi phi phii g6nh chiu.

Cic khpin nq phfli tri vdr chi phi phf,i tri
C6c khoin nq ph6i tri vi chi phi phii tri dugc ghi nhfn cho s6 ti6n ph6i tri trong tuong lai li6n
quan ddn hdng h6a vi dich vp tld nhfn tluqc. Chi phi phii tri ttugc ghi nhdn dga tr6n c6c u6c
tinh hqp lf vC s6 ti6n phii tr6.

ViQc phdn lopi c6c khoin phii tri ld phni tri ngudi b6n, chi phi phii tri, phii tri nQi bQ vd phii
tri kh6o cluo. c thgc hi6n theo nguyOn t6c sau:

o Phii tri ngudi b6n phin 6nh c6c khoin phii tri mang tinh ch6t thuong mpi ph6t sinh tri giao

dich mua hdng h6a, dich vg, tdi sin vd ngudi b6n li <lon v! dQc lflp c6ng ry, bao g6m cL cic
khoin phii tri khi nh$p khdu th6ng qua ngudi nhAn riy th6c.

o Chi phi phii tri phin 6nh c6c khoin phni hn cho hdng h6a, dich vu di nhan duoc tt ngudi
b6n ho[c <ld cung c6p cho ngudi mua nhtmg chua chi tri do chua c6 h6a don ho6c chua dri
hd so, tdi liOu k6 to6n vi c6c khodn phii tri cho ngudi lao dQng v6 ti6n luong nghi ph6p, c6c

khoin chi phi sin xu6t, kinh doanh phii hich tru6c:

o Phii tri kh6c phin 6nh ciic khoin phii tri kh6ng c6 tinh thuong mai, kh6ng li6n quan il6n
giao dich mua, b6n, cung c6p hdng h6a dlch vu.

Nguy6n tic ghi nhQn vay vir ng phii tri thu6 tii chinh
C6ng ty phdi theo d6i chi tiiSt kj h4n phii tri cria c6c khoin vay, ng thu6 tii chinh. C6c khoin c6
thdi gian tri ng hon 12 th6ng k6 tt thdi tti6m lfp 86o c6o tii chinh, kti to6n trinh bdy ld vay vd
ng thu6 tai chinh dii han. C6c khoin di5n h4n tri trong vdng 12 th6ng titip theo ki5 tri thdi di6m
lpp 86o c6o tdi chinh, kti toAn trinh bdy ld vay vd ng thu€ tii chinh ngin h4n de c6 k6 hoach chi
tri.

OOi vOi khoin ng thu6 tdi chinh, t6ng s6 ng thu6 phin 6nh vio b6n C6 cria tii khoin 341 li t6ng
sli ti6n phii tri <lugc tinh bing gi5 tr! hiQn t4i cria khoin thanh to6n titjn thu6 tOi ttri6u ho[c giri
trl hqp lli cta tdi s6n thu6.

V5n chfr sO hiiu
Vdn gd,p cfia chrt s0 hfru
V6n g6p cria cht sd hfru duo. c ghi nhfn theo si5 vi5n thUc t6 dd g6p cria c6c cO d6ng

Thfing dr vdn cO phin
Th[ng du vi5n c6 phAn dugc ghi nhfn theo si5 ch6nh l€ch gita gi6 ph6t hdnh vd mQnh girl c6
phiiiu khi ph6t hinh l0n ttdu, ph6t hinh b6 sung, ch6nh lQch gitra giltii ph6t hinh vd gi6 tri so

" a ,.i I . :. a "s6ch cta c6 phi6u qu! vd cdu ph6n v6n cta tr6i phi6u chuy6n d6i khi tilio hpn. Chi phi t4rc ti6p
li6n quan tl6n vi€c ph5t hinh b6 sung c6 phi6u vd t6i ph6t hinh c0 phi6u qu! <lugc ghi giim
thpng du viSn c6 phAn.

14.

15.

22



CONG TY CO PHAN GIAY HoANG TTA HAI PHoNG
Dia chi:SO tS+ duong Ki6u H4, Phuong D6ng Hii 2, Qufln Hii An, Thdnh ph6 Hii phdng

sAo cAo TAI CHINH HOP NHAT
Cho ndm tdi chfnh kiit ttuic ngdy 3l th6ng 12 ndm2022
Bin thuy6t minh b6o c6o tii chinh hgp ntr6t (tir5p theo)

Vdn khdc cfia chrt s0 hiru
V6n khic duo. c hinh thdnh do b6 sung tir kt5t qui ho4t ttQng kinh doanh, til{nh gi6 lai tdi sin vi
gi6 tri cdn l4i gita gi5 trl hqp llf cta c5c tdi s6n tlugc t4ng, bi6u, tdi trq sau khi trt c6c khoin
thuii phninQp (ni5u c6) li6n quan <liin c5c tii sin ndy.

^A ..'
Lo pnteu quy
Khi mua lai c6 phitiu do C6ng ty ph6t hdnh, kho6n ti6n tri bao g6m ch cic chi phi li6n quan d6n
giao dich duo. c ghi nh4n ld c6 phi6u qu! vd tlu-o. c phin 6nh ld m6t khoin gi6m trir trong v6n cht
s0 hfru. Khi tai ph6t hdnh, ch€nh lQch gifta gia tai ph6t hinh vd gi6 s6 s6ch cira c6 phiiiu qu!
ilugc ghi vdo khoin mgc "Thf,ng du v6n cd phAn".

16. PhAn phSi lgi nhu$n
Lgi nhufn sau thu6 thu nhfp doanh nghiQp dugc phdn ph6i cho c6 d6ng sau khi dA trich lfp c6c

qu! theo Di6u lQ cfra c6ng ty cfing nhu c6c qui dinh cria phrip luf,t vd cl6 <lugc D3i hQi itdng c6

cl6ng ph€ duyQt.

ViQc phin pnOi tqi nhudn cho c6 cl6ng clugc cdn nhic di5n c6c kho6n mpc phi ti6n tQ nim trong

loi nhu4n sau thu6 chua phdn phOi cO th6 enh hudng d6n ludng ti6n vi khi ning chi tri ci5 tric

nhu l6i do tilinh gi6 lpi tii sin mang di g6p vi5n, l6i do d6nh gi6 lai c6c khoin mgc ti€n tQ, chc

c6ng cg tdi chinh vi c5c khoin mgc phi ti6n te kh6c.

CO ttic <luo. c ghi nh4n ld nq phii tri khi tluo. c D4i hQi <l6ng cO d6ng ph6 duyQt.

17. Ghi nhfn doanh thu vi thu nh$p
Doanh thu bdn hdng hod, thdnh phdm

Doanh thu b6n hdng h6a, thinh phAm dugc ghi nhfln khi <l6ng thoi th6a mdn c6c di6u kiQn sau:

- COng ty di chuy6n giao phAn lon riri ro vd lgi ich gin li6n vdi quy6n so hiru sin phAm

hoflc hing h6a cho ngudi mua.

- COng ty khdng cdn nim giii quy6n quin lf hdng h6a nhu ngudi sd hiru hing h6a hoflc

quy6n ki6m soSt hing h6a.

- Doanh thu duo. c x6c ttinh tuong OOi ctric chin. Khi hqp d6ng qui dinh ngudi mua duo. c

quy€n tri l4i sin phAm, hdng ho6, dd mua theo nhtng <ti6u kiQn cp thii, doanh thu chi

duo. c ghi nhfln khi nhtng tti6u kiQn cU th6 d6 kh6ng cdn t6n t4i vd ngudi mua kh6ng duo. c

quyAn tri lpi sin phAm, hdng ho6 (tru trudng hqp kh6ch hdng c6 quyen tri lai hdng h6a

du6i hinh thric <I6i lai dC l6y hing h6a, dich vu kh6c).

- COng ty dd thu tlugc ho[c s€ thu duo. c lgi ich kinh tii ttr giao dich b6n hdng.

- X5c <tinh dugc chi phi li6n quan di5n giao dich b6n hing.

Doanh thu cung cdp dlch vqt

Doanh thu cfia giao dich cung c6p dich vU clugc ghi nh4n khi k6t qui c[ra giao dich <t6 dugc x6c

dinh mQt c6ch d6ng tin cfy. Trudng hqp dich vs duo. c thyc hiQn trong nhidu ky thi doanh thu

duo. c ghi nhin trong kj, <luqc c6n cr? vio ki5t qun phdn c6ng viQc <t5 hoin thdnh vio ngiy ki5t

thric kj kti to6n. Ki5t qui cria giao dich cung c6p dich vg dugc x6c <linh khi th6a min t6t cit citc
-. :.dleu Klen sau:
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c6xc ry cO pnAx cr,ly uoAxc nA nAr pHoxc
Eia chi:s6 ts+ rluong Ki6u Ha, Phudng D6ng Hii 2, euin H6i An, Thnnh ph6 Hii phdng
sAo cAo TAI CHINH HoPNHAT
Cho n6m tdi chinh ki5t thtc ngdy 3l th6ng t2 ndm2022
Bin thuy6t minh b6o c6o tii chinh hg'p nh6t (tii5p theo)

a

a

a

Doanh thu dugc x6c dinh tuong AOi cnic ch6n. Khi hqp d6ng qui tlinh ngudi mua duo. c

quyen tri lai dlch vg dI mua theo nhfing di6u kien cg th6, doanh thu chi tluqc ghi nhdn khi
nhfing di6u kiOn cu thd <16 khOng cdn t6n t4i vd ngudi mua kh6ng tluo. c quy6n tri l4i dich vp
cld cung c6p.

C6 khe ning thu dugc lgi ich kinh t6 tir giao dlch cung c6p dich vp tl6.

Xric <linh duoc phin c6ng viQc tl6 hodn thdnh vdo ngiy k6t thric nim tii chfnh.

X6c ilinh du-o. c chi phf ph6t sinh cho giao dich vi chi phi de hodn thinh giao dich cung c6p

dich vu d6.

Tiin ldi
TiAn l6i duo. c ghi nhfn tr6n co sd d6n tich, dugc x6c tlinh tr€n s6 du c6c tii khoin ti6n gui vi l6i
su6t thyc ti5 tirng k!.

CO ttbc vd lqi nhuQn ifuqc chia

CO tric vi lgi nhufn dugc chia tluqc ghi nhdn khi c6ng ty <tugc quy6n nh6n c6 tric ho[c lgi
nhufn tu vi€c g6p v6n. CO tric ttugc nhfn bing c6 phitiu chi dugc theo doi s6 lugng c6 phiiSu

t[ng th6m, khdng ghi nhfn gi6 tri cO phi6u nhgn dugc/tluo. c ghi nhfn theo m6nh gi5.

Gi6 vdn hdrng bdn
Gi6 vtin hdng b6n trong n[m dugc ghi nh{n phi hqp vdi doanh thu ph6t sinh trong kj,vd <l6m

bio tudn thir nguy€n tic thfln trgng.

OOi vOi chi phi nguygn vat lieu trgc titip ti€u hao vugt mfc binh thudng, chi phi nhin c6ng, chi
ph( sin xudt chung. c6 tlinh kh6ng phin b6 vdo gi6 tri sin phim nhfp kho, k6 toSn phii tinh ngay
vao gra von nang oan (sau khi trtr di c6c khoin b6i thudng, ni5u c6) kO cn khi sin phAm, hing
h6a chua duo. c xic tlinh li ti€u thg.

Chi phi tli vay
Chi phi di vay bao gdm lei ti6n vay vd c6c chi phi kh6c ph6t sinh li6n quan tryc ti6p d6n c6c
khoin vay.

Chi phi cli vay dugc ghi nhfn vdo chi phi khi ph6t sinh. Trudng hqp chiphi cti vay li6n quan tr.uc

ti€p d6n viQc <l6u tu xdy dpg holc sin xuAt tdi sin do dang cdn c6 mQt thdi gian dfi ddi (r6n 12

th6ng) d6 c6 th6 dua vdo st dpng theo muc tlich tlinh tru6c ho{c b6n thi chi phf di vay niy ttugc
v6n h6a. OOi vOi kho6n vay ri6ng phgc vg viQc xdy dgng tii sin ci5 dinh, b6t <lQng sin diu tu, l6i
vay dugc vi5n h6a kO ci khi thdi gian xdy dpg dubi 12 th6ng. C6c khoin thu nhpp ph6t sinh ttr
viQc dAu tu tpm thdi cic khoin vay dugc ghi gi6m nguy6n gi6 tdi siLn c6 li€n quan.

OOi vOi c6c kho6n v5n vay chung trong d6 c6 sri dpng cho mpc <tich cliu tu xdy dpng hofc sin
xu6t tAi sin dd dang thi chi phi <li vay v6n h6a duo. c x5c dinh theo t! lQ v6n h6a ttOi vdi chi phi
lfly kti binh qufln gia quy€n ph6t sinh cho viQc tliu tu xdy dpng co bin hof,c sin xuAt tii sin d6.
Tf lQ v6n h6a ttugc tinh theo t'i 19 Hi su6t binh qudn gia quy6n cia c6c khoin vay chua tri trong
n[m, ngo4i tru c6c khoin vay ri6ng biQt phgc vg cho mpc tlich hinh thdnh mQt tai s6n cp thi5
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20. Nguy6n tic k6 toin chi phi bin hirng vir chi phf quin lf doanh nghiQp
Chi phi b6n hdng phin 6nh c6c chi phf thgc ti5 ph6t sinh trong qu6 trinh b6n s6n phAm, hdng ho6,
cung cdp dich vp, bao g6m c6c chi phi chdo hdng, gi6i thiQu sin phdm, quing c6o sin phAm, hoa
h6ng b5n hdng, chi phf b6o hdnh s6n phAm, hdng ho6 (trir ho4t dQng x6y l6p), chi phi b6o quin,
d6ng g6i, vpn chuyi5n...

cONc ry co pHAN cr,q.y HoANG nA HAr pHONG
Dia chi: 56 194 dudng Ki6u H4, Phudng D6ng H6i 2, Qufn Hii An, Thdnh Ph6 Hii Phdng
eAo cAo TAI CHINH HOP NHAT
Cho ndm tdi chinh t6t ttrric ngdy 3 I thdng 12 ndm 2022
Bin thuy6t minh b6o c6o tii chinh hqp nh6t (ii5p theo)

Chi phi quin lli doanh nghiQp phin 6nh c6c chi phi quin l;f chung ctra doanh nghiQp g6m c6c chi
phi v6 luong nh6n vi6n b0 phfn quin lli doanh nghiQp (tidn luong, tidn c6ng, c6c khoin phs
c6p,...); bio hiiim xd hQi, b6o hitim y ti5, kinh phi c6ng dodn, bio hi6m th6t nghiQp cta nhdn vi6n
quin lf doanh nghiQp; chi phi vflt.liQu vin phdng, cdng cg lao dQng, kh6u hao TSCD dirng cho
quin lf doanh nghiQp; ti6n thu€ <lflt, thu6 mdn bii; khoin lflp dU phdng phii thu kh6 tloi; dich vs
mua ngoii (diQn, nu6c, tliQn thopi, fax, b6o hii5m tdi sin, ch6y n6...); chi phi bing ti6n khSc (ti6p
kh6ch, hQi nghikh6ch hdng...).

Thu6 thu nhflp doanh nghiQp
Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp bao gdm thu6 thu nhfp DN hiQn hdnh vi thuti thu nhfp DN
hodn l4i.

Thui thu nhQp hiQn hdnh
Thu6 thu nh$p hiQn hinh ld khoin thui5 duo. c tinh dga tr6n thu nhfp tinh thuiS. Thu nhflp tinh
thui5 ch6nh lQch so v6i lgi nhufln ki5 to6n li do cti6u chinh c6c khoin ch6nh lQch t4m thdi gifia
thua5 vd k6 to6n, c6c chi phi kh6ng du-o. c trii cfing nhu tli6u chinh c6c khoin thu nh6p kh6ng phii
chiu thui5 vd c6c khoin 15 duqc chuyiSn.

C6ng cg tiri chinh
i. TAd sfln tiri chinh

Phdn loqi tdi sdn tdi ch{nh

Cdng ty phdn logi c6c tdi sin tii chinh thinh c6c nh6m: tdi sin tii chinh.duqc gli nh4n theo gi6
tri hqp-li th6ng qua 86o c6o ki5t qui ho4t dQng kinh doanh, c6c khoin d6u tu nim giir <ti5n ngiy
tl6o han, c6c khoin cho vay vi phii thu, tdi sin tai chinh sin sdng d6 b6n. Vi€c phdn lopi crlc tdi
sin tii chinh niy phg thuQc veo ban ch6t vi mUc <lich cria tai sin tai chinh vi duqc quyast dlnh
t4i thoi di6m ghi nh4n ban dAu.

Tdi sdn tdi chinh cluqc ghi nhSn theo gid tri hW ty th6ng qua Bdo cdo k1t qua hoqt dQng kinh
doanh
Tii sin tii chinh duo. c phdn lo4i li ghi nhfn theo gi6 trl hqp lj th6ng qua 86o c5o ki5t qui ho4t

<tQng kinh doanh n6u duo. c nim gifr aC nnn doanh ho[c dugc x6p vdo nh6m phin 6nh. theo gi6

tri hqp lf thdng qua 86o c6o ktit qun hoat dQng kinh doanh tai thdi <ti6m ghi nhfn ban <liu.

Tii sin tii chinh <iugc phdn lo4i vdo nh6m chr?ng kho6n nim gift Ae nnn doanh n6u:

o Dugc mua hof,c tpo ra chir yi5u cho mgc <lich bin lai trong thdi gian ngin;
. COng ty c6! clinh nim git nhim mpc tlich thu lgi ngin hp;
. COng cp tii chinh ph6i sinh (ngoai trir c6c c6ng cq tii chinh ph6i sinh duo. c x6c tlinh ld mOt

hqp d6ng b6o l6nh tdi chinh hoflc mQt cdng cp phdng ngira rti ro hiQu qu6).

Cdc khoan cldu u ndm giic ctdn ngay ddo hgn

C6c khoin tliu tu nim git d6n ngiy d6o hpn ld c6c tdi sin tii chinh phi phrli sinh vdi c6c khoin
thanh to6n cO Alnn hoac c6 th6 x6c itinh vi c6 kj, tt6o han cti itinh mi C6ng ty c6 1f dlnh vd c6

khi ning gift d6n ngdy tl6o h4n.
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cONc ry cO pHAN cray HoANc nL HAr pnoNc
Dia chi:s6 ls+ tlucrng Ki6u Ha, Phuong D6ng H6i 2, eu6n Hiii An, Thdnh ph6 Hii phong
eAo cAo TAI CHINH gop NgAr
Cho ndm tdi chinh trlt ttrfc ngdy 3l th6ng 12 ndm2022
Bin thuy6t minh b6o c{o tiri chinh hgp nh6t (tii5p theo)

Cdc khodn cho vay vd phdi thu
C6c khoin cho vay vi phii thu ld cric tii sin tdi chinh phi ph6i sinh vdi c6c khoin thanh to6n c6
clinh ho{c c6 th6 x6c dinh vd kh6ng tlugc ni6m y6t tr6n'thi iruong.
Tdi san tdi chinh sdn sdng ae mn
Tdi sin tdi chinh sin sdng Oe Uan ld c6c tdi sin tdi chfnh phi phSi sinh du-o. c x6c <Iinh ld sEn sdng
<lC Uan ho[c kh6ng rluoc phdn loai ld c6c tdi sin tdi chinh ghi nhfn theo gi5 tri hqp ly th6ng qul
B6o c6o k6t qui hoat tlQng kinh doanh, c6c khoin dAu tu giir d6n ngny d5o han hoac c6c khoin
cho vay vd phii thu.

ii. Ng phii tri tiri chinh
C6ng ty phAn lo4i no phii tri tdi chinh thinh c6c nh6m: nq phii tri tai chinh <luo. c ghi nhin theo
gi6 tr! hqp ly th6ng qua 86o c6o ki5t qui hopt dQng kinh doanh, c6c khoin no phii tri tdi chinh
duoc xiic clinh theo gi5 tr! phdn b6. Vi6c ph6n loai c6c khoin ng tdi chinh php thuQc vio bin
chSt vd mpc <lich ctia khoin ng tdi chinh vi clugc quy6t dinh tpi thoi di6m ghi nhdn ban diu.

Nq phdi trd tdi ch{nh drq c ghi nhQn theo gid tr! hqp ly thdng qua Bdo cdo kilt qua hoqt dQng
kinh doanh
Nq phii tri tii chinh <lugc phin lo4i li ghi nhfn theo gi6 trf hqp lf th6ng qua 86o c5o ktit qui
ho4t <lQng kinh doanh niiu <lugc nim gifr OO tcintr doanh ho[c tluo. c xtip vdo nh6m phin 6nh theo
gi5 tri hqp ly th6ng qua 86o c6o ktit qui hoat dQng kinh doanh tai thdi tti6m ghi nhdn ban dAu.

Nq phii tri tii chinh dugc phAn loai vdo nh6m chr?ng kho6n nim giii aC tintr doanh n6u:

o Duo. c ph6t hinh ho{c t4o ra chri y6u cho mr,rc dich mua l4i trong thdi gian ngin;
. C6ng ty c6 y dinh nim git nhim mr,rc dich thu lgi ngin han;

. C6ng cg tdi chinh ph6i sinh (ngoai trt c6c cdng cp tdi chinh phSi sinh duo. c x6c tlinh ld mQt
hgp <l6ng bio l6nh tii chinh hoflc mQt c6ng cg phong ngira rti ro hiQu qui).

Cdc khodn nq phai trd tdi chlnh duo. c xdc clinh theo gid tr! phdn b6

Nq phii tri tdi chinh dugc x6c dinh theo gi5 tri phAn b6 duo. c x5c dinh bing gi5 tri ghi nhfn ban
<liu cta ng phii tri tdi chinh trir <ti cic khoin hodn tri g6c, cQng ho{c tru c5c khoin phdn b6 lfiy
tti tintr theo phuong ph6p l6i su6t thpc t6 cria phin ch6nh lQch gifta gi6 trl ghi nhdn ban dAu vd
gi6 tri d6o h4n, trir <li c6c khoin gi6m trir (trgc titip ho[c thdng qua viQc sfr dgng mQt tii khoin
dp phdng) do giim gi6 tri hoflc do kh6ng ttr6 tnu nOl.

Phuong ph6p ldi su6t thgc ti5 ld phuong ph6p tinh to6n gi5 tr! ph6n bd cria mQt hoflc mQt nh6m
nq phii tri tdi chinh vd phdn bd thu nhap ldi hoflc chi phi lei trong kj, c6 li6n quan. L6i su6t th,,rc

t6 ln lei su6t chiiSt kh6u c6c lu6ng ti6n udc tinh s€ chi tri hoflc nhfn duo. c trong tuong lai trong
su5t ,dng <tdi du kitin crha c6ng cg tdi chinh ho[c ngin hon, n6u cin thil5t, trd vC gi6 tri ghi sd

hiQn tai thuAn cta ng phii tri tdi chinh.

Gid tri ghi sO ban ddu cua nq phdi tra tdi chfnh
T4i thoi di6m ghi nhfln lAn tlAu, c6c khoin ng phii tr6 tii chinh duo. c x6c dlnh theo gi6 ph6t hdnh

cQng c6c chi phi ph6t sinh li6n quan hpc ti6p dtin viQc ph6t hinh ng tdi chinh d6.

iii COng cqt vdn chfi sO hftu
C6ng cp v6n chri sd hfru ld hqp tl6ng chring t6 dugc nhfrng lqi fch cdn lpi vA tdi s6n cta C6ng ty
sau khi trtr tli todn bQ nghTa vp.

Gid tri ghi sd ban ddu cila tdi san tdi ch{nh
C6c tdi s6n tdi chinh ducr. c ghi nh4n t4i ngdy mua vd dnng ghi nh6n tai ngiy b6n. Tai thoi ttii5m
ghi nh4n lAn dAu, tdi sin tii chinh dugc x6c tlinh theo gi6 mua/chi phi ph6ihdnh cQng c6c chi phi
phSt sinh kh6c li€n quan trgc ti6p tl6n vi€c mua, ph6t hdnh tii sin tii chinh d6.



Cho n6m tdi chinh kiSt thric ngdy 3l th6ng 12 ndm 2022

-p,en 
thuyiit minh b6o c6o tdri chfnh hg'p nh6t (irip theo)

c6xc ry co pHAN cray HoANG nA nAr pHoNG
Dia chi:s6 194 <tuong Ki6u Ha, Phudng DOng Hii 2, eu6n Hii An, Thnnh ph6 H6i phong
BAo CAo TAI CHINH HoP NHAT

23. BGn liGn quan
Cric b6n du-o. c coi ld li6n quan n6u. mQt b6n c6 khi n[ng kiiim sodt holc c6 inh huong tillng kC
AOi vOi b€n kia trong viQc ra quy6t dinh c6c chinh s6c[ tdi chinh vi hoat tlQng. C6c b6n cfrng
dugc xem ld b6n li6n quan n6u cing chiu sg kiiim so6t chung hay chfu inh-huong d6ng kE
chung.

Trong vi6c xem xdt m6i quan hQ cfia c6c b€n li6n quan, bin ch6t cria m6i quan hQ <lu-o. c ch6
trgng nhiAu hcrn hinh thr?c ph6p lf.
Giao dich vdi c6c b6n c6 li6n quan trong kj, duoc trinh bdy o thuyiSt minh sO Vttt. t

THONG TrN Bo suNG cHo cAc KHoAN MUC TRiNH BAy rRoNG nAxc cAx
o6r xr roAN HgP NHAr
Tidn vdr cic khoin tucrng tluong tidn

55 cu6i ntm Sii ilflu n5m

r
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Ti6n m[t
TiAn gfti ngAn hdng kh6ng kj han

c0ng

DAu tu tiri chinh

^. Diu tu tdri chinh ngin h4n

1.20s.739.059

937.280.144

1.314.796.699

6.371.026920

2.143.019.203 7.685.823.619

.,

Sii culii nlm Sii tIAu nem

Ti6n grii c6 k! hpn tpi Ngdn hdng TMCP
Ddu tu vd Ph6t tri6n ViQt Nam
Ti6n grii c6 k) h4n t4i Ngdn hdng TMCP
Cdng Thuong - Chi nh6nh Ti6n Son

Ti6n grii c6 tc! h4n t4i Ngdn hdng FIRST
BANK Comperial Bank, LTD. - Chi
nh6nh thdnh pn6 ua Ngi

Giri tri DW phdng

2.647.819.688

21.600.000.000

14.772.069.112

Gi{ tri Dr Dhdne

5.500.000.000

8.000.000.000

c0ng 39.0r9.888.800 13.s00.000.000

(*)Ld khoin ti6n grii c6 kj,hpn tpi crlc ngdn hing, bao giim:
+ TiAn giri ti6t kigm thdi han 03 th6ng t4i Ngdn hdng TMCP Diu tu vd Ph6t tri6n ViQt Nam,
t6ng si5 ti6n2.647.819.688 \,rND. Khoin ti€n gui tr€n dang duo. c sir dsng di! th6 chdp cho khoin
vay tpi Ngdn hdng TMCP DAu tu vd Phrit tri6n Vi6t Nam.

+ CLc kho6n ti6n grii ti6t kiQm thdi hpn 12 thfung t4i Ngdn hing TMCP C6ng Thuong - Chi
nh6nh Ti6n Scrn, t6ng sd ti6n 21.600.000.000 \rND. Cric khoin ti6n gfti tr6n dang duoc sir dgng
dC th6 chip cho khoin vay t4i Ngin hing TMCP Cdng Thucrng - Chi nhSnh Ti6n Son.

+ Ti6n gui titit kiQm thoi han 06 th6ng tpi Ngin hdng FIRST BANK Comperial Bank, LTD. -
Chi nh6nh thdnh phd He NOi, t6ng si5 ti€n 14.772.069.112 \fND. Khoin ti6n giri dang duo.c s[r
dung tl6 th6 ch6p cho khodn vay t4i Ngdn hdng FIRST BANK Comperial Bank, LTD. - Chi
nh5nh thdnh ph6 Hn NOi.
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cONc ry co pnAx cray HoANG nA nAr pHoNG
Dia chi:so ts+ tluong Ki6u Ha, Phudng D6ng H6i 2, eufn Hii An, Thdnh ph6 Hii phong
eAo cAo TAI CHINH HoP NHAT
Cho n[m tdi chinh k6tthfc ngdy 3l th6ngt2n1m2022
Biin thuy6t minh b6o c6o thi chinh hg.p nh6t (ti6p theo)

b. Diu tu tiri chinh diri han

Ddu * vdo cilng ty fiAn doanh, fiAn kdt

Ddu tu nim gifritdn ngdy cttio hgn
Tr6i phi6u (c)

c0ng

(c) Ti€n <liu tu tr6i phitiu tqi Ngdn hdng Thuong
nh6nh NgO Quy6n s6 ti6n: 300.000.000 ddng, l6i
r010712019.

3. Phii thu ngin h4n cfia khich hing

Ph,rti thu cric bdn fiAn quan

C6ng ty C6 phdn Bao Bi Phuong Bic
C6ng ty C6 phin gi6y Tri Chdu

C6ng ty C6 phAn Tfp ttoan dAu tu Hoing Hd

Phdi thu ctic khtich hdng khdc

Cdng ty C6 phin Bao Bi MITACO
Cdng ty TNHH Tu V6n San Xu6t Gi6y Hoing Hd

C6ng ty TNHH ViCt Cuong

C6ng ty TNHH DAu tu HP Asia

C6c kh6ch hdng kh6c

c0ng

Gi6 tri Dq phdng

35.118.960.046

300.000.000

300.000.000

56 cuiii nlm S5 dAu nim
Gi6 tri Du phdne

C6ng ty c6 phAn t6p dodn DAu tu Hodng Hd (a) 35.1 18.960.046

Edu tu gtip v6n vdo tlon v! khtic 300.000.000
C6ng ty C6 phAn EAu tu Doanh nhAn Verco (b) 300.000.000

32.634.748.393

32.634.748.393

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000 4
10/
Cr

(a) Theo giSy chirng nhin ![ng klf doanh ngt ieffioTFi D"ffi
hoach vd DAu tu thdnh.pho Ha NQi c6p ngdy l8 th6ng 12 ndm zote. cong.ty C6 phAn Gi6y
H.oenq Hd Hei Phong nim git 3.000.000 c6.phi6u, 9*g ducrng 30Yo v6n aidu tC cia Cdng ty
c6 ph6n TAp tlodn Ddu tu Hodng He. Chi ti6t: Gi6 g6c khoin ddu ru li: 30.000.000.000 \rND.
Lii phit sinh do hqp nh6t theo phucrng ph6p v6n chu ld: 5.1 18.960.046 \rND

(b) Theo gi6y chung nhfn DIng klf doanh nghiQp sO OIOSZZ1T52ldn dAu do Sd Ki5 hoach vd
DAu tu thdnh ph6.Hd N$i c6p ngdy 06 th6ng 06 n[m 2019, C6ng ty C6 phAn Gi6y Hodng Hd Hei
Phong cam k6t dAu tu vdo C6ng ty CO phen DAu tu Doanh nhan Verco ld 300.000.000 \rND,
tuong duong 1,2Yo v6n di6u lQ. Tpi thdi di6m ngdy 3l th6ng 12 ndm 2021 Cdng ty dd g6p <lt
vdn theo cam ktit.

3s.718.960.046 - 33.234.748.393

Sti <IAu nem

Kti

Iir
\
,y
\

mAi C6 phAn C6ng thucrng ViQt Nam- Chi
suit 8%/ndm, kj, h4n: l0 nim kO tir ngdy

56 cuSi nim
13.521.348.730

10.167.284.390

3.354.064.340

70.691.729.837

4.544.109.215

14.s86.466.306

7.847.145.955

9.118.200.510

34.595.807.851

16.325.790.761

1.232.972.s61

14.561.938.420

530.879.780

66.108.8466r9

9.507.665.621

20.710.031.260

35.891.149.73;
84.213.078.567 82.434.637.380
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cONG Ty cO pHAN GrAy HoANG Ha, nAr pn0Nc
Eia chi: 56 194 duong Ki6u Hp, Phudng D6ng Hdi 2, Qufln Hii An, Thdnh ph6 H6i phong

eAO cAo TAI CHINH HOP NHAT
Cho n6m tdi chfnh ti5t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm2022
Bin thuy6t minh b6o c6o tii chinh hqp nhit (tir5p theo)

4. Tri trufc cho nguiri bdn ngin h4n

Trd trrhc cho ctic bdn fiAn quan

Cdng ty c6 phAn tfp dodn tIAu tu Hoing Hd

Trd trrdrc cho ngrdi bdn khdc

Cdng ty TNHH C6ng nghp s4ch

C6ng ty CP DAu Tu Xdy Dsng VITECCONS

SUMEC HONGKONG COMPANY LIMITED
C6ng Ty TNHH Thuong mai Thi6n Nhupn Thdnh Phd
Bdng Tudng, Quing Tdy

C5c nhd cung c6p kh6c

c0ng

Phf,i thu khic
a) Phii thu ngin h4n khic

56 cuiii nim 56 ilflu nlm
7.700.000.000

7.700.000.000

225.615.612.596

22.312.800.000

130.692.437.s00

2.678.138.605

69:932.236.491

181.079.222.g2;

69.000.000.000

80.8s9.350.000

2.678.138.605

28.541.734.318
233.315.612.596 181.079.222.923

55 cu6i nem Sii tlflu nlm
Gi6 tri DF phdng Gii tri Du nhdne

201

jn
TN

:M

jn

tHt

Tpm fing

Ldi ti6n gfri dp thu

Kf cugc, ky qu}

Cdng ty TNHH Tempus Financial (*)

Cdc khodn lry 
"W", 

b15 qu! khdc

C6ng ty TNHH Diu Tu Palm

C6ng ty C6 phAn Diu tu vd Ph6t triiin
nhd Truong Linh
Bd Luong HiiYtin (*)
C6c kho6n phii thu ngin hpn kh6c

c0ng

Ti6n <tat cgc thu€ tii chinh

C0ng

Gi6 tri DW phdng

3.945.745.038

Gi6 tri DU phdng

18.3s9.993.96s

837.413.698

15.007.532.131

15.007.532.131

18.000.000.00;

151.504.867

8.590.486.33s

36.430.436.874

36.000.000.000

430.436.874

15.933.000.000

19.878.416.000

306.652.254

52.356.444.661 - 81.138.991.463

(*) Bi6n bin hqp HDQT sO ZZ\Z.Z1ZOZ21BBILfHP/HDQT ngity 22 thing 12 ndm 2022 <16 th6ng
qua viQc bir tru khoin ph6i thu cta Cdng.ty TNHH Tempus Financial vi kho6n vay ch nhin bd

Luong Hii Y6n vd tim phuong 5n thu hOi khoen c6ng no con lpi ld 18 t'i d6ng tru6c ngdy 30

th6ng 6 ndm2023. D6n thoi <ti6m lpp BCTC, khoin c6ng no ndy ild <luo. c thu h6i

b) Phni thu diri h4n khic
Sii cuiii nim Sii tliu nlm

3.005.74s.038

- 3.005.745.038
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conc rv co pnAx crAv noAxc na HAr PHoNG
Dia chi: Sti tS+ tluong Ki€u Hp, Phudng D6ng Hrii 2, Qu4n Hii An, Thdnh Ph6 Hdi Phdng

sAo cAo rer cuiNu HoP NHAr
Cho nim tdi chinh ki5t thtc ngdy 3l thhng 12 ndm 2022

Bin thuy6t minh bdo c6o tii chinh hg'p nh6t (i6p theo)

6. Hirng tdn kho

Hdng mua dang di tr6n dudng

Nguy6n liCu, vat liQu

C6ng cq, dgng cp

Thinh phAm

Hdng h6a

_qi+_*rT
64.s84.996.631

7s1.125.327

Gii tri Du phdnq

^A A.
so cuor nam 56 iIAu nlm

Chi phi sin xu6t, kinh doanh dd dang 1.953.267 .100

2.312.345.728

32.970.096.445

674.101.424

48.009.411.652

670.712.482

2.326.484.864

5.680.768.970

10.588.980.424

CQr,g r02.s71831231 ______------: 67276s58"3n -------------:
T4i thoi di6m lfp 86o c6o tii chinh, hdng t6n kho c[ra c6ng ty khdng bi suy gi6m v6 ch6t lugng

vd c6ng ty cfrng kh6ng gAp bi6n dQng x6u v6 gi6 tri thi trulng.

,84

G

,it
I(

1t,

)\:
7. Chi phi tri trufc

a) Chi phi tri trufc ngin hln

C6ng cp dgng c9

Chi phi b6o hi6m

Chi phf tri tru6c ngin hpn kh6c

c0ng

b) Chi phi tri trudc ddri h4n

Ti6n thu6 d6t

Ti6n thu6 d6t tra tru6c 1 lin (t)
C6ng cp dgng cu

Chenh lQch giira gi5 tri cdn lai vd gi6 b6n TSCE
thu6 tdi chinh
Chi phi s[ra chfra

C5c chi phi tri trudc dii h4n kh6c

c0ng

^ r. ,..so cuor nam S5 dAu nim
300.743.489
186.370.060
45.619.208

46.139.146

121.77r.544

49.080.910

532.732.757 2r6.991.600

s6 cu6i nlm Sti tliu nim

43.540.682.00;
294.688.032

65.946.319
50.13 8.887

259.s87.877

43.048.685
43.540.682.000

817.173.711

107.596.627
r02.370.s30

52.907.916

44.211.043.11s 44.663.779.469

(*) La tidn thu€ d6t tra tru6c mot lAn tai 16 d6t CN2, Csm Cdng nghiQp thi tr6n Ti6n Ldng theo

quv6t dinh thu6 ddt sO f tZ+lqO-UBND ngiry 24 thing 12 ndm 2020. Thoi h4n thu6 <ldt d€n

iilltZOlO, tong si5 ti6n thud d6t cho ce thdi gian thu6 ld 52.458.653.000 VND. Cdng ty tlu-o.c

mi6n ti6n inue-aat d6n h€t thilng 0612029 theo quytit tlinh sO +tZSIqO-CTHPH ngiy 21 th6ng

l0 n6m 2021 cua Cgc thui5 Hii Phong, tdng s6 ti6n duo. c miSn li 8.917.971.000 \,rND. SO tiCn

,t"l-A1i 
"O" 

laip$.540.682.000\rNDdu-o.cphAnb6vdochi phikCtrith6ng O7l2O29 diinhiSt

thdi gian thu6.

30



\
3;

T'
l,i
l/ri

/
\F4

=,(B,<cd -oE.
n-
L.'
-CA.,d
F-
oo'8.
,(ic
aO

(d .-'
b0ts
Z.a
.s'5o
--(!.<A '>.(d
6i bo

#5'- oo

.(! .o
-qo

C)F

lo
E .rq

z-^
<0). )ad ,^

- rs2o0.= (ci-
b!c.t
5rt*
€'9 "r
P,h N<o boY?:Rx a'"tl
>..8 1
booi
tr vo I-l.(s.c17

'Fo"E sZ:e9
dPo\.= dt-o "= c.l
>o!.;
s6R
c '91 ,ri.d ", \o
€"9 s-v ._. _
9j=,8t:9 tr

-9 0..e
E.dE
Fn'<O
EH (,

.(d 
-vtotn

.<O) ,td :EE?
o-F )

'<ad - r-€Es
*9 € ,r;

b. ?i c.t5 -c.l
bo:(ntr bc')
,9 rc .c'az>
€-n
.:5 t
3''E s.d h\o-;oi,EE5

*oAvi
a .cd c').x.>\E xrOZErr

\os
6l
€
o\\o

(a
o\€

\o
o\
o\
o\
o\in
o\a

$
Fr
t!f,
a{
al
6t

Ntaq
ra\o
n
a{tt
=r-

€inin
€t
\o
\o
N

aa

oo
t'-
O.
r--\
tr)

n
$
oo

(..l

c{
a.lq
N

n
co$
r{q

\o
oo
oq

q
\otq
€
\o

c{\oq
ra)
,aal

$
o\
oq
ca

(o
ra

F-r+
a,n

Nt
Fr
N
Fr

\oin

6N€
r-

ia
6l€
tf)
F-ul
6t
6I\o
in

ln
(.1
N

t+
6l€in
ttn

rr
t?)€
tt\In
(f)€

O a.t
$\qn

.+ c.lO\ r)nq\O \Otr)oocln
\o-

co
C.l\
t--

O.r-cl
c.l

o\
6t
inv(\l
fa

al\o

N$rO

dac.l onn
O\ C-lr-N\o*il*

$-
NO\-1$o\
ci c.tn-oc.l\o \o
O ta)
tr)

+
Nn
ra)

\o

-$O c.tqq
€d$rr}qn
oo c.ttr) c.lq9.+ O\
$

a-
v?
o\

n
$
$q
o\

ca$
caOnnca*oo \o9q
f-€
t/^i f-v? c'l
o*

in
\o
in
a
r-
t
rA
a
F-

F-€
=\o6
=(\l
o\
al

ral
o\.a
t.o.l
alia
nt(\I

bo

U

a
s
.o
o
t

l<(d

60.xcE:E
=xd

.)Q \iD ,O b0trc6t.

'$,E E'E.E ! ,E ;:E E ,E:E

'gEE'EEg is;-=ie'3#'3Pi:NH 5'aeu5'su

I oorI O\OI "1 qI +o
I t'* t-r
I clol

AO .\oEl F- c.(Od ta) ta)
Ql d\iI -t*t-

I

I

I

I olI lrr
=. 1-<.llo.;
ao I olt+

=.5 
-;

3.el R
-a =l-tr1x0) |

FI
I

I

.i I ioor
rdl\r}OiJ | \oo\
.H.=l 5n}r<cll rl o\
trvl .ao
8^El R =!pa .o-i
E!t
Al

.-{RA

+. I -C)-*91 + oEl \oo:l ooo.51 + c;-l c.l o(Jl \o+
rAl

=l 
c.l tn

El r*
-l r

.cn 
IHIzt
I

ta1 |
o\
c1
t
cocl
clrn
n
$(\

(J

tr

{o)

<c!.

cn

(J
,cl

z

rb

\(o
9

ah

,cl

oo

oo

)d
F
€

\<aE

b.

I
,cg

\6
a

.c!

!<0)

EE

b0

,o

:E

.<o

a.

.(!

F

ei2'=ot
Ictl (c6.

33 s
-:= N<t tr
Eoo ,E

e€ i,ci-<10 3"
AE.d

='Er€L i,<=--:->B+c.
< ci. 4 _>.
l{ I O- i.-n

lll=O'H.(o 't ,,
1:/-'),f E2:
- 

F.- \.6ro.'9:E!
'g;;E
Fs;!
t9.=d.=Ztn'E(o.s..< 9IJOcat



c6ttc rv cd pttAn crAv noAne HA HAr pxor,rc
Dia chi: Si5 lS+ ducrng KiAu H4, Phuong E6ng Hdi 2, Qufn Hii An, Thinh Ph6 Hii Phong

aAo cAo rer cHiNH HoP NHAT
cho nlm tdi chinh ktlt thric ngdy 3l thdng 12 ndm 2022

Bin thuySt minh b{o c{o tiri chinh hg'p nh6t(ti6p theo)

g. TIng, giim tiri sin c5 tlinh thu6 tii chinh

Nguy6n gir{

56 dAu nim
Kh6u hao trong nim
^, t.so cuor nam

Mua sim tdi sin cO dlntr
Chi phi sira chta vin phdng

Dg rin nhd m6y mdi (*)
c0ng

85.647.168.979

Giri trihao mdn
(7.684.636.309)

(8.146.783.044)

15.831.419.353

Gi6 tricdn lei
77.962.s32.670
(8. 146.783.044)

69.81s.749.62685.647.168.979

10. Chi phi xfly dyng co bin dO dang

56 itiu nnm
Chi phi phit sinh K6t chuy6n giim

trong nlm trong nim
1.130.970.909 (1.130.970.909)

60.418.470 (299.0s6.776)

Sii cuiii nflm

238.638.306

Nx
il
'yi

(*) Ln chi phi dAu tu x6y dgng dg 6n "di ddi, md rQng nhi m5y GiAy Hodng HdL" t4i cpm COng

nghiQp thi trAn Ti6n Ldng, huyQn Ti6n Ldng, thdnh ph6 Hii Phdng cria c6ng ty mc. T6ng mr?c

dAu tu ctia dy in 1.240 tj' d6ng, c6ng trinh dU kitin hodn thinh dua vdo sri dpng qulf 4 n[m
2023.

11. Phii tri nguoi bdn ngin hgn

22.473.564.478 194.459.319.286 216.932.883.764

22.712.202.784 le! i!919! i{l (1.430.027.68s) 2r6.e32.883.764

Sii cutii nlm Sti tliu nim

C6ng ty c6 phAn TM - DV Cet Len

C6ng ty TNHH Cho thu6 Tdi chinh

Qu5c t6 Chailease

C6ng ty c6 phAn t6ng c6ng ty Dulico
Cdng ty TNHH Vuong An Phri

C6ng ty TNHH xuAt nh6p khAu Thuan
PhAt

COng ty CO phAn Diu Tu Xdy Dgng
VITECCONS

C6ng ty TNHH dAu tu HP Asia

C6c kh6ch hing kh6c

c0ng

S5 c6 khi nlng
Gi6 tri tri ng

5.586.649.978

3.486.061.800

Gi6 tri
- 7.942.935.000

s.586.649.978 7.488.ss9.542

3.486.061.800 5.226.891.454

- 11.000.135.025

56 cti khi ning
tri ng

7.942.93s.000

7.488.559.542

5.226.89r.454

I 1.000.135.025

6.s32.436.634 6.532.436.634

17.867.765992 17.867.765.992

1 1.888.966.255 I 1.888.966.255

39.617 .192.244 39.617.192.244 21.076.265.165 21.076.265.165

84.97 9.07 2.903 84.979.07 2.903 52.7 34.786. 186 52.7 34.7 86.186

12. Nguoi mua tri ti6n trufc ngin h4n

Trd trrbc crta cdc b0n fiAn quan

C6ng ty C6 phAn Bao Bi Phuong Bic
Trd trtdc cfia cdc khrich hdng khdc
JTNHONG TNDUSTRIAL (HONGKONG)
CO.,LIMITED

QTNGDAO YTN SHENGBEIYUAN
TNTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
C6c khrlch hdng khSc

c0ng

Sii cutii nlm Sii tlffu nem

68.088.209
68.088.209

80.182.879

80. I 82.879

711.254.25;

475.280.772

155.790.600

80.182.879
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c0nc ry co puAx cmy HoAxc nA uAr pHoNG
Dia chi: s6 t s+ tluong Ki6u H4, Phudng D6ng Hii 2, eufn Hii An, Thdnh ph6 Hii phdng
nAo cAo rer cuiNu sop uuAr
Cho ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 3l th6ng t2 ndm 2022
B,6n thuy6t minh b6o c6o tiri chinh h.op nh6t (ti6p theo)

13. Thu6 vd c{c khoin phni nQp nhdr nufc

S5 itflu nlm 55 phdt sinh Sii cuSi ntm

Thu6 GTGT hdng b6n nQi itia

Thu6 GTGT hdng nh6p khAu

Thui5 thu nhdp doanh nghiQp

Thuli thu nhflp c6 nhdn

Ti6n thu6 dAt

Phi, lQ phi vd c6c khoin phii nQp kh6c

c0ng

Phfli nQp Dfl nOp

s .979.287 .639 (7 .46s.145.s64)

2.160.227.064 (2.160.221.064)

9 .7 50 .402 .446 (7 .823 .837 .9 10)

1s8.04s.s26 (1s0.24s.s26)

280.653.000 (280.653.000)

9.394.176 (1.716.117.372)

8.364.386.135 I 8{ruq2.8st _!2.se!4545)

Sii cudi nim
979.s22.002

979.s22.002

Sii cuiii nem
615.600.000

615.600.000

34.425.992.887
282.462.r7r

48.562.455
8.s69.845
3.808.820

34.082.589.596

35.041.592.887

Phii nOp

1.849.557.2s8

4.783.50s.681

24.600.000

1.706.723.196

Phii nOp

363.699.333

6.710.070.217

32.400.000

tr! gia tlng

Sti tliu nem
84.168.686

929.091

85.097.777

Sii tliu nem
467.400.000
467.400.000

242.312.859
233.133.7ss

9.179.r04
709.712.859

Thud gid tr! gia tlng
C6ng ty.nQp thue gi6 tri gia tdng theo phuong ph6p kh6u tru. Thu6 su6t thui5 gi6
hing xu6t khAu ld 0%, hing ti€u thp trong nu6c \d/o vit 70%o, nuoc ld 5%.

Thuif xudt, nhfp khfru
Cdng ty k€ khai vd nQp theo th6ng b6o cta Hii quan.

Thui thu nhQp doanh nghiQp
C6ng ty phii nQp thu6 thu nh4p doanh nghiQp vdi thu6 suit2}%u

Ctic logi thud khdc
C6ng ty k6 khai vd nQp theo qui clinh.

14. Chi phi phii tri ngin hgn

Chi phi l6i vay phditri
C6c chi phi phdi tri ng6n han kh6c

c0ng

15. Phii trfl ngin h4n khdc

Phdi fiA cdc bAn fiAn quan
Tht lao hQi d6ng quin tri vi ban ki6m so6t

Ph,fii trd cdc tton v! vd cti nhdn khdc
Kinh phi c6ng doin
86o hii5m xd hQi

Bio hi6m y ti5
Bio hii5m th6t nghiQp

Phii tri ti6n thanh to6n L/C (*)
Cric khoin phii tri ngin h4n khfc
c0ng
(*) Ld khoin UPAS LIC phhi tri Ngin hdng Vietcom Bank chi nh6nh Thdnh C6ng vi
Vietinbank chi nh6nh Ti6n Scrn theo c6c chtng nhfn cp th6 sau:

- UPAS L/C s6: 02841L2200388 ph6t hdnh ngdy l3ll\l2\22,l5i su6t 8,1%olndm

- UPAS L/C s6: 02841L2200389 phit hdnh ngdy 1311012022,16i su6t 8,7Yolndm
- UPAS L/C s6: 02841L2200419 phithinh ngiy 2611012022,l6i su6t 8,1%olndm
- UPAS L/C s6: 1LC2214576 ph6t hdnh ngity 2911212022,1ei su6t S,Oo%/nam

- UPAS L/C s6: 1LC2214777 phrlt hinh ngiry 3011212\22,ldi su6t 8,0%/nem
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o, Bdng ddi cnrcu bi6n itQng cfia vdn chrt s0 hicu

cOna ry c0 pHAN crAv HoANG HA HAr pHdNG
Dia chi: S6 tS+ tluong Ki6u H4, Phudng D6ng Hii 2, Qufln Hii An, Thdnh Ph6 Hii Phong
BAO CAO TAI CHiNH HQP NHAT
cho ndm tdi chinh k6t thfc ngdy 3l thring

B6n thuv6t minh b6o c6o tiri chinh

19. Vdn chri sO hfru

V5n diu tu cfra
chfr sO hti'u

S6 au aAu n6m nay 180.000.000.000

Tri c6 tuc blng c6 phii5u I 1.698.240.000

Ph6t hdnh c6 phi6u thu
bing ti6n 100.000.000.000
Ph6t hdnh c6 phii5u ESOP
cho nhdn vi6n 9.000.000.000

12 ndm2022
nh6t(tii5p theo)

Qu! tl6u.,tu
ph6t tri6n

2.898.318.140

Lgi nhufln sau
thu6 chua phf,n

ptr5i

Lqi ich C6
tl6ng kh6ng
ki6m soSt cOng

231.286.487 .289

100.000.000.000

9.000.000.000

36.708.152.789
(2.217.0s3.334)

(960.000.000)

l 1.500.000.000

34.863.199.47s
(l 1.698.240.000)

13.s24.969.674

2.786.536.597
(134.127.770)
(960.000.000)

I 1.777.185.000

Loi nhuQn trong ndm tru6c

Trich lQp c6c qu!
Chia cd tfc, lgi nhuan

Thay d6i do tdng viin t4i
Cdng ty con

s6 ou cu6i ntrm trufc

SO au dAu n6m nay

Trd c6 tuc bing c6 phii5u

Lqi nhu?n trong ntrm nay

Trich lqp c6c qu!
Chia c6 tuc, lgi nhufln

Thay ct6i do trng vi5n t4i
COng ty con

s6 ou cu6i nim ndy

- 1.546.414.483

33.g21.616.9;
(3.629.340.047)_

(277.18s.000)

300.698.240.000 4.444.732.623 53.180.050.620 26.994.563.501 385.317.586.744

300.698.240.000 4.444.732.623

r 9.s39.860.000

- 3.014.s58.442

320.238.100.000 _Llse4J.06s
- (400.s78.473)

63.203.025.680 48.3s6.822.283 439.2s7.239.028

53. r 80.050.620

(19.539.860.000)

36.561.695.339

(6.598.281.806)

26.994.563.501

4.041.033.269
(278.6s3.660)

(2.300.699.300)

19.900.s78.473

385.317.586.744

40.602.728.608
(3.862.377.024)

(2.300.699.300)

19.s00.000.000

b, Phdnphdttginnupn
Nghi quyiit <Iai hQi rt6ng c6 d6ng s6 OL1}OZ21HHPNQ-DHDCD ngdy 06 thing 5 ndm 2022 quydt

tlinh phan pnOi tqi nhufn hqp nh6t ndm202l nhu sau:

Trich lQp qu! dAu u phdt tridn : t0% tqi nhuQn sau thud hqp nhdt ndm 2021

Trlch tQp qui khen thrnng : 5% tqi nhuQn sau thuA hqp nhA ndm 202 I
Tr{ch lilp qu! philc tqi : 5% lqi nhudn sau thud hqp nhiit ndm 2021

cd ftc 6,5% tucmg tlwmg 19.539.860.000 VND

C, CO phidu

56 luqng c6 phitiu d[ng kf ph6t hinh
Sd luqng cO phi6u de ph6t hdnh/b6n ra c6ng

chirng
- C6 phitSu ph6 thdng

^L ..r.- C6 phi€u rru tl6i

56 luqng c6 phiiiu tlugc mua lpi
- C6 phitiu phO thOng

- C6 phi6u uu tldi
S5 luqng c6 phitiu dang luu hdnh

- C6 phii5u ph6 th6ng
^a ,.4- C6 phi6u rru cldi

56 cu5i nlm Sii tliu nem

32.023.810

32.023.810
32.023.810_

32.023.81;
32.023.8;,0

30.069.824

30.069.824

30.069.824

30.069.824
30.069.824

MQnh gi6 c6 phitiu dang luu hdnh: 10.000 \-rND
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cOxc ry co pnAx cnv noAxc na nAr pHoNG
Dia chi: S6 tS+ iluong KiAu Hp, Phulng DOng HAi 2, Qupn Hiri An, Thdnh Ph6 Hii Phdng

eAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT
Cho n5m tdi chinh ki5t thfc ngdy 3l th6ng 12 ndm2022
Bin thuy6t minh b6o c6o tii chinh hgp nh6t (i6p theo)

20. Cic khoin mgc ngoii Bing Cffn A5i H toin hgp nh6t
A, Ngo4i t$ cic lo4i

55 cu6i nlm
Dollar My (USD) 469,03

T6ng doanh thu
Doanh thu b6n hdng h6a

Doanh thu b6n thdnh ph6m

Doanh thu kh6c

Cic khoin giim trir doanh thu:
Hdng brin bitri lai

c0ng

945.337.897.496

682.562.372.108

261.497.406_139

t.278.119.249_

945.337.897.496

2.322.232.300

1s.782.848.400

41.472.638.300

NIm nay

661.316.954.029

209.260.493.742

798.119.249

871.375.567.020

Nim nay
1.236.758.4r2

124.733.005

148.448.568

1.s09.939.985

Nim nay

20.045.3s5.576

128.202.731

56 tlflu nlm
121,59

TRONG gAO CAO

NIm truOc
79r.565.045.323
515.507.241.795

273.074.285.693

2.983.517.835

(180.220.400)

(180.220.400)

791.384.824.923

Nim trufc

22.530.400.920

39.376.371.300

31.956.731.600

Nim tru0c

491.727 .283.4s6

235.576.683.852

2.479.762.008

729.783.729.316

NIm trudc
234.469.857

175.871.479

41034r336

Nim trudc

14.520.889.234

161.486.707

vI.

1.

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY
xfr euA HoAr DQNG KrNH DoANH ngr lwiAr
Doanh thu

NIm nay \

\
v

3.

Doanh thu brin hdng vd cung cdp dlch vqr cho cdc bAn fiAn quan

Giao dich vC b6n hdng vi cung c6p dich vu cho c6c b6n liOn quan nhu sau:

NIm nay

C6ng ty CO phrin Bao Bi Phwng Bdc

Cdng ty Ci5 phAn fip dodn Diu tr Hoimg Hd

C6ng ty CO ph,in gidy T* Chdu

Gi6 v5n hirng bin

Gi5 v6n cfia hing h6a dd b5n

Gi6 v6n cira thinh phAm dd b6n

Gi5 v5n kh6c

c0ng

Doanh thu hoSt tlQng tii chinh

Lai ti6n gfti, ti6n dit cqc

Ldi ch6nh lQch d gi6 ph6t sinh

Ldi ch6nh lQc.h tf gi6 do d6nh gi6lpi c6c

khoin mpc ti€n tQ c6 g6c ngo4i tQ

c0r,g

Chi phi tii chinh

Chiphi ldi vay

L5 ch6nh lQch fj' gi5 phSt sinh

c0rg
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cONc ry co pnAN cray noANc HA HAI pnoNc
Dia chi:s5 tsa <ludng Ki6u H4, Phudng D6ng H6i 2, eu6n Hiii An, Thdnh ph6 H6i phdng

sAo cAo TAI CHiNH HoP NHAT
Cho ndm tdi chinh kr5t thric ngdy 3l thdng 12 ndm2022
Bin thuyiit minh b6o c6o thi chinh hg'p nh6t (ti6p theo)

5. Chi phi bin hirng

Chi phi cho nhdn vi6n

Chiphi dung cg, dO dtrng

Chi phi kh6u hao tdi sin cO Ainn

Chi phi dich vg mua ngodi

C6c chi phf khric

c0rg

Chi phi quin lf doanh nghiQp

Chi phi cho nh6n vi€n

Chi phi dO dtrng vin phdng

Chi phi kh6u hao tdi sin cO Ainn

Thui5, phi vd lQ phf

Chi phf dich vU mua ngodi

C6c chi ph( khSc

c0ng

Thu nhip kh6c

Ti6n b6ithucrng hdng kh6ng tlat ch6t luong

Thanh li TSCD

n6i thuong vi ph4m hqp d6ng

Thu nhfp kh6c

c0og

Chi phi khic

Ph4t ti6n b6o hi6m

Hdng nh4p khAu kh6ng l6y dugc hdng

fnue bi ph4t, bl truy thu

Chi phi kh6c

c0ng

Nim nay

1.575.914.947

20.048.733

202.438.099

831.292.285

64.231.114

2.693.92s.178

NIm nay

1.383.1 12.314

64.724.145

829.386.501

931.413.697

124.688.416

1.165.454.317

4.500.043.026

Nim nav

93.028

93.028

Nim nay

235.082.839

834.738

235.917.577

NIm trufc
1.736.98s.525

25.677.324

237.871.800

1.113.026.922

171.302.276

3.284.863.847

NIm trufc
1.695.457 .947

307.702.494

911.140.707

830.948.455

437.582.406

9s 1.s51.733

5.134.383.742

7.

Nim tru6c

170.097.418

5.670.000.000

2.038.097

5.842.135.515

8.

NIm trudc

5.095. I 43

674.099.423

220.134.089

25.074.807

924.403.462
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cONG Ty co pHAN crav HoANG na nAr pHoNG
Dia chi: Sti tS+ tluong Ki6u H4, Phudng E6ng Hii 2, Qufln HAi An, Thdnh Ph6 HAi Phdng

BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT
Cho nf,m tdi chfnh t<6t ttrric ngdy 3l thdng 12 ndm2022
Brin thuy6t minh b6o c6o thi chinh hqp nh6t (ti6p theo)

g. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hdrnh

Thu6 thu nhfp doanh nghiQp ph6i nQp trong kj,tlugc dU tinh nhu sau:

Nim nay Nlm trufc
T6ng lqi nhu4n kt5 to6n tru6c thu6

C6c khoin diAu chinh ting, giAm lgi nhupn k6 toan d6

x6c dinh lgi nhupn chiu thu6 thu nhqp doanh nghiQp:

- Chc khoin diAu chinh ting
Phqt chqm nQp, truy thu thud, bao hidm

Thil lao HDQT, BKS kh6ng trtrc fidp cliiu hdnh

Hdng nhQp khdu kh6ng ttiy ctuqc hdng

- C6c khoin di€u chinh gi6m

Ldi thu ti hoqt d\ng hAn doanh hAn k€t

Thu nhpp chiu thui5

Thu nhfp tinh thui5

Thuti su6t thu6 thu nhsp doanh nghiQp

Thud thu nhQp doanh nghiQp phdi nQp

TOng Thu6 thu nhfp doanh nghiQp cdn phrii nQp

10. Lii ccr bfln/suy girf,m trOn c6 phi6u

Lgi nhu4n ki5 to6n sau thu6 thu nhpp doanh nghiQp

C6c khoin <ti6u chinh t[ng, giim lgi nhufln k6 to6n cl6 x6c

<tinh lqi nhupn phnn b6 cno iO tl6ng sd hru cd phitiu ph6

th6ng:

Tr{ch qt$ khen throng, phrtc lqi o C6ng ty con

Trich qu! khen thr&ng, philc lqi d C6ng ty me 0
Lgi nhu4n tinh lii co bin tr6n c6 phiiSu

Sd luqng binh qufln gia quyi:n cfia c6 phi6u ph6 th6ng

dang luu hdnh trong kj,

Lfli co bin/suy giim tr6n c6 phi6u

50.3 53. l3 I .054

(1.601.118.81s)

883.092.838

235.092.838

648.000.000

2.484.211.653

2.484.211.653

48.752.012.239

48.7s2.012.239

20%

9.750.402.446

45.7 51.928.0 r 5

(s33.0s 1 .893)

I .391 .330.656

225.229.232

492.000.000

674.101.424

1.924382.549

1.924.382.549

4s.218.876.122

45.218.876.122

20%

9.043.775.226

f,
KI

ilfl

\

9.750.402.446 9.043.775.226

NIm nay NIm truric

36.561.695.339

(4.sl1.364.947)

(8ss.l9s.4l3)

(3.6s6.16e.s34)

32.0s0.330.392

32.023.810

33.921.616.192

(4.239.980.201)

(847.8 l 8.s 82)

(3.392.161.619)

29.681.635.991

22.850.659

1.00r 1.299

(*) SO liQu nlm tru6c rlugc tinh lai theo Nghi quy6t d3i c6 AOng c6 d6ng sO OI1ZOZZ1HHPNQ-

ilfipCo ngiy 06 th6ng 5 nlm2022quyi5t Alnt,.pnan phOi lqi nhu|n ho-p nh6t nem 2021. SO liQu n[m

nay t4m trich theo f! lQ-nhu ngh_i quytit phdn phdi vdi lgi nhufn nim tru6c. T1 l0 tam tinh ndm nay li:
l0% lqi nhuin sau thu6 hqp nh6t.

c6 phiisu pho ttrong clang luu hinh binh qu6n trong n[m duo. c tinh nhu sau:

C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh ctAu nim
Anf, nuong cria c6 phiCu phO th6ng ph6t hdnh tre dC tra cO

tirc ndm tru6c

Anh hucrng cta cd phitiu ESOP phSt hdnh ngity 0910412021

Anh hudng cria ci5 phi6u ph6t hdnh ri6ng 16 ngdy 23llll202l
Anh huong crla c6 phi6u ph6 th6ng ph6t hdnh trA AC tra cO

tric nim nay

C6 phi6u ptr6 ttrdng dang luu hdrnh binh quffn trong nlm

Nim nay

30.069.824

1 .953.986

Nim trufc
18.000.000

1.169.824

6s8.356

1.068.493

r.9s3.986

32.023.810 22.8s0.659



cOxc ry co pnAx crAy noANc HA nAr pHoNG
Dia chi: S6 tS+ tluong Ki6u H4, Phudng D6ng H6i 2, eufln H6i An, Thdnh phri H6i phdng
eAo cAo rel cHiNs Hop NHAr
Cho n6m tdi chinh t<i5t tnUc ngdy 3l th6ng t2 ndm2022
Bin thuy6t minh b6o c6o tiri chinh hgp nhdt (ti6p theo)

11. Chi phi sin xuAt kinh doanh theo y6u t5

Chi phi nguy6n liQu, v4t lieu

Chi phf nhdn c6ng

Chi phi kh6u hao tdi sin cO Ainn

Chi phf dich vU mua ngodi

Chi phi kh6c

c0r,g

Nim nay

144.947.961.417

12.947.604.461

19.632.835.487

34.343.725.172

1.638.813.6s2

213.s10.940.189

Nim trufc
167.935.390.979

13.408.972.432

18.442.328.574

45.041.s57.340

1.730.004.r41

246.ss8.253.466

TRONG gAO CAO

Nim trufc
1.968.709.29s

1.s00.000.000

t5_155.926.526

l 1.698.240.00;

=
)2(

;6
T
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iil

,p
vII. THONG TIN BO SUNG CHo CAC KHOAN MUC TRiNH BAY

LUIJ CHUynX rrnN TD HqP NHAT
1. Cdc giao dich kh6ng bnng ti6n
Trong ndm c6ng ty ph6t sinh c6c giao dlch kh6ng bing ti6n nhu sau:

Nim nay
Bi trt ti6n thu6 tii chinh phii tri vd ti6n ky quf
Chuy6n ti0n vay thdnh v6n g6p t4i c6ng ty con

Bir trir phii thu b6n tdi sin vd ti6n thu6 tii chinh tri tru6c
Laiti6n gr?i nhfp g6c

Bi tru tidn c6ng ng tiAn vay - ti6n d[t cgc

Chia c6 tirc bing c6 phii5u

219.888.80;
18.000.000.000

19.s39.860.000

VTII. MTONC THONG TIN KHAC
1. Thdng tin vd cdc b6n li6n quan
Cric b6n li6n quan v6i Cdng ty bao g6m: c6c thdnh vi6n quin llf cht chiSt, cic ch nhin c6 li6n quan
vdi c6c thdnh vi6n quin llf cht chtit vd cilc b6n li€n quan kh6c.

A, Giao dich vir s5 du v6'i cic thirnh vi6n quin lf ch& cn6t vir cic c{ nhfln c6 li6n quan v6'i cic
thirnh vi6n quin lf chri chdt
C6c thinh vi€n quin lf chn chl5t gtim: c6c thinh vi6n HQi <l6ng quin tri vi cric thinh vi6n Ban <li€u

hdnh (Ban T6ng Gi6m dtic, kli to6n tru&ng). C6c c6 nhin c6 li6n quan vdi c6c thinh vi6n quin lf chu
cnOt ta c6c thdnh vi6n mft thiiSt trong gia dinh c6c thdnh vi€n quin lf chri chdt.

Cdng ty kh6ng phit sinh giao dich b6n hdng vd cung c6p dich vp cho c6c thinh vi6n quin lf chri ch6t
vd c6c c6 nhdn c6 li6n quan vd chi ph6t sinh c6c giao dfch sau vdi c6c thinh vi€n HQi <l6ng quin
trilchcthdnh vi6n Ban di6u hinh/c6c c5 nhin c6 li€n quan vdi c6c thdnh vi6n quin tli cht chdt:

Crlc b6n li€n quan vdi C6ng ty g6m:

BGn li6n Miii
BAN Thi Thu Thty Chri tich HDQT

T6ng GiSm D6c C6ng ty
Con Bd Trin Th! Thu Phuong

Bd Th! Thu Phuong
Ong Nguy6n TrAn Nh6t Dfc
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Cho n6m tdi chinh kt5t thtc ngdy 3l thring 12 ndm2022

E1 ltruy6t minh b6o c6o tdi chinh hg'p nh6t (tii5p theo)

COXC TY Co PHAN GIAY HoANG TTA HAT PHdNG
Dia chi:.so ts+ tluong Ki6u H4, Phuong D6ng H6i 2, eu6n Hiii An, Thdnh ph6 H6i phong
BAo CAo TAI CHINH HoP NHAT

Giao dlch vdi cdc thdnh viAn qudn lit chu chdt vd cdc cd nhdn c6 hAn quan vdi cdc thdnh viAn quan ly
chr) chdt:

C6c nghiQp vu chfnh phit sinh trong kj,gifra C6ng ry v6i c6c b6n li€n quan kh6c nhu sau:

Nim nay Nim trufc
Bd Trin Th! Thu Phrong
Tri c6 tfc bing c5 phir5u

Mua c6 phitiu COng ty
Ti6n c6 tuc tpi C6ng ty con phrii tri
Thanh to6n ti6n c6 tirc tai C6ng ty con
6ng Nguydn Trin NhQt Drhc
Phii thu ti6n l6i ilit cqc
Thu ti€n ldi tl6t cAc

Thu ti6n il6t cgc
Bd Nguydn Th! Thu Thrty
Tri c6 tric bing cd phitiu
Mua c6 phitiu Cdng ty
Thu tiAn d6t cgc

Phii thu ti6n l6i <l[t cgc
Thu ti6n l6i dlt cgc

Bd TrAn Thi Thu Phuong
Ong Nguy6n Minh Tri
Bd Nguy6n Th! NgAn

6ng Nguy6n Huy Long
Ong Nguy6n Trung Thinh
6ng BniMinh Dfc
Ong Spence Brian Harrison
Bd LC ThiNguy6n
6ng Nguy6n Huy Long
Bd Ddo ThiNg6n
Bd Dinh Thi Hdng
Bd D5 Thi Vuon
Bd Einh Thi Bich Hanh
Bd Trinh Thi Hucrng

c0og

Ph6 Cht Tich HDQT ki6m T6ng Gi6m d6c
Uy vi6n HDQT
Uy vi6n HDQT
Uy Vi6n HDQT ki6m Ph6 T6ng Gi6m tl6c
Uy vi6n HDQT
Uy vi6n HDQT
Uy vi6n FDQT
Uy vi6n HDQT
Ph6 T6ng Gi6m d6c
TruOng ban KirSm so6t

Thinh vi6n BKS
Thinh vi6n BKS
Thinh vi6n BKS
Ki5 to6n trudng

336.215.776

44.000.000

66.000.000
287.268.321
22.000.000

66.000.000

22.000.000
44.000.000

287.268.321
217 .431.507

36.000.000
12.000.000
24.000.000

tt6.4tt .712

1.700.59s.637

B, Giao dich voi cfc b6n li6n quan khic
C6c b6n li€n quan kh6c vdi C6ng ty.bao gdm: c6c c6ng ty con, c6c c6ng ty li6n k6t, co sd kinh doanh
tl6ng ki6m so6t, c6c c6 nhdn c6 quy6n trgc tii5p ho{c gi6n tii5p bi6u quy6t o C6ng ty vi cic thdnh vi6n
mft thi6t trong gia dinh cta hg, c6c doanh nghiQp do c6c nhin vi6n quin lli cht chdt vi c6c crl nhdn

2.537.390.000
- 15.000.000.000

435.272.727 374.400.000
435.272.727 702.000.000

=i3l

NI

Ni

tl

TI

H(

2.054.490.000

8.054.795
8.0s4.795

7.000.000.000

22.000.000.000

8.000.000.000
48328.767
48.328.767

C6ng ng vdi cdc thdnh viAn qudn ty chil chiit vd cdc cd nhdn cd liAn quan vdi cac thdnh viAn quan ly
chu chiit
T4i thdi <li6m 3lll2l2\22, Cdng ng vdi c6c thdnh vi6n qunn lf chri ch6t vd c6c c6 nhdn c6 li€n quan
vdi c6c thinh vi€n qudn l1f cht cht5t duo. c trinh bdy tpi thuy6t minh V.15.

Thu nhQp cfia cdc thdnh viAn qudn ty chu chiit:
Thu nhfin_ Chrfrc danh __ ____._

Bd Nguy6n Thl Thu Thfry Cht Tfch HDQT 120.000.000

46



c6xc ry co ruAlt crav uoAxc na nAr pHoNG
Dia chi: S6 tS+ <luong Ki6u Hq, Phudng DOng HAi 2, QuSn Hii An, Thnnh Ph6 Hii Phong

eAo cAo rnr cHiur-r Hop NnAr
Cho nim tdi chinh ki5t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm2022

Bin thuy6t minh bdo c6o tii chinh hgp nh6t (tiiip theo)

c6 quy6n tryc titip hoflc gi6n ti6p bi6u quytit cta C6ng ty vd c6c thinh vi6n mflt thitit trong gia <linh

cria ho.

BGn li6n
C6ng ty C6 Bao Bi Phuong B6c Thdnh vi6n HDQT C9ng ty C6 ph6n gi6y Hodng Hi

Hii Phdng ld Gi6m il6c vd CO il6ng l6n cia COng ty
C6 phAn Bao Bi Phuong Bic.

C6ng ty C6 phAn Tap dodn dAu tu Hoing Hd

Cdng ty CO phAn gi6y Tir ChAu

C6c nghiQp vp chinh ph6t sinh trong kj, gifra C6ng ty v6i c6c b€n li6n quan kh6c nhu sau:

Nim nay NIm trufc

COng ty li€n k6t

Ong Nguy6n Huy Long Uy vi€n HQi d6ng quin tri, C6
ddng l6n cfia Cdng ty CO phAn Gi6y Hoing Hd Hai
Phdng li Ngudi tlai diQn theo ph6p luf,t c[ra C6ng ty C6
phAn Gi0y Tir Chdu

M6i

COng ty Cd phin Bao Bi Phrong Biic
Phii tri ti6n mua nguy6n vat liCu

Tri ti6n mua hdng

Phii thu tidn b6n thdnh phAm

Thu b6n hdng

Phii thu ti6n iliQn, bio vQ

Thanh to6n tidrn di6n, b6o v0

COng ty cO phin t\p itodn Diu tw Hodng Hd

Phii thu ti6n b6n hing
Thu ti6n brln hdng

Phii tri ti6n mua hing
Tri tiAn mua hing
COng E cO phin gidy Th Chfru

Phii thu ti6n b6n hdng
Thu ti6n b6n hdng

2.518.408.50;
3.819.469.272

17.131.576.312

14.308.391.752

8.489.184.990
16.189.1 84.990

44.882.827.028

49.277.481.058

818.392.300
818.392.300

24.783.441.012
28.783.844.837

98.412.325
219.904.738

43.314.008.430

48.484.676.810
7 1 .80 I .057 .17 I

67.3s0.252.931

3s.152.404.760
25.809.950.480

Gi6 hing h6a vi dich vU cung c6p cho c6c b6n li6n quan ld gi6 thl truong. ViQc mua hdng h6a vi dich

vg tir c6c b6n li6n quan dugc thgc hiQn theo gi6 thi truotrg.

C6c kho6n c6ng ng phii thu kh6ng c6 b6o ddm vi sE <lugc thanh to6n bing ti6n. Kh6ng c6 kho6n_dg

phdng phni thu kh6 doi nio <tuo. c l4p cho c6c khodn ng phii thu tir c6c b6n li6n quan. Tai ngdy k€t

thric n[m tdi chinh, c6ng ng vdi c6c ben li6n quan <lugc trinh bdy tai thuyiit minh V.3; V.4,Y.12.

2. Thdng tin vd bQ phfn
Th6ng tin b6 phfn rlugc trinh bdy theo linh vgc.kinh doanh vi khu vyc tlia !, Blq 

"99 
U0 phfn chinh

y6u li'ttreo iintr vgc kinh doantr dpa tr6n co cliu tii chtic vi qutn U nQi b0 vd hQ th6ng 86o c6o tdi

Lnirn ngi b0 cta C6ng ty do c6c hoat <lQng kinh doanh cira C6ng ty duo. c t6 chfc vi quin llf theo tinh

chAt cria sin phAm va aicn vg do C6ng ty cung cAp v6i m5i mQt b0 phfln li mQt ilon v! kinh doanh

;;;;;6p;""i" pna. kh6c nhau vi phpc uu 
"ho "a. 

*,!.t u*g kh6i nhau do rui ro vd tj'su6t sinh

ldi Jira C6ng ty bi t6c <l6ng chir y6u bei nhtng kh6c biQt vA sin phAm vd dich vu C6ng ty cung c6p.

A, Th6ng tin vA linh vgc kinh doanh

C6ng ty c6 c6c linh vgc kinh doanh chinh sau:

Linh vgc sin xu6t gi6y
Linh vyc thucrng m4i

Linh vpc kh6c
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cOruc ry cd prAru crAv xoAuc xA xAr pnotc
Dia chi:.s6 tq+ duong Ki6u Hp, phucrng D6ng Hrii 2, eu4n H6i An, Thdnh ph6 H6i phdng
eAo cAo rar cuiNr-r uop NHAI
cho nf,m tdi chinh ti5t ttlic ngdy 3l thiing t2 ndm202t
Bdn thuy6t minh brio cdo tii chinh hg.p nh6t (tit5p theo)

3. Giri tri hgp lf cfra tiri sin vir nq phii trrfl tii chinh
Gi6 tri s6 srich Gi6 tri han t.i

^ r.Fs0 cuoi nim Sii tliu nlm Sii cuiii nt, -Sti ae,, ,e.
Tdi sdn tdi chinh
Ti6n vd c6c khoin tuong
ducrng tiAn

DAu tu tdi chfnh ngin hpn
Phii thu kh6ch hdng
C6c khoin phii thu kh6c
Tdi sin tdi chinh sin sdng
Ae Uan

c0ng

Nq phdi trd tdi chlnh
Vay vd ncr

Phii tri ngudi b6n
C6c khoin phii tri kh6c
c0r,g

2.143.019.203

39.019.888.800
84.213.078.s67
56_302.189.699

35.718.960.046

7.685.823.619
13.500.000.000

82.434.637.380
84.144.736.501

33.234.748.393

2.143.019.203

39.019.888.800
84.213.078.s67
s6.302.189.699

3s.718.960.046

7 .68s.823.619
13.500.000.000
82.434.637.380
84.144.736.501

33.234.748.393
217.397.136.315 220.999.945.893 217.397.136.315 220.999.945.893

409.814.305.208
84.979.072.903
37.709.830.005

s32.503.208.116

244.892.888.149

52.734.786.186
2.450.506.215

300.078.180.5s0

409.814.305.208
84.979.072.903
37.709.830.005

244.892.888.149
52.734.786.186
2.450.506.215

532.503.208.116 300.078.180.ss0

Gi6 trl hqp ly cya c6c tii sin tdi chinh vi ng phii tri tii chinh tluoc phin 6nh theo gif trl mi c6ng cs
tdi chinh c6 th6 tlu-o. c chuytin tl6i trong mQt giao dfch hiQn tpi gita c6c ben co <ri] dir hi6u uiiii ,a
mong mu6n giao dich.
C6ng ty st dpng phuong ph6p vd gi6 <tlnh sau di5 udc tinh gi6 tri hqp lf:
o Gi6 tri hqp llf cria ti6n vd c6c khoin tuong duong ti6n, phii thu klr6"h hdng, cho vay, c6c khoin
phii thu kh6c, vay, phii tri ngudi b5n vd c6c kho6n phii tri khSc ngin han tuong cluong gi6 tri s6
s6ch (tl6 trtr du phong cho phAn udc tinh c6 khi nang ih6ng thu h6i <luqc) cta c5c lhoin mgc ndy do
c6 kj,han ngin.
o Gi6 tri hqp lf cta c6c kho6n cho vay, phii thu kh6ch hdng, c6c lhoin phii thu khilc, vay, ph6i
tri ngudi b6n vi c6c khoin phii tri kh6c ddi han, c6c khoin dAu tu nim git d6n ngdy tillo han chua
ni6m yi5t tr6n thi trudng chimg kho6n vd kh6ng c6 gi6 g-iao dich do 3 c6n-g ty chfn-g kho6n cOng b6
duo. c udc tinh bing c6ch chii5t kh6u ddng tien vOi lai su-5t 6p dgng cho c6c-khoin ni c6 rlac tlieri vd
thoi gian tl5o h4n cdn lpi tuong tg.

4. Rrii ro tfn dgng
Rti ro tin dpng ld rti ro mq mQt b6n tham gia trong hqp d6ng kh6ng c6 khi ning thuc hi6n cluo. c
nghia vg cia minh din d6n t6n th6t vd tii chfnh cho C6ng ty. -

C6ng ty c6 c6c rti ro tin dgng tri c6c hopt clQng kinh doanh (chn y6u OOi vOi c6c khoin phii thu kh6ch
hing) vd hoat d6ng tdi chinh (ti€n gti ngdn hdng, cho vay vd c6c cdng cp tii chinh kh6c).

Phdi thu khdch hdng
C6ng.ty giim thi6u rui ro tin dpng bing c6ch chi giao dich vdi c6c don vl c6 khi ndng tai chfnh t6t,
y6u cdu md thu tin dsng 06i vOi c6c <lon vi giao dich Dn dAu hay chua.c6 th6ng tin ve fna ndng tdi
chinh vd nhdn vi6n kti to6n c6ng no thuong xuy€n theo d6i ng phii thu dC rt6n <16c thu h6i. Tr6n co sd
ndy vi khoin phii thu cta C6ng ty li6n quan dtin nhi6u kh6ch hdng kh6c nhau n6n rtii ro tin dung
kh6ng tfp trung vdo mQt kh6ch hdng nh6t ilinh.

-.^tte,n gtn ngan kong
Phdn lon ti6n gui ngdn hing cria C6ng ty tlugc grii tai c6c ngdn hing l6n, c6 uy tin d Viet Nam. C6ng
ty nhdn th6y mtc d9 tap trung riri ro tin dsng aOi vOi tirin g&i ng6n hlng h th6p.
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cONc ry co pnAN crAy noANc uA nfu pnoxc
Eia chi:sii ts+ rluong Kidu Ha, Phudng D6ng Hii 2, eufln Hii An, Thdnh ph6 H6i phdng
eAo cAo rer cHiNn sop NHAI
Cho n[m tdi chinh t<6t ttrric ngdy 31 th6ng t2 ndm2022
Brin thuy6t minh br{o crio tii chinh hg'p nh6t (ii5p theo)

5. Rrii ro thanh khoin
Rti ro thanh khoin li rti ro C6ng ty gap kh6 khin khi thr,rc hi6n nghTa vu tdi chinh do thi6u ti€n.

TOng Gi6m ddc chiu trSch nhiQm cao nhSt trong qu6n llf rrii ro thanh khoin. Rrii ro thanh khoin cria
C6ng ty chri ytiu ph6t sinh tir viQc c5c tdi sin tai 

"ninn 
,a no phii tri tdi chinh c6 c6c ttrOl Ji6m aao

han l6ch nhau.

99"g.q qu6n l;i ruiro thanh khoin th6ng qua vi6c duy. tri mQt luqng ti€n vd c6c khoin tuong clucrng
ti6n pht hqp vd c6c khoin vay d mfc md T6ng Girim ct6c cho ld.dri aO Aap ftng nhu cAu ho4t dlng ctri
C6ng ty nhim gi6m thi€u 6nh hudng cria nhfrng bi6n d6ng v6 lu6ng ti€n.

Thdi h4n thanh to6n cia c5c khoin ng phii tri tdi chinh dua tr6n c6c khoin thanh toiin du ki6n theo
hqp d6ng chua dugc chii5t kh6u nhu sau:

Tir I nlm tr6 TrGn I nim tl6n
Axu0ng 5 nim Tr6n 5 nlm

^^ t.
JO CUOI nam
Vay vd ng
Phii tri nguoi b6n

C6c khodn ph6i tri khSc

c0ng

Sd tlflu nim
Vay vd ng
Phii tri ngudi b6n

C6c khoin phiitri khrlc

c0ng

2s3.783.867.033
84.979.072.903

37.709.830.005

376.472.769.941

156.030.438.175

C0ng

409.814.305.208

84.979.072.903
37.709.830.005

1s6.030.438.175 s32.503.208.116

221.099.834.874
s2.734.786.186
2.450.506.21s

23.793.0s3.275 244.892.888.149
52.734.786.186
2.450.506.215

27 6.285.127.27 5 23.793.053.27 5 300.078.180.550

C6ng ty cho ring mtc d0 tdp trung rui ro <i6i v6i viQc tri ng la th6p. C6ng ty c6 khi ning thanh to6n
cdc khoin no di5n han tir ddng ti6n tir hopt dQng kinh doanh vd ti6n thu tir cic tii sin tai chinh d6o
han.

6. Rfri ro thitrudrng
Rti ro thltrudng li rrii ro md gi6 tri hqp l;i hoac c6c lu6ng tidn trong tuong lai cira c6ng cp tdi chinh
s€.bii5ndQng theo nhiing thi),.g6j cia gi5 thitruong. Rti ro thi truong bao gOm 3 lopi: rui ro ngopi t9,
rrii ro ldi suAt vi rui ro vd gi5 kh6c.
C6c ph0n tich v6 a0 nlay trinh biy dudi dAy duo. c lf,p tr6n co sd gi6 tri c6c khoin ng thuAn, f! lQ gifra
c6c khoin ng c6 l6i suAt cti dinh vd c6c khoin no c6 tdi su6t thi nOi ta mOng thay rl6i.

Rfii ro ngogi t{
Rrii ro ngo4i tQ ld rti ro md gi6 trl hqp lj ho[c c5c ludng tidn trong tuong lai ctia c6ng cp tdi chinh sE

bitln dQng theo nhtng thay <t6i cta ty gi6 h6i do6i.

Riti ro ldi sudt
Riri ro l6i su6t li rui ro mi gi5 tri hqp lli ho[c c6c lu6ng tidn trong tuong lai cria c6ng cg tii chinh sE

bi6n <IQng theo nhirng thay d6i cria l6i su6t thi trudng.
Rrii ro l6i su6t cria C6ng ty chti yiiu li6n quan <ltin ti6n vi c6c khoin vay.

C6r-rg ty qudn lli riri ro l6i su6t bing c6ch phdn tfch tinh hinh thi trudng di5 c6 dugc c6c l6i su6t c6 lqi
nh6t vi vin nim trong gi6i h4n quan l;f rfri ro cfia minh.
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cOxc ry cO pnAN cr.Ly noAuc Ha nAr pHoNG
Dia chi:s6 tq+ dudng Ki6u Ha, Phudng D6ng H6i 2, euQn Hii An, Thdnh ph6 H6i phdng
eAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr
Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3l thbng 12 n6m}022
Bin thuy6t minh b6o c6o tiri chinh hg'p nh6t (ti6p theo)

Rrti ro vi giti khdc
Rtli ro v6 gi6 kiSc ld rui ro mi gi6 tri hq'p lli hoac c6c lu6ng tidn trong tuorrg lai cria c6ng cu tii chinh sE

bi6n ddng theo nhirng thay tl6i cria gi6 thi truong ngodi thay d6i cria ldi su6t vd fj' gi6 trOi eoai.

7. cic sy kiQn phit sinh sau ngiry kh6a s5 t6 tofn lfp Bno c6o tiri chinh hqp nh6t
TriiSn klrai Nghi quy€t EHDCD thuong ni6n nim 2022, trongndm C6ng ty <ta ti6n hdnh chia cO tfc
bing c6 phi€u (sd c6 phi6u.dd ph6t hdnh ld 1.953.986 cO phi6u). Ngdy 14 th6ng 0l ndm2023,C6ng
ty. <15 dugc Sd K6 hopch Diu tu thdnh ph6 Hii phong c6p Gi6y chirng nhf,n ddng b, kinh doanh that
aOi vOn diAu le l€n 320.238.100.000 \rND. C[ng tireo ngh! quytit ir6n, dtin GaV Of th6ng 3 n6m
2023, Cdng ty tl6 chdo b6n thdnh c6ng 30.000.000 c6 phi6u cho c6c nhi dAu tu ri6ng 16, theo <tO vOn
tli€u lQ ctra C6ng ty tlngtri 320.238.100.000 \-rND En 620.238.100.000 \rND. Dtin thdi.di6m lpp b5o
c6o ndy, c6ng ty dang ti6n hinh c6c thri tpc <t€ thay AOi dang kf kinh doanh thay ddi vOn rli€u iC len
620.238.100.000 \rND.

Ngodi sp ki€n ndn tr6n, Ban T6ng girirn cl6c C6ng ty khing dinh kh6ng c6 sp kiQn ndo ph6t sinh sau
ngdy 3l thring 12 nirn 2022 cho d6n thoi di6m lf,p b6o c5o niy rnd chua dugc xem x6t <li€u chinh s6
liQu ho[c c6ng b6 trong 86o c6o tii chfnh hgp nh6t.

8. S5 tigu so sinh
SO tigu so.sSnh ld s6 li€u tr6n 86o c6o tdi chinh hqp nh6t nem 2O2l dlclugc kii5m to6n bdi C6ng ty
TNHH Kitim toin Nhdn Tim ViQt.
Chi tiCu l6i co bin tr6n cd phi6u <IAu n[m c6 thay d6i so vdi sO li€u <16 <luo. c ki6m to6n nim trudc do
Cgng ty tfnh lai 6nh hudng cria cd phi6u ph6 thdng dang luu hinh binh qudn dAu n6m bdi viQc ting
v6n ttr loi nhu0n trong ndm 2022. Chiti6t sO liQu di6u chinh nhu sau:

S5 ngu theo 86o c6o
tiri chinh dn ki6m

Mn s5 todn nim tru6c
s5 ngu aiou

chinh lei
s5ligu sau tlidu

chinh
Btio crio kit qud hogt itQng
kinh doanh
Ldi co bin tr€n cO phitiu

MOt s6 chi ti6u dAu n[m <16 phdn loai lai nhu sau:

70

Sli li6u theo
BCTC di ki6m
toin nim trudc

(t2t)

Cic tliiru chinh

1.299

S5ligu sau tli6u
chinh

1.420

ME
A

so

Bdng cdn Adi *6 nan gifra niin @
Tdi sin cO Ainn hftu hinh
NguyAn gid
Gid tri hao mdn lily kd

Ngucri l$p bi6u

/WL

22r
222
223

84.315.779.780
154.654.522.698
(70.338.742.918)

(s.082.248.30;)

9.082.248.308

84.31s.779.780
145.572.274.390
(61.2s6.494.610)

Trinh ThiHuong

K6 toin tru&ng i6m ttiic
L{p ngiy 28 th6ng 3 ndm2023

w
TrAn Thi Thu Lan

5l

Thi Thu Phuong
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